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MỞ ĐẦU:
1.1 [bookmark: _heading=h.xijwgf375gl4]Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch  
· Khánh Hòa là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích khoảng 8.555,86 km² và dân số trên 2,24 triệu người. Khánh Hòa được thiên nhiên ưu đãi, có khí hậu ôn hòa với gần 500 km đường bờ biển, có hệ thống đảo, bán đảo và vịnh. Về hạ tầng, tỉnh Khánh Hòa nằm trên các trục giao thông quan trọng của trục Bắc - Nam như Quốc lộ 1 và đường sắt. Trục đông tây với tuyến QL26 và tuyến đg bộ cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuật giúp cho kết nối vùng nguyên liệu phía tây với khu vực cảng biển Nam Vân Phong được thuận lợi. Hiện nay, các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã có chủ trương đầu tư và đang triển khai sẽ tiếp tục khẳng định vị trí thuận lợi của tỉnh Khánh Hòa trong việc phát triển kinh tế - xã hội.
· Khu vực Vịnh Vân Phong ở phía Bắc tỉnh Khánh Hoà, nằm ở toạ độ địa lý cực Đông của Bán đảo Đông Dương, gần ngã ba nơi giao lưu của các tuyến hàng hải: châu Âu - Bắc Á, châu Úc - Đông Bắc Á, và Đông Nam Á - Đông Bắc Á, có nhiều lợi thế trong mối quan hệ với vùng châu Á - Thái Bình Dương… cách phường Nha Trang khoảng 70 km về phía Bắc. Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà được thành lập theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 Thủ tướng Chính phủ với quy mô diện tích 150.000 ha, trong đó có 70.000 ha đất liền và đảo, 80.000 ha mặt nước bao gồm 6 xã và 2 phường (sau sáp nhập). Đây là khu vực giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa và là khu vực có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược biển Việt Nam. 
· Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/3/2023. Nội dung Điều chỉnh quy hoạch đã cập nhật định hướng tại Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị, theo đó cấu trúc phát triển không gian tổng thể khu vực Bắc Vân Phong gồm: 
+ Khu vực Bắc Vân Phong gồm: các khu du lịch cao cấp tại đảo Hòn Lớn và bán đảo Hòn Gốm, cảng trung chuyển quốc tế, cảng du lịch quốc tế, các công trình dịch vụ hậu cần cảng, công nghiệp tại khu vực Đầm Môn, các khu đô thị, du lịch, các không gian cây xanh, mặt nước và các khu đồi núi.
+ Khu vực Nam Vân Phong, gồm: Cảng trung chuyển container, cảng tổng hợp, các tổ hợp công nghiệp, kho tàng tận dụng được lợi thế của cảng nước sâu, các khu đô thị và các khu dịch vụ du lịch, được phân bố, đan xen với các không gian sinh thái ngập mặn, đồi núi sát biển, dọc theo tỉnh lộ 652D, cũng như phía Đông đường sắt quốc gia Bắc - Nam.
· Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã (Phân khu 10) là 1 trong 19 phân khu chức năng được xác định trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã được phê duyệt, trong đó các chức năng phát triên kinh tế gắn với tài nguyên sinh thái rừng, là vùng phụ cân hỗ trợ phát triển cho các khu vực trung tâm động lực về đô thị, du lịch và công nghiệp.
· Trên cơ sở đó, việc lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã (Phân khu 10) là bước đi cần thiết để cụ thể hóa các định hướng của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đã đươc phê duyệt, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển đồng bộ hạ tầng, khai thác tiềm năng phía tây khu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội , góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, đa ngành và có tầm ảnh hưởng quốc gia – khu vực.
1.2 [bookmark: _heading=h.a8rmfn9ggopp]Căn cứ lập quy hoạch
1.2.1 [bookmark: _heading=h.f624tsj7og86]Căn cứ pháp lý
· Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024 của Quốc hội;
· [bookmark: bookmark=id.23v1t7l79q50][bookmark: bookmark=id.5t1t2uh6iium][bookmark: bookmark=id.hq81h7aoiurc][bookmark: bookmark=id.u9ytihu2nw26]Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;
· Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc Hội khóa XIV;
· Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc Hội khóa XIV;
· Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc Hội khóa XIV;
· Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023. 
· Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025; 
· Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
· Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị; 
· Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 26/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
· Nghị quyết số 61/2022/QH15 về việc Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướn mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030;
· Nghị quyết số 306/NQ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2025 về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
· Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 
· Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025;
· Nghị định số 145/2025/NĐ-CO ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn.   
· Nghị định 178/2025/NĐ-CP, ngày 1/7/2025, Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;
· Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
· [bookmark: bookmark=id.t36wwb0k4fw]Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156/2018/ NĐ-CP ngày 16/11/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp;
· Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013; 
· [bookmark: _heading=h.mticlzknafkj]Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng ban hành quy định chi tiết một số điều của luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn;
· Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
· Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; 
· Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/06/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
· Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về việc Phê duyệt bổ sung Quy hoạch chi tiết giao thông đường thuỷ nội địa tỉnh Khánh Hoà giai đoạn đến năm 2020;
· Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
· Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Khánh Hòa năm 2022 ; Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Khánh Hòa năm 2023; 
· Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị;
· Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Khánh Hòa năm 2022;
· Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050;
· Văn bản số 7340/UBND-XDNĐ ngày 24/7/2023 về việc dừng triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Dịch vụ đô thị và dân cư Đông - Bắc Ninh Hòa;
· Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 18/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ  chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng hạ tầng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng ;
· Văn bản số 4226/UBND-XDNĐ ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh về việc lập quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng;
· Văn bản số 4238/UBND-XDNĐ ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai các Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) các khu chức năng trong khu kinh tế Vân Phong;
· Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 08/08/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã (Phân khu 10), huyện Vạn Ninh.
1.2.2 [bookmark: _heading=h.5e21osgqnznq]Căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT: Nước thải sinh hoạt;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT: Nước thải công nghiệp;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCVN 07:2023/BXD);
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT: Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT về an toàn điện;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCXDVN 01:2021/BXD;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình;
· Tiêu chuẩn TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong nhà - Tiêu chuẩn thiết kế;
· Tiêu chuẩn TCVN 5740:2023: Phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy;
· Tiêu chuẩn TCVN 259:2001: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị;
· Tiêu chuẩn TCXDVN 333-2005: Chiếu sáng bên ngoài công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế;
· Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-3-2007 Đèn điện –phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 3: Đèn điện dùng chiếu sáng đường phố;
· Tiêu chuẩn TCVN 7957:2023: Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
· Tiêu chuẩn TCVN 8665:2011: Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – yêu cầu kỹ thuật chung;
· Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước mạng lưới đường ống và công trình TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình –Tiêu chuẩn thiết kế;
· Tiêu chuẩn ngành TCN 68 - 254:2006: Công trình ngoại vi mạng viễn thông – quy định kỹ thuật;
· Tiêu chuẩn ngành 11TCN – 18:2006: Quy phạm trang bị điện;
· Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan.
1.2.3 [bookmark: _heading=h.1hcedemf1vys]Căn cứ tài liệu, số liệu, bản đồ:
· Hồ sơ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt theo Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 29/3/2023;
· Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hoà giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (Phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/03/2023);
· Hồ sơ Nhiệm vụ Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã (Phân khu 10). (Phê duyệt tại Quyết định 2059\QĐ-UBND ngày 08/08/2024);
· Bản đồ Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, tuân thủ phương án sử dụng biển trong Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023;
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa;
Hồ sơ các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có liên quan đến khu vực lập quy hoạch.
2 [bookmark: _heading=h.z1bdqmb3ovza]PHẠM VI VÀ QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN HIỆN TRẠNG VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SỐ, SỬ DỤNG ĐẤT, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, HẠ TẦNG XÃ HỘI, HẠ TẦNG KĨ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG; ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CẦN GIẢI QUYẾT.
2.1 [bookmark: _heading=h.rnuqlqtfwb5q]Phạm vi và quy mô lập quy hoạch
	[bookmark: _heading=h.dbnovebv9c83]Cơ sở xác định phạm vi và ranh giới lập quy hoạch theo ranh giới Khu sinh thái núi tây Vạn Giã (phân khu 10) theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích khoảng 16.288 ha thuộc xã Vạn Ninh và xã Vạn Thắng tỉnh Khánh Hòa.
Ranh giới được xác định như sau:
· Phía Bắc giáp: xã Hòa Mỹ tỉnh Đắk Lắk và xã Hòa Thịnh tỉnh Đắk Lắk;
· Phía Tây giáp: xã Bắc Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa và xã Sông Hinh tỉnh Đắk Lắk;
· Phía Nam giáp: xã Vạn Hưng tỉnh Khánh Hòa; 
· Phía Đông giáp: xã Tu Bông tỉnh Khánh Hòa.
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	Hình 1.  Vị trí trong QHC 298
	Hình 2.  Ranh giưới khu vực lập quy hoạch



2.2 [bookmark: _heading=h.kns1scbsfchy]Phân tích vị trí và vai trò của phân khu trong mối liên kết với khu vực
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	Hình 3.  Vị trí khu vực lập quy hoạch


Khu vực lập quy hoạch có vị trí tại khu vực trung tâm Khu kinh tế Vân Phong thuộc phía tây QL1. Là khu vực có tính chất cầu nối giữa Bắc Vân Phong (phát triển du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế) và Nam Vân Phong (phát triển công nghiệp, năng lượng, cảng biển, logistics). Do đó, khu vực lập quy hoạch đóng vai trò vùng chuyển tiếp, tạo sự kết nối không gian, hạ tầng và chức năng giữa hai cực phát triển lớn trong vịnh Vân Phong.
Phân khu có vị trí tiếp cận thuận lợi với các khu trung tâm hành chính, dịch vụ, du lịch của đô thị biển, cách Cảng Vân Phong khoảng 30 km, phường Nha Trang khoảng 60km, tiếp giáp với trung tâm xã vạn Ninh và xã Vạn Thắng qua Quốc lộ 1A và  cao tốc. Vị trí đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi kết nối không gian và hạ tầng toàn khu kinh tế. Với sở hữu thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và quỹ đất thuận lợi sẽ là vùng hỗ trợ về nguyên liệu, hạ tầng kĩ thuật, du lịch cho các khu trung tâm của khu kinh tế
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	Hình 4.  Vị trí trong Quy hoạch chung KKT Vân Phong


Trong định hướng Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu sinh thái núi Tây Vạn Giã (Phân khu 10) được định hướng quy hoạch như sau:
+ Phát triển dịch vụ du lịch sinh thái núi, khu bảo tồn các giá trị cảnh quan sinh thái rừng. 
+ Từng bước thực hiện các nâng cấp nông thôn mới, nhằm đảm bảo đời sống người dân trong các cụm dân cư nông thôn, giảm thiểu các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động nông nghiệp. 
2.3 [bookmark: _heading=h.f9tq7dk2rrdz]Điều kiện tự nhiên: 
	Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã thuộc vùng núi cao và trung du. Cao độ nền địa hình dao động từ: 2,58m ÷ 1440,3m. Hướng dốc chủ đạo của địa hình từ Tây Bắc xuống Đông Nam. 
Khu vực núi cao phân bố ở phía Tây Bắc với sườn dốc trên 20%,  đỉnh cao nhất là 1440,3m. 
Khu vực đồng bằng trung du thuộc phía Đông Nam, địa hình bằng phẳng với độ dốc dưới 10%, vùng trũng thấp tập trung phía Đông và giáp sông Hiền Lương, sông Đồng Điền.
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	Sơ đồ  phân bố địa hình khu vực nghiên cứu


2.3.1 [bookmark: _heading=h.hhpi8t3xpwam]Khí hậu
Huyện Vạn Ninh nằm trong tiểu vùng khí hậu đồng bằng ven biển (tiểu vùng II của tỉnh Khánh Hoà), mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa đại dương nên tương đối ôn hoà. Nhiệt độ mùa hè và mùa đông của tiểu vùng này chênh lệch với tiểu vùng khí hậu Nha Trang - Diên Khánh, cụ thể:
- Nhiệt độ không khí: : Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 26oC ÷ 28oC và có sự phân hóa mạnh theo địa hình. Vùng đồng bằng ven biển nhiệt độ cao hơn khoảng 27oC ÷ 29oC, càng đi sâu về vùng núi phía Tây nhiệt độ càng giảm. Ngoài ra nhiệt độ cũng biến động mạnh theo từng tháng, nhiệt độ trung bình tăng dần từ tháng 01 và đạt cực đại tới 28oC vào tháng 6 sau đó giảm chậm vào tháng 7, 8; tháng 9 nhiệt độ bắt đầu giảm nhanh và đạt cực tiểu vào tháng 01 với giá trị 24oC. 
- Chế độ nắng: Số giờ nắng phân bố theo không gian phụ thuộc vào địa hình nơi có đồi núi, công trình kiến trúc cao che chắn làm cho tổng số giờ nắng giảm. Tổng số giờ nắng khoảng 2.560-2.632 giờ, trung bình hàng tháng có 213-219 giờ nắng. Mùa khô giờ nắng cao hơn mùa mưa, tổng số giờ nắng chủ yếu trên 200 giờ/tháng kéo dài từ tháng 01 đến hết tháng 8 hàng năm. Trong đó 3 tháng nhiều nắng nhất là các tháng 3, 4, 5 với tổng số giờ nắng đạt 250-275 giờ/tháng, tức là có khoảng 8,0-8,8 giờ nắng/ngày.
- Độ ẩm không khí: độ ẩm trung bình năm 76%-79%, độ ẩm cao nhất giao động 79% ÷ 82% (mùa mưa, tháng 9 ÷ 12), độ ẩm thấp nhất giao động từ 73% ÷ 77% (mùa khô, tháng 6÷8).
- Mưa: Lượng mưa tập trung chính trong bốn tháng từ tháng 9 đến tháng 12 với lượng mưa chiếm 65-75% tổng lượng mưa trung bình năm; mùa khô tổng lượng mưa khoảng 350-550mm chiến 25-35% tổng lượng mưa năm;
- Chế độ gió: Trên địa bàn có 2 hướng gió chính. Trong đó gió Đông Bắc chủ yếu hoạt động từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau và Tây Nam từ tháng 6 đến tháng 9, thường khô nóng, kéo dài 5 -7 ngày, tốc độ gió đạt 10m/s.
Ngoài ra, địa bàn huyện còn có gió lục địa khô nóng (gió Tu Bông), hướng Tây Bắc ra phía biển kèm theo tiết trời mát mẻ hơn, nhưng đặc điểm của gió là vừa khô vừa lạnh, tốc độ gió cao lên trên 20m/s gây ra một số khó khăn nhất định trong quá trình sinh hoạt cũng như sản xuất trên địa bàn 1 số xã như Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước. 
- Bão, áp thấp nhiệt đới: Mùa bão, áp thấp nhiệt đới tập trung vào khoảng tháng 10-12. Cá biệt có những năm bão xuất hiện sớm (bão trái mùa) đổ bộ vào và gây thiệt hại đáng kể như bão Mamie vào tháng 3 năm 1982, áp thấp nhiệt đới tháng 3 năm 1991, áp thấp nhiệt đới tháng 6 năm 1994. Bão thường gây ra gió to, mưa lớn ở vùng bão đổ bộ và các khu vực kế cận.
- Lượng bốc hơi nước : Lượng bốc hơi cả năm trung bình 687,2mm. Từ tháng 6 đến tháng 8, lượng bốc hơi cao nhất so với các tháng trong năm và đạt trung bình 90,3mm.
Nhìn chung, khí hậu thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, đặc biệt là kinh tế du lịch.  
2.3.2 [bookmark: _heading=h.vtusqf3a85h1]Thủy văn:
Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ thủy văn sông Đồng Điền và sông Hiền Lương. 
- Sông Đồng Điền: Bắt nguồn từ độ cao 1.083m về phía Tây Bắc, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, thượng nguồn là suối Bình Trung, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua xã Vạn Bình, Vạn Thắng. Sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam rồi đổ vào vịnh Vân Phong. Diện tích lưu vực 130km2, chiều dài sông chính 24km, chiều rộng bình quân lưu vực 5,42km; độ dốc trung bình 6,7%.
- Sông Hiền Lương: Bắt nguồn từ độ cao 1.550m phía Tây Nam xã Vạn Phú, Vạn Lương, thượng nguồn là sông Hàn. Sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam rồi đổ ra vịnh Vân Phong. Diện tích lưu vực 130km2; chiều dài sông chính 21km; độ rộng trung bình lưu vực 6,2km; độ dốc trung bình lưu vực 10%.
- Ngoài ra khu vực phía Đông phân khu còn có một vài nhánh suối nhỏ, hẹp và ngắn như : suối Miếu, suối Phước Thủy…
2.3.3 [bookmark: _heading=h.n4ctdpca6kq4]Địa chất, địa chấn:
Về địa chất khu vực, cấu tạo địa chất vùng núi cao của Khu kinh tế nói chung và của phân khu nói riêng có địa chất chủ yếu là đá granite, ryolite và daxite có nguồn gốc mácma xâm nhập hoặc phun trào kiểu mới. Ngoài ra còn có các loại đá cát, đá trầm tích ở một số nơi. Do quá trình phong hoá diễn ra trên nền đá granit, ryolit đã tạo thành những hình thể độc đáo, rất đa dạng và phong phú, góp phần làm cho thiên nhiên khu vực có cảnh quan đẹp. Khu vực đất bằng bao gồm đất sét, á sét, vùng ven biển là cát hoặc đất cát pha.
Theo tài liệu của viện Vật lý địa cầu quốc gia, khu vực quy hoạch nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 6. 
2.4 [bookmark: _heading=h.vmnyzrbg3ph1]Hiện trạng dân số và lao động: 
Khu vực quy hoạch có dân cư phần lớn thuộc xã Vạn Ninh và một bộ phận dân cư xã Vạn Thắng với khoảng 7.570 người.
Bảng thống kê hiện trạng dân cư
	STT
	Đơn vị hành chính
	Dân số
(người)

	 
	Tổng
	7.570

	1
	Xã Vạn Thắng
	1.350

	2
	Xã Vạn Ninh
	6.220


Nguồn: tính toán dựa trên tài liệu chi cục thống kê
2.5 [bookmark: _heading=h.fn4lkmd9cbkk]Hiện trạng sử dụng đất
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	Hình 5.  Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất
	


Khu vực nghiên cứu thiết kế có diện tích khoảng 16.288,00 ha, bao gồm các loại đất. Bảng thống kê danh mục các loại đất được thống kê trong bảng:
Bảng hiện trạng sử dụng đất
	STT
	Chức năng đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	 
	Tổng diện tích
	16.288,00
	100,00

	1
	Làng xóm, dân cư nông thôn
	177,92
	1,09

	2
	Giáo dục
	0,49
	0,00

	3
	Quốc phòng
	17,75
	0,11

	4
	Đường giao thông
	7,59
	0,05

	5
	Nghĩa trang
	11,62
	0,07

	6
	Sản xuất nông nghiệp
	2.233,86
	13,71

	7
	Lâm nghiệp
	13.407,88
	82,32

	7.1
	Rừng sản xuất
	3.301,78
	20,27

	7.2
	Rừng phòng hộ
	10.106,10
	62,05

	8
	Đồi núi
	324,75
	1,99

	9
	Mặt nước
	106,14
	0,65


2.6 [bookmark: _heading=h.otgsmk2hocim]Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan:
Khu vực lập quy hoạch có địa hình đa dạng, trải dài từ dải núi phía Tây đến vùng đồng bằng ven biển phía Đông, tạo nên cảnh quan phong phú với nhiều lớp không gian sinh thái khác nhau.
Các khu dân cư hiện hữu phân bố dọc tuyến QL1, chưa có sự đồng bộ về hình thức kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật.
Khu vực đồi núi phía Tây (núi Hòn Giang, Ngọc Sơn,...) chủ yếu là đất lâm nghiệp, rừng tự nhiên, tạp nền sinh thái và tầm nhìn đẹp cho toàn khu vực.
Phía Đông khu vực là vùng đồng bằng hiện sử dụng cho hoạt động làm muối, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp, hình thành cảnh quan mở, phẳm, có giá trị về kinh tế và thẩm mỹ cảnh quan.
Nhận diện khu vực gồm các vùng cảnh quan chính:
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	1. Cảnh quan dân cư làng xóm hiện hữu
2. Cảnh quan nông nghiệp
3. Cảnh quan sông suối
4. Cảnh quan lâm nghệp

	Hình 6.  Sơ đồ phân vùng cảnh quan 
	



Khu vực phía Tây: Là vùng đồi núi cao, có độ dốc lớn, địa hình chia cắt, chủ yếu là đất lâm nghiệp và rừng tự nhiên. Hệ sinh thái rừng tại đây đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đầu nguồn, điều hòa tiểu khí hậu, giữ đất và nước, đồng thời tạo tầm nhìn cảnh quan đặc trưng cho toàn khu vực. Giữa các dãy đồi hình thành nhiều khe tụ thủy và suối đá tự nhiên, có giá trị về mặt cảnh quan, góp phần thoát nước bề mặt và cung cấp nguồn nước phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt cho vùng hạ lưu. Đây là khu vực cần được bảo tồn và khai thác hợp lý theo hướng phát triển bền vững, kết hợp du lịch sinh thái và lâm nghiệp.
	Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã thuộc vùng núi cao và trung du. Hướng dốc chủ đạo của địa hình từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Khu vực cao nhất thuộc đỉnh núi phía Tây cao 1440,3m. Khu vực thấp nhất thuộc vùng trũng thấp phía Đông giáp sông Hiền Lương.
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	Hình 7.  Cảnh quan khu vực suối đá tự nhiên
	Hình 8.  Cảnh quan ven suối, chân núi



Khu vực chuyển tiếp (chân đồi – gò thấp): Là dải địa hình trung gian giữa vùng đồi núi và đồng bằng, có độ dốc thoải, thuận lợi cho bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng có mật độ thấp. Khu vực này có tiềm năng phát triển không gian xanh, công viên cảnh quan, hoặc khu dân cư sinh thái, đóng vai trò vùng đệm giữa khu vực bảo tồn rừng phía Tây và vùng sản xuất nông nghiệp phía Đông.
Khu vực đồng bằng phía Đông: Là vùng địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, hiện đang được sử dụng chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp và dân cư sinh sống. Hệ thống kênh mương và thủy lợi phát triển, thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt. Khu vực này có khả năng mở rộng không gian đô thị – dân cư, tuy nhiên cần kiểm soát thoát nước mặt, hạn chế ngập úng vào mùa mưa, đồng thời duy trì hệ thống thủy lợi và mảng xanh nông nghiệp nhằm giữ gìn đặc trưng cảnh quan vùng đồng bằng.
Khu vực dân cư:
	Dân cư pân bố theo các cụm thôn, tập trung chủ yếu trên các tuyến đường trục chính từ trung tâm xã sang khu phía tây. Được hình thành hai cụm dân cư chính phía bắc thuộc xã Vạn Thắng, phía nam thuộc xã Vạn Ninh.
Chủ yếu là dân cư nông thôn, với kiến trúc nhà kiên cố và bán kiên cố, tầng cao từ 1-2 tầng. Đan xen lẫn là vườn cây lâu năm, đất nông nghiệp.
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	Hình 9.  Sơ đồ đánh giá hiện trạng dân cư




2.7 [bookmark: _heading=h.i9964k7z5jr6]Hiện trạng hạ tầng xã hội:
Khu vực có 02 trường mầm non: trường mầm non Vạn Bình và trường Mầm non Vạn Phú; có 01 trường tiểu học Vạn Phú; 01 chợ Tân Phú; và 04 công trình tôn giáo: Chùa Pháp Ân, Đình Phú Cang, Nhà thờ Vinh Huề, Tịnh xá Ngọc Lễ, Giác Sơn.
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	Hình 10.  Trường tiểu học Vạn Phú
	Hình 11.  Nhà văn hóa thôn Tân Phú

	[image: ]
	[image: ]

	Hình 12.  Trường mầm non Vạn Phú
	Hình 13.  Chợ Tân Phú



2.8 [bookmark: _heading=h.mt4abtm9ux1f]Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
2.8.1 [bookmark: _heading=h.hpe5ybevagmv]Hiện trạng hệ thống giao thông:
a. Giao thông đối ngoại (nghiên cứu trên pham vị các tuyến giao thông đối ngoại có tính chất liên kết vùng): 
a.1. Đường bộ cao tốc
Tuyến Cao tốc Bắc – Nam (đoạn Vân Phong – Nha Trang) chạy dọc theo ranh giới phía Đông Nam khu vực, là trục động lực quốc gia đóng vai trò kết nối xuyên vùng giữa Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuyến có vận tốc thiết kế 100–120 km/h, bề rộng nền từ 17–32,5 m (chưa bao gồm hành lang an toàn giao thông). Với vị trí tiếp giáp nút giao cao tốc, khu vực lập quy hoạch có lợi thế đặc biệt về tiếp cận trực tiếp mạng lưới giao thông đối ngoại cấp vùng – quốc gia, cho phép liên thông nhanh tới Khu kinh tế Nam Phú Yên ở phía Bắc, trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa ở phía Nam, đồng thời mở hướng giao thương trực tiếp với khu vực Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai). 
=> Vị trí tiếp cận thuận lợi với nút giao cao tốc nằm ngay giáp ranh giới khu vực, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển các khu chức năng sinh thái – nghỉ dưỡng gắn với trung chuyển du lịch và dịch vụ hậu cần cao tốc.
a.2. Quốc lộ 1
Quốc lộ 1 tiếp giáp khu vực phía  Đông Nam ranh giới, là trục xương sống giao thông đối ngoại hiện hữu, liên kết khu vực với các trung tâm đô thị trong tỉnh (Ninh Hòa, Nha Trang) và các tỉnh lân cận (Phú Yên, Đắk Lắk).
a.3 Giao thông đường thủy nội địa
Khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của cụm cảng tổng hợp Hòn Khói – Nam Vân Phong, cách Cảng Hòn Khói khoảng 5 km và bến thủy nội địa Quảng Hội khoảng 3 km.
Vị trí địa lý thuận lợi, lại nằm trong hành lang giao thông kết nối đường bộ – cảng biển – đường sắt → có thể phát triển mô hình vận tải đa phương thức (đường bộ + đường thủy), phục vụ khu công nghiệp và du lịch.
a.4. Giao thông đường sắt
Tuyến đường sắt Bắc – Nam chạy song hành với Quốc lộ 1, tiếp giáp khu vực phía Đông Nam, gần vị trí ga hàng hóa (ga Giã) tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối đa phương thức. 
b. Giao thông nội bộ
Hiện trạng khu vực có mạng lưới đường dân sinh và nông thôn khá dày, quy mô mặt cắt từ 5–7 m, chủ yếu phục vụ giao thông nội bộ dân cư và sản xuất.
Các tuyến chính (được đánh dấu màu vàng trong bản đồ) tạo thành khung liên kết nội bộ bước đầu, song vẫn thiếu sự liên thông giữa các khu chức năng, đặc biệt là khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1 và khu đồi núi phía Tây.
Địa hình phía Tây dốc, chia cắt bởi dải núi và khe suối, khiến việc mở rộng hoặc xây dựng tuyến mới gặp nhiều khó khăn, chi phí lớn. Do đó, định hướng quy hoạch cần ưu tiên các hành lang kết nối theo suối tự nhiên hoặc vùng sườn thoải, vừa tận dụng địa hình, vừa giảm thiểu tác động môi trường. Việc kết nối hai bên Quốc lộ 1 và đường sắt cần được tổ chức bằng tuyến đường kết nối Đông – Tây hoặc các cầu vượt, đảm bảo tính tuần hoàn trong mạng lưới giao thông nội bộ.
c. Đánh giá tổng hợp
	Tiêu chí
	Hiện trạng
	Đánh giá – Định hướng

	Kết nối vùng
	Có đủ loại hình giao thông (đường bộ cao tốc, QL1, đường sắt, gần cảng biển)
	Vị trí liên kết chiến lược, đầu mối quan trọng giữa Tây Nguyên – Duyên hải Nam Trung Bộ.

	Tính tiếp cận
	Gần nút giao cao tốc, thuận lợi kết nối QL1 và mạng lưới đường tỉnh
	Thuận lợi xây dựng điểm trung chuyển du lịch, dịch vụ và phát triển nghỉ dưỡng sinh thái.

	Tính chia cắt không gian
	Bị chia cắt mạnh bởi đường bộ cao tốc, QL1 và đường sắt
	Cần giải pháp giao thông khác mức, tăng cường tính tuần hoàn trong mạng lưới kết nối nội bộ

	Khả năng mở rộng nội bộ
	Hạn chế ở phía Tây do địa hình đồi núi.
	Quy hoạch giao thông cần bám địa hình, kết hợp hạ tầng sinh thái.


d. Kết luận
Khu vực nghiên cứu nằm tại vị trí nút giao chiến lược của trục đường bộ cao tốc Bắc – Nam với Quốc lộ 1, là cửa ngõ kết nối vùng trung tâm Khu kinh tế Vân Phong với khu vực Tây Nguyên và Khu kinh tế Nam Phú Yên. Vị trí địa lý này mang ý nghĩa quan trọng trong tổ chức không gian động lực phía Bắc Vân Phong, đồng thời là điểm trung chuyển khách du lịch, dịch vụ và nghỉ dưỡng trong tương lai.
Tuy nhiên, khu vực có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi hệ thống cao tốc, Quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc – Nam, đòi hỏi quy hoạch phải tiếp cận theo hướng tổng hợp – đa tầng, kết hợp chặt chẽ giữa hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian cảnh quan.
Theo định hướng Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong, khu vực này được xác định là phân khu sinh thái phía Tây Vạn Giã, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái – du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dân cư nông nghiệp, không bố trí các chức năng logistics hoặc công nghiệp nặng. Mục tiêu trọng tâm là bảo tồn cấu trúc địa hình tự nhiên, khai thác hợp lý các thung lũng và dải đất thoải để hình thành các cụm dân cư sinh thái – du lịch gắn kết với cảnh quan rừng núi và mặt nước hiện hữu.
	[image: ]


Hình 1.  Hiện trạng mạng lưới giao thông khu vực lập quy hoạch
2.8.2 [bookmark: _heading=h.i2h7aq6ddjw1]Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật
a. Cao độ nền:
Cao độ nền xây dựng hiện trạng tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông Nam phân khu, và giáp chân núi phía Tây. Cao độ nền xây dựng trung bình từ 6,5m ÷ 18,5m.
Khu vực chưa xây dựng chủ yếu là đất sản xuất nông – lâm nghiệp.
b. Thoát nước mưa
Trục thoát lũ chính trên địa bàn là trục suối Bình Trung – sông Đồng Điền; suối Hàn – sông Hiền Lương và một vài suối nhỏ hẹp ở phía Nam như suối Miếu, suối Phước Thủy...
Hiện tại khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh. Nước mưa chủ yếu thoát tự nhiên theo các rãnh nhỏ ven đường, ra sông, suối, mương thủy lợi gần nhất.
2.8.3 [bookmark: _heading=h.3pqa2qlvi1iw]Hiện trạng hệ thống cấp nước
[bookmark: _heading=h.o4e93i2bpgvk]Dân cư trong khu vực thiết kế đã được cấp nước sạch từ nhà máy nước Vạn Ninh, công suất 12.000m3/ngđ, khai thác nguồn nước thô sông Hầu. 
2.8.4 [bookmark: _heading=h.ybwcv6u0d4sv]Hiện trạng hệ thống cấp năng lượng và chiếu sáng 
[bookmark: _heading=h.v1ulnt5a2qv0]a. Nguồn điện
- Khu vực hiện được cấp điện trực tiếp từ trạm 110kV Vạn Giã (Vạn Ninh) 2x25MVA.
b. Lưới điện
- Tuyến 220kV từ trạm 220kV Vân Phong đi trạm 220kV Vạn Ninh và Đắk Lắk tiết diện dây dẫn ACSR-330.
- Tuyến 110kV từ trạm 220kV Vân Phong đi các trạm 110kV Van Ninh và Vạn Ninh 2 tiết diện dây dẫn ACSR-240
- Hướng tuyến 500kV NĐ Vân Phong đi Gia Lai dự kiến đi qua khu vực quy hoặc có tiết diện dây dẫn ACSR-400.
2.8.5 [bookmark: _heading=h.rol2czfgse29]Hiện trạng hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động
a. Mạng viễn thông và internet:
-  Hiện trạng hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động (cột ăng-ten, nhà trạm, hệ thống cáp ngầm/nổi) trong khu vực còn hạn chế và chưa được đầu tư đồng bộ.
- Dịch vụ Di động Băng rộng: Các nhà mạng lớn hiện đang cung cấp dịch vụ bao gồm: Viettel, VNPT (Vinaphone), MobiFone và Vietnamobile. Tuy nhiên, chất lượng và vùng phủ sóng (đặc biệt là 4G/5G) tại các khu vực xa trung tâm hoặc khu vực dự án mới cần được cải thiện mạnh mẽ để phục vụ hoạt động kinh doanh và du lịch.
- Dịch vụ Truy nhập Cố định Băng rộng (Internet Cáp quang): Hiện được cung cấp thông qua trạm Vạn Giã dung lượng hiện trạng khoảng 5000 lines. Các đơn vị chủ lực cung cấp dịch vụ này tại địa bàn là Viettel Khánh Hòa và VNPT Khánh Hòa. Hệ thống cáp quang đã được triển khai, cơ bản đáp ứng nhu cầu truy cập Internet cáp quang cho người dân và một số cơ sở kinh doanh hiện hữu trong khu vực.
b. Bưu chính:
- Dịch vụ Bưu chính công: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là đơn vị chính cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và thương mại.
- Điểm phục vụ: Điểm Bưu điện Văn hóa xã là cơ sở phục vụ nhu cầu bưu chính thiết yếu cho người dân địa phương tại khu vực quy hoạch.
2.8.6 [bookmark: _heading=h.e5eqiei938dh]Hiện trạng hệ thống thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 
[bookmark: _heading=h.7977nyueuqdg]a. Nước thải sinh hoạt: 
Khu vực dân cư hiện trạng chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chủ yếu xử lý cục bộ bằng bể tự hoại và xả thải ra khu vực trũng ao hồ mương suối trong vùng.
 b. Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn
CTR khu vực thu gom đưa về xử lý và chôn lấp tại bãi rác Dốc Ké diện tích khoảng 2ha. Khu vực nông thôn được đưa về tập kết và xử lý bằng phương pháp đốt, chôn lấp tại các bãi rác phân tán tại các xã cũ. Hầu hết các bãi rác này đều chưa đạt tiêu chuẩn
c. Hiện trạng nghĩa trang
Khu vực hiện có 2 nghĩa trang tập trung lớn: Nghĩa trang Hòn Dứa- Vạn Phú quy mô 7ha tại thôn Vạn Phú xã Vạn Ninh, nghĩa và nghĩa trang Hòn Am, xã Vạn Ninh quy mô khoảng 2ha và một số khu mộ nằm rải rác trên địa bàn
2.8.7 [bookmark: _heading=h.ulp70vhfoh20]Hiện trạng môi trường
a. Đặc điểm tự nhiên và cấu trúc không gian sinh thái
- Địa mạo – không gian: Dải chuyển tiếp đồng bằng → chân núi → núi trung bình, cao độ khoảng +20 đến +600(–800)m; mạng thung lũng–suối ngắn, dốc hướng về vịnh Vân Phong.
- Địa chất – thổ nhưỡng: Nền granit, phủ đất feralit đỏ vàng/đất xám dễ xói mòn–rửa trôi khi giảm che phủ.
- Khí hậu – thủy văn: Mùa mưa IX–XII (mưa lớn, nguy cơ lũ quét); mùa khô I–VIII (khô hạn, nguy cơ cháy rừng).
- Cấu trúc sinh thái:
+ Lõi sinh thái: rừng tự nhiên/phòng hộ sườn–đỉnh.
+ Hành lang sinh thái: theo các suối đầu nguồn và sống núi bắc–nam.
+ Vùng chuyển tiếp: rừng trồng/đất cây bụi ở chân sườn – nhạy cảm xói mòn.
- Yếu tố nhạy cảm mới: Tuyến cao tốc tiếp giáp ranh Đông Nam (ven trục DT.651C) tạo “biên nhiễu động lực” về tiếng ồn–rung và phân mảnh sinh cảnh ở rìa khu.
b. Hiện trạng sử dụng đất và dân cư
- Sử dụng đất: đất lâm nghiệp chiếm phần lớn khu vực đồi núi phía Tây; khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung ở chân sườn; điểm dân cư thưa – phân tán ở phía Đông/Đông Nam bám đường cao tốc kết nối ra QL1 và trục ven biển.
- Sinh kế – hạ tầng: lâm nghiệp/rừng trồng, nông nghiệp cạn; một phần lao động dịch vụ du lịch ven biển; cấp nước tập trung còn hạn chế tại các vị trí cao; phụ thuộc nước giếng khoan, nước mưa.
- Quản lý rừng: áp lực trong công tác chống xói mòn.
c. Hiện trạng môi trường tự nhiên
- Không khí – tiếng ồn:
+ Nền chất lượng không khí tốt do ít nguồn thải cố định.
+ Tiếng ồn đường bộ cao tốc Vân Phong – Nha Trang: là nguồn phát thải chính mới, biên độ dao động ngày > đêm; đỉnh ồn xuất hiện khi xe tải/xe khách tốc độ cao. 
+ Các khu lõi rừng phía Tây ít bị ảnh hưởng trực tiếp nhờ chắn dốc và khoảng cách.
- Nước mặt: Suối đầu nguồn đục mạnh mùa mưa; khả năng bồi lắng hạ lưu; điểm dân cư dùng suối có nguy cơ vi sinh (E. coli) nếu không có xử lý nước thải.
- Nước dưới đất: Tầng khe nứt nông ở chân sườn; nhạy cảm suy giảm mùa khô khi khoan khai thác phân tán.
- Đất – xói mòn: Rủi ro RUSLE cao ở sườn >15°, đặc biệt khoảnh sau khai thác rừng trồng và dọc đường lâm nghiệp tạm.
RUSLE là viết tắt của Revised Universal Soil Loss Equation – Phương trình mất đất phổ dụng hiệu chỉnh. Đây là mô hình kinh điển ước tính lượng đất bị xói mòn do mưa – dòng chảy mặt trên sườn dốc (dạng xói mòn tấm & rãnh nhỏ, không áp dụng cho xói mòn hàm ếch, sạt lở lớn, xói lở bờ sông)
- Đa dạng sinh học: Rừng thường xanh lá rộng kín tán; hành lang suối là điểm nóng ĐDSH; nguy cơ suy giảm do phân mảnh sinh cảnh, bẫy bắt nhỏ lẻ, và hiệu ứng rìa từ cao tốc.
- Rủi ro thiên tai – BĐKH: Lũ quét, sạt trượt, cháy rừng; mưa cực đoan tăng cường → đột biến dòng chảy/xói mòn, bồi lắng ảnh hưởng chất lượng nước vùng hạ lưu ven biển.
d. Nhận diện các vấn đề môi trường trọng tâm
- Tiếng ồn – rung do cao tốc: ảnh hưởng khu dân cư rìa Đông Nam và cần quan tâm nếu định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái gần đường cao tốc; rủi ro vượt QCVN 26 ban ngày/đêm nếu khoảng cách <100–150 m (tùy địa hình, không có chắn ồn).
- Phân mảnh sinh cảnh & đứt gãy hành lang do tuyến cao tốc và các đường lâm nghiệp, làm giảm kết nối loài.
- Xói mòn – rửa trôi – bồi lắng từ khoảnh rừng trồng sau khai thác và đất trống dốc; tăng tải TSS vào suối, ảnh hưởng hạ lưu khu vực ven biển.
- Sạt trượt – lũ quét – cháy rừng tại taluy và thung lũng hẹp; cần PCCC rừng theo kịch bản mùa khô.
- Ô nhiễm nước sinh hoạt cục bộ ở các điểm dân cư thưa (thiếu hạ tầng xử lý, hố xí hợp vệ sinh).
- Rác thải – du lịch tự phát khi mở điểm tham quan; loài ngoại lai sau khai thác (keo, trinh nữ thân gỗ) lấn át tái sinh tự nhiên.
e. Tổng hợp đánh giá hiện trạng môi trường
	Thành phần
	Giá trị sinh thái
	Nhạy cảm
	Vấn đề chính
	Hệ quả nếu không kiểm soát

	Rừng tự nhiên sườn–đỉnh
	Rất cao
	Rất cao
	Phân mảnh, cháy
	Mất dịch vụ hệ sinh thái, suy giảm nguồn nước

	Hành lang suối
	Cao
	Rất cao
	Bồi lắng, ô nhiễm hữu cơ
	Đục nước, suy giảm thủy sinh/hạ lưu

	Dải rìa Đông Nam giáp cao tốc
	Trung bình (sinh thái), cao (nhạy cảm xã hội)
	Cao
	Tiếng ồn–rung, hiệu ứng rìa
	Vượt chuẩn ồn, giảm chất lượng sống/du lịch sinh thái

	Rừng trồng/đất trống dốc
	TB
	Cao
	Xói mòn sau khai thác
	Bồi lắng, sạt trượt

	Điểm dân cư phân tán
	Thấp–TB
	TB
	Nước thải sinh hoạt, rác
	Ô nhiễm vi sinh, mỹ quan



2.9 [bookmark: _heading=h.kfjie91ci0uv]Hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn:
Các quy hoạch liên quan đến khu vực lập quy hoạch, bao gồm:
- Quy hoạch hồ Đồng Điền: đang được triển khai lập quy hoạch 
- Quy hoạch Lâm nghiệp: Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã có phần lớn diện tích đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Văn bản số 2199/UBND-KT ngày 10/3/2023 vể việc rà soát, cung cấp thông tin phục vụ lập Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở NN và PTNT đang phối hợp với địa phương tiến hành kiểm đếm, xác định lại và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quyết định phê duyệt chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia.
- Quy hoạch sử dụng đất: Theo quy hoạch sử dụng đất của huyện Vạn Ninh, khu vực quy hoạch chủ yếu là đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất và đất nông nghiệp.
2.10 [bookmark: _heading=h.m7po5yh4osl2]Các vấn đề cơ bản cần giải quyết:
2.10.1 [bookmark: _heading=h.n7z6dp4q08m6]Tổng hợp các nội dung cơ bản cần giải quyết 
[bookmark: _heading=h.mk51hbbzq89k]Từ công tác đánh giá hiện trạng, đồ án cần giải quyết các vấn đề chính sau:
- Cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho khu vực sinh thái núi Tây Vạn Giã theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã được phê duyệt;
- Xác định cụ thể về vị trí, diện tích các khu vực đất thuận lợi xây dựng làm cơ sở cho việc định hướng quy hoạch và lập dự toán đồ án quy hoạch phân khu.
- Xác định các khu vực xây dựng công trình dịch vụ du lịch sinh thái núi, các công trình có xây dựng tầng hầm, chiều cao công trình, mật độ xây dựng…; xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. 
- Rà soát, đánh giá, khớp nối các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai xây dựng trong khu vực lập quy hoạch, cũng như các dự án khác có liên quan đến khu vực lập quy hoạch để đề xuất phương án phù hợp;
- Xác định chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các trục đường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn cho khu vực thiết kế.
- Rà soát, đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực lập quy hoạch cho phù hợp, nghiên cứu định hướng phương án quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong khu vực lập quy hoạch đảm bảo đồng bộ Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải theo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2030 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/03/2023; định hướng quy hoạch giao thông các quy hoạch phân khu liên quan tiếp giáp khu vực lập quy hoạch; rà soát, tính toán chỉ tiêu quy hoạch đất dành cho giao thông và đất dành cho bãi đỗ xe đảm bảo phù hợp; nghiên cứu, thiết kế quy hoạch nút giao cho phù hợp, đặc biệt các vị trí giao cắt với công trình cầu, đường sắt, đường bộ cao tốc,… đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện an toàn giao thông; nghiên cứu định hướng quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng.
- Xây dựng phương án di dời dân đối với khu vực bị ảnh hưởng quy hoạch theo lộ trình phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án.
- Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường. 
3 [bookmark: _heading=h.jj4fdt44j8cz]XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU. YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TẠI QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT KÈM THEO QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH ĐỐI VỚI PHẠM VI QUY HOẠCH:
3.1 [bookmark: _heading=h.v7iutz8pjep]Mục tiêu lập quy hoạch: 
Nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở pháp lý và kỹ thuật để triển khai các quy hoạch chi tiết, dự án xây dựng trong khu vực.
3.1.1 [bookmark: _heading=h.g9svsgj8n8n]Mục tiêu tổng quát:
1. Tạo quỹ đất phát triển các công trình công cộng dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật đầu mối và khu chức năng hỗn hợp;
2. Định hướng phát triển không gian đô thị, công nghiệp và dịch vụ, phù hợp định hướng phát triển toàn vùng;
3. Khai thác lợi thế vị trí liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực Vạn Hưng, hình thành vùng động lực mới trong Khu kinh tế Vân Phong;
4. Chỉnh trang và phát triển khu dân cư hiện hữu, cải thiện chất lượng sống và hạ tầng kỹ thuật – xã hội cho cộng đồng địa phương;
5. Bảo vệ cảnh quan tự nhiên ven biển, hướng tới phát triển đô thị bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
3.1.2 [bookmark: _heading=h.fokqgri3bk4t]Mục tiêu cụ thể:
1. Phát triển không gian sinh thái đồi núi gắn với du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, kết hợp khai thác giá trị cảnh quan tự nhiên (núi, suối, hồ Đồng Điền).
2. Bố trí dân cư tập trung và nông nghiệp công nghệ cao, tạo sinh kế mới và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.
3. Hình thành vùng công nghiệp – dịch vụ đô thị Vạn Lương với quy mô hợp lý, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế khu vực phía Tây KKT Vân Phong.
4. Phát triển khu lâm viên – sinh thái rừng theo hướng kinh tế dưới tán rừng, du lịch sinh thái, kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học khu vực rừng núi phía Tây 
5. Ứng dụng mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn môi trường và phát triển bền vững.
3.2 [bookmark: _heading=h.1g1st4o50syk]Các yêu cầu, định hướng chính khu vực nghiên cứu được xác định bởi Quy hoạch chung:
Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 được duyệt theo Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/3/2023 của Thủ tướng chính phủ.
3.2.1 [bookmark: _heading=h.kmilp6z9v0i]Tính chất khu vực lập quy hoạch:
[bookmark: _heading=h.4m77p35hzich]Là khu sinh thái đồi núi.
3.2.2 [bookmark: _heading=h.r9knske51e2z]Quy mô:
Theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã được phê duyệt:
- Diện tích: khoảng 16.288 ha bao gồm một phần đất xã Vạn Ninh và một phần xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.
- Dân số khu vực quy hoạch khoảng 11.000 người bao gồm khoảng 10.700 người dân số thường trú và quy đổi khoảng 300 người.
3.2.3 [bookmark: _heading=h.wq609mgq1oqt]Quy hoạch sử dụng đất:
Theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, , tổng diện tích khoảng 16.288 ha toàn bộ là khu vực đất liền:
	TT
	Hạng mục
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ  khu vực đất liền(%)
	Chỉ tiêu (m2/ người)

	 
	Diện tích khu vực nghiên cứu (I+II)
	16.288
	 
	 

	I
	Khu vực mặt nước
	0
	 
	 

	II
	Diện tích đất tự nhiên KKT (A+B)
	16.288
	100,0
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng KKT
	423
	2,6
	 

	1
	Phát triển hỗn hợp (dân cư, dịch vụ)
	4
	0,02
	 

	2
	Phát triển dân cư nông thôn
	165
	 
	112,3

	3
	Dịch vụ - công cộng
	2
	0,01
	1,1

	4
	Phát triển dịch vụ , du lịch
	106
	0,7
	 

	5
	An ninh, quốc phòng
	18
	0,1
	 

	6
	Giao thông 
	123
	0,8
	 

	7
	Hạ tầng kỹ thuật khác - cảng biển
	4
	0,02
	 

	B
	Khu đất nông nghiệp và chức năng khác
	15.865
	97,4
	 

	1
	Nghĩa trang
	5
	0,03
	 

	2
	Sản xuất nông nghiệp
	2.052
	12,6
	 

	3
	Lâm nghiệp
	12.937
	79,4
	 

	-
	Rừng sản xuất
	2.721
	16,7
	 

	-
	Rừng phòng hộ
	10.216
	62,7
	 

	4
	Chưa sử dụng (Đất bằng, Đất đồi núi chưa sử dụng )
	371
	2,6
	 

	5
	Hồ, ao, đầm
	50
	0,30
	 

	6
	Sông, suối, kênh, rạch
	377
	2,31
	 

	7
	Các loại chức năng khác ( thủy lợi, bãi cát, khu vực dự kiến phát triển Cảng, Sân bay,  KCN, Logistic...)
	74
	0,46
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	Hình 14.  Sơ đồ định hướng sử dụng đất theo QHC 298
	


3.2.4 [bookmark: _heading=h.nel46lefs5y]Định hướng phát triển không gian:
· Phát triển không gian du lịch sinh thái núi gắn với bảo tồn cảnh quan rừng – phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái đồi núi, đồng thời giữ gìn các giá trị sinh thái rừng hiện có.
· Nông nghiệp công nghệ cao: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Bảo tồn rừng phòng hộ và rừng sản xuất, phát triển kinh tế dưới tán rừng (, dược liệu, du lịch trekking).
·  Quy hoạch không gian khu du lịch sinh thái hồ Đồng Điền, kết hợp nghỉ dưỡng, thể thao nước, giáo dục môi trường, định hướng xây dựng khu nông thôn mới; phát triển cụm dân cư tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp dịch vụ cộng đồng.
· Tổ chức khu công nghiệp – dịch vụ đô thị Vạn Lương ở khu vực ven QL1A và cao tốc Bắc – Nam. Kiểm soát phát triển không gian theo phân vùng, tránh xây dựng tự phát gây ảnh hưởng đến cảnh quan – môi trường.
4 [bookmark: _heading=h.ysm9hiqf0rum]LỰA CHỌN CHỈ TIÊU ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KĨ THUẬT ÁP DỤNG CHO TOÀN KHU VỰC QUY HOẠCH PHÂN KHU; XÁC ĐỊNH QUY MÔ DÂN SỐ, ĐẤT ĐAI, VÀ CÁC NHU CẦU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU:
4.1 [bookmark: _heading=h.oklpc28ialdv]Căn cứ lựa chọn chỉ tiêu:
· Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây Dựng ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng (QCVN 01:2021/BXD).
· Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng ban hành quy định chi tiết một số điều của luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn 
· Căn cứ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 được duyệt theo Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/3/2023 của Thủ tướng chính phủ.
4.2 [bookmark: _heading=h.6rq2pss6tsa4]Chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kĩ thuật áp dụng cho toàn bộ khu vực lập quy hoạch:
[bookmark: _heading=h.1ccfo0qjlrr2]Chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của đồ án áp dụng theo QCXDVN:01/2021-BXD.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	I
	Dân số
	
	
	

	1.1
	Dân số hiện trạng
	Người
	7.570
	

	1.2
	Dân số quy hoạch
	Người
	11.000
	

	II
	Hạ tầng xã hội
	
	
	QCVN 01:2021/BXD

	1
	Giáo dục
	 
	≥55
	

	1.2
	Trường trung học cơ sở
	chỗ/1000 người
	≥10
	

	
	
	m2/học sinh
	≥65
	

	1.3
	Trường tiểu học
	chỗ/1000 người
	≥10
	

	
	
	m2/học sinh
	≥50
	

	1.4
	Trường mầm non
	chỗ/1000 người
	≥12
	

	
	
	m2/cháu
	
	

	2
	Y tế
	 
	
	

	2.1
	Trạm y tế
	Trạm
	500
	

	
	
	m2/trạm
	
	

	3
	Văn hóa - Thể dục thể thao 
	 
	≥0,8
	

	3.1
	Sân chơi
	m2/người
	≥0,5
	

	3.2
	Sân luyện tập
	m2/người
	≥0,5
	

	
	
	ha/ công trình
	0,3
	

	3.3
	Trung tâm văn hóa – TDTT cấp đơn vị ở
	m2/ công trình
	5.000
	

	5
	Thương mại
	
	
	

	5.2
	Chợ cấp đơn vị ở
	m2/ công trình
	2.000
	

	IV
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	

	1
	Đất bãi đỗ xe
	m2/người
	2,5
	

	2
	Chỉ tiêu cấp nước
	
	
	

	
	Cấp nước sinh hoạt
	lít/người-ng.đêm
	≥ 150
	

	3
	Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt
	chỉ tiêu cấp nước
	
	

	4
	Chỉ tiêu cấp điện
	
	
	

	
	Sinh hoạt
	W/người
	≥ 500
	

	
	Cấp điện công trình công cộng và dịch vụ
	kW/ha
	≥ 20
	Theo Quy hoạch chung 2040

	
	Chiếu sáng đường phố
	W/m2
	≥ 0,5
	

	
	Chiếu sáng công viên, vườn hoa
	W/m2
	0,5
	

	5
	Chỉ tiêu hạ tầng viễn thông  (cáp quang và di động)
	Thuê bao/người
	≥1,0
	

	6
	Chỉ tiêu chất thải rắn
	kg/người-ng.đêm
	
	


Quy định về mật độ xây dựng của một số loại đất theo QCVN 01:2021/BXD:
· Theo mục 2.6.3 Quy định, Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng như giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, chợ trong khu vực xây dựng mới là 40%.
· Các ô đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, đất khu dịch vụ tuân thủ bảng 2.9, bảng 2.10.
· Mật độ xây dựng tối đa của khu công viên là 5% (theo mục 2.6.4)
4.3 [bookmark: _heading=h.975k1h7kzu7u]Xác định quy mô dân số, đất đai, và các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch:
a. Xác định quy mô dân số, đất đai:
Trên cơ sở định hướng của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, xác định cụ thể quy mô dân số, lao động, khách du lịch và quy định về cơ cấu sử dụng đất đối với khu vực lập quy hoạch.
Đề xuất các ý tưởng phát triển khai thác, phát huy lợi thế khu vực quy hoạch, đề xuất các dự án chiến lược có tính khả thi, hấp dẫn nhà đầu tư và tạo động lực cho phát triển khu vực.
Sơ bộ dự báo quy mô phát triển của khu vực như sau:
	Khu vực
	Đất phát triển dân cư đô thị (ha)
	Đất phát triển dân cư đô thị xây mới (ha)
	Đất phát triển hỗn hợp (ha)
	Đất phát triển dân cư nông thôn (ha)

	10
	0
	0
	4
	165


b. Xác định các nhu cầu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật:
Theo đánh giá hiện trạng về hạ tầng xã hội và quy mô dân số dự báo cho khu vực, cần bố trí thêm các quỹ đất phát triển hệ thống hạ tầng xã hôi, hạ tầng kĩ thuật như giáo dục, văn hóa, y tế, dịch vụ, bãi đỗ xe, thể dục thể thao phục vụ người dân.
5 [bookmark: _heading=h.orlld74r57b7]CÁC NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN 
5.1 [bookmark: _heading=h.grbiob8e5qov]Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:
(1) Bảo tồn hệ sinh thái rừng phòng hộ và rừng sản xuất; không gian kiến trúc cảnh quan phải hòa nhập với tự nhiên, hạn chế tối đa san lấp, giữ đặc trưng “sinh thái đồi núi”.
(2) Tổ chức cảnh quan theo hướng “mở – đan xen”: các khu dân cư, nông nghiệp, công nghiệp được bố trí trong thung lũng và vùng đất thấp, kết nối hài hòa với cảnh quan núi và rừng.
(3) Hình thành hệ thống hành lang xanh và vùng đệm sinh thái, gắn kết các khu chức năng, đồng thời bảo vệ môi trường và cảnh quan tự nhiên.
5.2 [bookmark: _heading=h.5goagw8r5lm0]Yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:
· Tạo dựng hình ảnh “Phân khu sinh thái đồi núi xanh”: nhấn mạnh bản sắc cảnh quan núi – hồ – rừng.
· Kiểm soát kiến trúc công trình về tầng cao, màu sắc, hình khối để phù hợp địa hình tự nhiên, hài hòa với không gian sinh thái.
· Bố trí các điểm nhìn cảnh quan (viewpoint) và trục cảnh quan kết nối các khu vực, đặc biệt là hướng nhìn ra hồ Đồng Điền và núi Tây Vạn Gĩa
5.3 [bookmark: _heading=h.82780zha536e]Định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
	Khu làng văn hóa & dịch vụ cộng đồng: trung tâm đón khách – làng văn hóa nông nghiệp
Cụm nông nghiệp trải nghiệm: hai bên suối, tây nam hồ có chat lượng đất tốt trồng hoa màu cảnh quan, hình thành trang trại trải nghiệm cho du khách
Vành đai ven hồ (phía đông và nam hồ Đồng Điền) phát triển du lịch ven hồ ( xe đạp, đi bộ, xe điện), cắm trại
Khu bảo tồn sinh thái & rừng cảnh quan: không phát triển lưu trú cố định trong vùng lõi rừng → chỉ cho phép camping tạm, điểm ngắm cảnh,
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	Hình 15.  Sơ đồ cấu trúc


Khu vực nghiên cứu được phân thành các phân khu chức năng trên nguyên tắc phát triển hài giữa công nghiệp – đô thị – dịch vụ - nông nghiệp, khai thác hiệu quả quỹ đất và các yếu tố tự nhiên, đồng thời tạo lập hình ảnh một khu đô thị – công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
Cấu trúc không gian được hình thành dựa trên hai tiêu chí chính là hệ thống giao thông và tính chất khu vực. Các tuyến giao thông chính và đường liên khu vực đóng vai trò khung xương tổ chức không gian, là ranh giới tự nhiên cho việc phân chia các tiểu khu chức năng, đảm bảo thuận lợi trong kết nối và quản lý phát triển. Tính chất sử dụng đất được xem xét trên cơ sở hiện trạng dân cư, điều kiện địa hình và định hướng phát triển của khu kinh tế Vân Phong, nhằm hình thành các khu vực có chức năng rõ ràng và hỗ trợ lẫn nhau.
Không gian kiến trúc được tổ chức theo hướng phân tầng hợp lý: khu trung tâm dịch vụ – đô thị bố trí công trình cao tầng và trung tầng, tạo điểm nhấn dọc các trục chính; khu công nghiệp phát triển tập trung với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, có dải cây xanh cách ly; khu dân cư bố trí thấp tầng, mật độ phù hợp, gắn với hệ thống mặt nước và cây xanh sinh thái. Cảnh quan được tổ chức theo hướng mở, hình thành các trục xanh, quảng trường và không gian công cộng liên hoàn, tạo sự kết nối giữa các khu chức năng và tăng tính nhận diện cho toàn khu vực.
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	Hình 16.  Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 


Dựa trên nguyên tắc phát triển không gian khu vực nghiên cứu được chia thành 06 tiểu khu theo địa giới hành chính để quản lý về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan như sau:  
	[image: ]
	Xã Vạn Thắng:
+ Tiểu khu 1A – khu dân cư 
+ Tiểu khu 1B – khu vực đồi núi phía Tây 
Xã Vạn Ninh
+ Tiểu khu 2A – khu dân cư 
+ Tiểu khu 2A – khu công nghiệp dự kiến
+ Tiểu khu 2C: khu vực hồ Đồng Điền 
+ Tiểu khu 2D – khu phát triển hạ tầng năng lượng và đồi núi phía Tây


· Tiểu khu 1A:
Tính chất: Là Khu dân cư gắn với sản xuất nông nghiệp.
Quy mô: khoảng 789,96 ha.
Dân số: khoảng 1.600 ha.
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	Hình 17.  Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
	


Định hướng: 
Tiểu khu 1A nằm phía tây cao tốc Vân Phong – Nha Trang thuộc xã Vạn Thắng, đóng vai trò cửa ngõ nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm..
Khu vực hướng tới mô hình “làng nông nghiệp sinh thái”, vừa đảm bảo giá trị nghề nông nghiệp vừa phát triển du lich cộng đồng .
Tổ chức không gian Tiểu khu 1A dựa trên cấu trúc giao thông chính kết hợp cảnh quan hai bên sông - nông nghiệp mở, trong đó các tuyến đường hiện hữu được cải tạo, mở rộng và kết nối liên hoàn với mạng lưới giao thông khu vực.
Không gian của tiểu khu là không gian dân cư kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hướng đến xây dựng mô hình nông thôn mới hiện đại. Chức năng chính là duy trì nơi ở ổn định cho người dân, nâng cấp hạ tầng xã hội – hạ tầng kỹ thuật cơ bản (trường học, trạm y tế, chợ, giao thông). Định hướng phát triển không gian là tổ chức thành các cụm dân cư tập trung, kết nối thuận lợi với Quốc lộ 1A và đường vào nội vùng, đồng thời để lại các dải xanh cách ly với rừng phòng hộ. Các chức năng đi kèm gồm sản xuất rau sạch, trồng cây dược liệu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ. Loại hình kinh tế chính là farmstay, homestay, dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp. Mô hình phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống người dân.
	[image: Phần này chứa: 应梦手绘]
	[image: Hình ảnh Ghim câu chuyện]

	Hình 18.  Minh họa không gian làng nông nghiệp
	Hình 19.  Minh họa không gian làng nông nghiệp
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	Hình 20.  Minh họa không gian nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm 
	Hình 21.  Minh họa không gian nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm


Các cụm dân cư hiện hữu được giữ lại và chỉnh trang theo hướng cải thiện hạ tầng kỹ thuật, bổ sung không gian xanh, sân chơi nhỏ và các tiện ích công cộng nhằm nâng cao chất lượng sống, đảm bảo sự hài hòa với các khu dân cư mới. Khu dân cư mới được bố trí liền kề xen giữa các khu ở cũ, mở rộng theo hướng thuận lợi kết nối hạ tầng và phù hợp địa hình, tạp thành mạng lưới làng đô thị liên hoàn, vừa phát triển vừa giữ nếp sống cộng đồng đặc trưng vùng nông nghiệp ven biển. Ưu tiên mô hình nhà vườn, mật độ thấp, tạo sự chuyển tiếp mềm mại giữa không gian sản xuất và không gian ở.
· Tiểu khu 1B:
Quy mô: khoảng 1.385,73 ha.
Dân số: khoảng 8.800 ha.
Tính chất:  Khu vực đồi núi phía tây (bắc hồ Đồng Điền)
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	Hình 22.  Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tiểu khu 2 


Định hướng:  
Phát triển kinh tế và bảo tồn giá trị rừng và tự nhiên, là khu lâm sinh – sinh thái với chức năng kép: bảo tồn tài nguyên rừng và khai thác kinh tế dưới tán rừng. Chức năng chính gồm duy trì diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp phát triển các mô hình nông – lâm kết hợp. Định hướng phát triển không gian: giữ nguyên diện tích rừng phòng hộ, bố trí các khu vực khai thác du lịch sinh thái rừng tại các thung lũng, điểm dừng chân trên tuyến trekking. Loại hình phát triển gồm: trồng dược liệu, phát triển PES – tín chỉ carbon, tuyến du lịch trekking – forest bathing – camping. Mô hình phát triển là khu sinh thái lâm viên đa chức năng, vừa bảo tồn rừng vừa mở ra cơ hội kinh tế xanh.
	Đối với các điểm dừng chân, ngắm cảnh trên núi, sử dụng năng lượng mặt trời, nhà nghỉ gỗ, đường dạo bằng đá tự nhiên – không phá cảnh quan.


	Hình 23.  Minh họa không gian 


· Tiểu khu 2A:
Quy mô: khoảng 577,36 ha.
Tính chất:  Là Khu dân cư gắn với sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch
Định hướng:  
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	Hình 24.  Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tiểu khu 2A


Phát triển theo mô hình làng sinh thái nông nghiệp
Bảo tồn dòng chảy và khai thác cảnh quan tự nhiên suối, đá. Trồng các lọai hoa màu cảnh quan phục vụ du lịch. Cải tạo khu vực ven bờ có nền thoải làm vườn cảnh quan – nông trại nhỏ – quán cà phê suối.
Hình thành trung tâm đón khách, nhà cộng đồng, phát triển văn hóa, ẩm thực, sản phẩm nông nghiệp gắn với trục chính đi trung tâm xã Vạn Ninh.
Phát triển cụm dân cư hiện hữu ven suối với các không gian mở, hạ tầng xã hội phục vụ dân cư
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	Hình 25.  Minh họa không gian công nghiệp 


· Tiểu khu 2B:
Quy mô: khoảng 4.469,88 ha.
Tính chất:  Khu công nghiệp quy mô vừa, ưu tiên ngành sạch, công nghệ cao, chế biến nông-lâm-thủy sản, logistics.
Định hướng:  
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	Hình 26.  Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 


	Không gian phát triển dọc Quốc lộ 1A và gần tuyến cao tốc Bắc – Nam. Đây là vùng cửa ngõ tiếp giáp xã Vạn Nịnh, được quy hoạch phát triển khu công nghiệp sạch, logistics và dịch vụ đô thị. Tính chất của tiểu khu là khu công nghiệp – dịch vụ tổng hợp quy mô vừa, phục vụ nhu cầu công nghiệp chế biến, hỗ trợ cảng biển và tạo việc làm tại chỗ. Chức năng chính là thu hút các ngành công nghiệp sạch (chế biến nông – lâm – thủy sản, vật liệu nhẹ, công nghiệp hỗ trợ) và dịch vụ kho vận. 
	Phát triển không gian: bố trí khu công nghiệp ở trung tâm, bao quanh bằng dải xanh cách ly; kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A và tuyến đường cao tốc; gắn kết với đô thị Vạn Giã để mở rộng nhà ở công nhân, chuyên gia. Loại hình chính: công nghiệp sạch + logistics + dịch vụ đô thị phụ trợ. Mô hình phát triển là khu công nghiệp – dịch vụ xanh, đáp ứng nhu cầu công nghiệp trong khi bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường du lịch.
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	[image: Full view]

	Hình 27.  Minh họa không gian CN
	Hình 28.  Minh họa không gian công nghiệp


· Tiểu khu 2C:
Quy mô: khoảng 1.051,53 ha.
Tính chất:  Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Điền.
Định hướng:  
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	Hình 29.  Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tiểu khu 4


Hình thành quanh vùng lòng hồ và ven hồ Đồng Điền theo quy hoạch. Tính chất của khu vực là không gian du lịch sinh thái hồ – núi, kết hợp cảnh quan mặt nước, rừng và địa hình đồi núi. Chức năng chính là khai thác dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, vui chơi ngoài trời và giáo dục môi trường. 
Định hướng phát triển không gian: bố trí các khu nghỉ dưỡng nhỏ ven hồ, điểm cắm trại, bến thuyền, tuyến đi bộ và xe đạp quanh hồ; kết nối với các tuyến du lịch núi Tây Vạn Giã. Các chức năng đi kèm gồm dịch vụ thể thao nước (kayak, thuyền buồm nhỏ, câu cá), trải nghiệm camping, trekking. Loại hình phát triển chính: eco-lodge, glamping, resort nhỏ ven hồ. Mô hình phát triển: du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn tài nguyên nước, vừa mang lại giá trị kinh tế vừa quảng bá hình ảnh thiên nhiên KKT Vân Phong.
· Tiểu khu 2D:
Quy mô: khoảng 8.013,54 ha.
Tính chất:  Khu đồi núi phía Tây (Nam hồ Đồng Điền)
Định hướng:  
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	Hình 30.  Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tiểu khu 4


Giữ tỷ lệ rừng che phủ >80%, phát triển du lịch “không bê tông hóa”, chỉ tập trung cụm nhỏ quanh hồ và đường chính.
Đối với các điểm dừng chân, ngắm cảnh trên núi, sử dụng năng lượng mặt trời, nhà nghỉ gỗ, đường dạo bằng đá tự nhiên – không phá cảnh quan.
Phát triển kinh tế và bảo tồn giá trị rừng và tự nhiên, là khu lâm sinh – sinh thái với chức năng kép: bảo tồn tài nguyên rừng và khai thác kinh tế dưới tán rừng. Chức năng chính gồm duy trì diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp phát triển các mô hình nông – lâm kết hợp. Định hướng phát triển không gian: giữ nguyên diện tích rừng phòng hộ, bố trí các khu vực khai thác du lịch sinh thái rừng tại các thung lũng, điểm dừng chân trên tuyến trekking. Loại hình phát triển gồm: trồng dược liệu, phát triển PES – tín chỉ carbon, tuyến du lịch trekking – forest bathing – camping. Mô hình phát triển là khu sinh thái lâm viên đa chức năng, vừa bảo tồn rừng vừa mở ra cơ hội kinh tế xanh.
5.4 [bookmark: _heading=h.gn1l8ad1rypt]Các giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng:
a. Khu vục nhóm nhà ở
· Khu nhà ở hiện trạng, chỉnh trang
Các khu dân cư hiện hữu được giữ lại và chỉnh trang theo hướng cải thiện hạ tầng kỹ thuật, tổ chức lại không gian ở đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.Việc chỉnh trang ưu tiên cải tạo hệ thống thoát nước, giao thông nội bộ, bổ sung cây xanh, sân chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng nhỏ.
Mặt tiền các công trình được khuyến khích chỉnh sửa theo hướng đồng bộ về màu sắc, vật liệu và tỷ lệ, tạo bộ mặt kiến trúc hài hòa, đặc trưng cho làng ven đô – nông nghiệp sinh thái.
· Khu nhà ở tái định cư (nếu có):
Bố trí cục bộ tại các khu vực dân cư cần di dời, đảm bảo tiếp cận thuận lợi với tuyến giao thông chính, trường học và dịch vụ dân sinh. Hình thức kiến trúc và cảnh quan đồng bộ với khu ở cũ, tránh tạo ranh giới cứng giữa khu cũ và mới.
Các khu vực nhà ở tái định cư theo dạng thấp tầng để phù hợp với nhu cầu, điều kiện sống hiện tại của người dân, tránh xáo trộ lớn khi thay đổi chỗ ở.
· Khu nhà ở xây dựng mới
Các khu nhà ở mới được bố trí gắn kết với khu hiện hữu, hình thành cấu trúc làng – đô thị liên hoàn, thuận tiện kết nối hạ tầng
Phát triển đa dạng loại hình nhà ở: nhà liền kề, nhà vườn, biệt thự thấp tầng và nhà ở xã hội quy mô vừa, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu dân cư.
Kiến trúc theo hướng hiện đại – sinh thái, khuyến khích giải pháp thông gió tự nhiên, mái dốc phủ xanh, vật liệu địa phương, tạo nên bản sắc kiến trúc hài hòa với cảnh quan nông nghiệp – biển.
Chiều cao công trình thấp tầng (2–5 tầng), tổ chức mật độ xây dựng trung bình, kết hợp các vườn cây và khoảng trống xen kẽ, hình thành không gian sống thoáng đãng
b. Khu vực hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ:
Các khu chức năng hỗn hợp (dịch vụ – thương mại – nhà ở) thuộc trục chính của tiểu khu 4, đảm nhận vai trò động lực kinh tế – xã hội của khu vực
Các công trình có tầng cao từ 5–9 tầng, kiến trúc hiện đại, khối tích hợp linh hoạt giữa chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng và lưu trú ngắn hạn.
Không gian kiến trúc khuyến khích thiết kế mở – sinh thái, sử dụng mái xanh, ban công cây cảnh, vật liệu phản xạ thấp để giảm hiệu ứng nhiệt.
Tầng trệt và không gian mở được tổ chức như “đường phố thương mại” – nơi kết nối cộng đồng, có thể tổ chức sự kiện, chợ phiên, sinh hoạt ngoài trời
Công trình cao tầng cần có khoảng lùi và bố trí lớp cây xanh đệm, đảm bảo tầm nhìn thoáng và giảm tác động vi khí hậu đến khu vực ở xung quanh.
c. Khu vực không gian mở, công viên cây xanh
Không gian mở, Công viên cây xanh cấp khu vực được bố trí tại vị trí trung tâm các tiểu khu, đóng vai trò lõi sinh thái và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Không gian mở, Công viên ven kênh, ven đồng muối và hành lang xanh dọc trục chính được thiết kế dạng công viên mở, kết hợp tuyến dạo bộ, đường xe đạp, điểm ngắm cảnh
Không gian mở, Cây xanh cấp đơn vị ở được bố trí xen cài trong các nhóm nhà ở mới và hiện trạng, kết hợp sân chơi, vườn hoa, tạo không gian gần gũi, dễ tiếp cận
Các dải cây xanh cách ly xung quanh khu công nghiệp, khu xử lý rác và dọc cao tốc được tổ chức nhiều tầng (cây bóng mát – cây bụi – thảm cỏ) đảm bảo chức năng chắn bụi, giảm ồn và cải thiện vi khí hậu
Khuyến khích sử dụng cây bản địa chịu mặn, chịu gió, kết hợp cây hoa màu sắc tạo điểm nhấn cảnh quan bốn mùa.
d. Khu vực công cộng – dịch vụ:
Các trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) được bố trí phù hợp bán kính phục vụ theo quy chuẩn, tiếp cận thuận lợi với mạng lưới giao thông và khu dân cư, đảm bảo diện tích cây xanh bóng mát, sân chơi, và an toàn lối ra vào
Đất y tế, trạm y tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng bố trí gần khu dân cư trung tâm, thuận tiện tiếp cận từ các trục chính, đảm bảo tách biệt khu ở bằng dải cây xanh
Chợ, siêu thị mini, công trình dịch vụ công cộng được đặt tại các điểm giao thương, có bãi đỗ xe và sân sinh hoạt chung
Kiến trúc công trình công cộng ưu tiên hình thức đơn giản – thoáng mở – thân thiện, sử dụng mái dốc, hiên rộng, hành lang mở và vật liệu tự nhiên
e. [bookmark: _heading=h.98lfywm7fd8b]Khu vực công nghiệp:
Khu công nghiệp được tổ chức xa khu ở, đảm bảo hành lang cách ly môi trường, tiếp cận giao thông thuận tiện.
Công trình sản xuất có tầng cao 1–5 tầng, áp dụng tiêu chuẩn xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng, thu hồi và tái sử dụng nước mưa.
Khuyến khích các ngành nghề sạch, công nghệ cao, chế biến nông sản, dịch vụ hỗ trợ năng lượng và logistics
f. Khu vực nông nghiệp – làm muối
Các cánh đồng muối và đất nông nghiệp được duy trì và tổ chức lại theo hướng nông nghiệp sinh thái, kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm.
Tổ chức trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, trạm kỹ thuật, khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm địa phương (muối, nông sản), hình thành điểm nhấn đặc sắc cho khu vực.
Hệ thống thủy lợi, mương dẫn, đường nội đồng được cải tạo kết hợp cảnh quan, vừa phục vụ sản xuất vừa tạo không gian mở


6 [bookmark: _heading=h.e9qdz27adgt5]QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG KHU CHỨC NĂNG, TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH, KHÔNG GIAN MỞ, ĐIỂM NHẤN, KHU TRUNG TÂM; XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, QUY MÔ, CẤU TRÚC CÁC ĐƠN VỊ Ở; QUY MÔ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI CẤP ĐÔ THỊ TRỞ LÊN; QUY MÔ DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ THEO Ô PHỐ TRONG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH; VỊ TRÍ, QUY MÔ CÔNG TRÌNH NGẦM. 
6.1 [bookmark: _heading=h.l63jt9cygu0g]Quy định về sử dụng đất đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm:
[bookmark: _heading=h.fkvqvmz5mek2]Cơ cấu sử dụng đất trong khu vực lập điều chỉnh quy hoạch gồm đất xây dựng và đất khác. Đất xây dựng cụ thể như sau:
I. Đất xây dựng:
1. [bookmark: _heading=h.zb5ol896cbs0]Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ: 
Diện tích khoảng 3,38 ha bao gồm chức năng nhóm nhà ở và chức năng dịch vụ hỗn hợp.
2. Đất Làng xóm, dân cư nông thôn: 
Diện tích khoảng 160,15 ha, chiếm 21,32% diện tích đất xây dựng. Gồm đất làng xóm, dân cư nông thôn hiện trạng cải tạo, đất làng xóm, dân cư nông thôn phát triển mới.
Bảng chỉ tiêu đất nhóm nhà ở
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (ha
	Tỷ lệ(%)
	MĐ
XD tối đa (%)
	Tầng cao tối đa (tầng)
	HSSDĐ tối đa (lần)

	1.1
	Đất các nhóm nhà ở
	163,53
	21,77
	
	
	

	-
	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ
	3,38
	0,45
	40
	20
	QCVN 01:2021/BXD

	2.1
	Làng xóm, dân cư nông thôn
	160,15
	21,32
	
	
	

	-
	Làng xóm, dân cư nông thôn hiện trạng
	159,46
	21,23
	70
	5
	

	-
	Làng xóm, dân cư nông thôn quy hoạch mới
	0,69
	0,09
	60
	5
	


3. Đất dịch vụ công cộng
Diện tích khoảng 29,62 ha, chiếm  3,94% diện tích đất xây dựng bao gồm đất xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ, bao gồm: Chợ, siêu thị, cửa hàng; thể dục thể thao, giáo dục, Y tế,... Vị trí đất công cộng đơn vị ở xác định trên bản vẽ làm cơ sở để nghiên cứu trong giai đoạn sau. Trong quá trình nghiên cứu nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu này, vị trí các công trình công cộng đơn vị ở có thể điều chỉnh để phù hợp với thức tế, tiết kiệm đất và tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam. Bao gồm các loại đất:
· Đất giáo dục: 
Diện tích khoảng 18,48 ha. chiếm 2,46% diện tích đất xây dựng. Trong đó trường trung học phổ thông 1,63 ha, trường THCS 2,79 ha, trường tiểu học 7,02 ha và trường mầm non 7,04 ha.
· Đất khu dịch vụ: Diện tích khoảng 5,02  ha chiếm 0,67% diện tích đất xây dựng. là khu dịch vụ gắn với  đơn vị ở.
· Đất thể dục thể thao: Diện tích khoảng 3,30 ha chiếm 0,44% diện tích đất xây dựng. là thể thao gắn với  đơn vị ở.
· Đất văn hoá: Diện tích khoảng 2,50 ha chiếm 0,33% diện tích đất xây dựng. là văn hoá gắn với  đơn vị ở.
· Đất y tế: Diện tích khoảng 0,32 ha chiếm 0,04% diện tích đất xây dựng. là trạm y tế gắn với  đơn vị ở.
Bảng chỉ tiêu đất công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ(%)
	MĐ
XD tối đa (%)
	Tầng cao tối đa (tầng)
	HSSDĐ tối đa (lần)
	Chỉ tiêu đồ án
(m2/ng)
	QCVN 01:2021/BXD
(m2/ng)

	 
	Đất dịch vụ công cộng
	29,62
	3,94
	
	
	
	
	

	1
	Đất giáo dục
	18,48
	2,46
	
	
	
	
	

	
	Trường Mầm non
	7,04
	0,94
	40
	3
	1,2
	6,40
	0,6

	
	Trường tiểu học
	7,02
	0,93
	40
	4
	1,6
	6,38
	0,65

	
	Trường THCS
	2,79
	0,37
	40
	4
	1,6
	2,54
	0,55

	
	Trường trung học phổ thông
	1,63
	0,22
	40
	5
	2
	1,48
	0,4

	2
	Đất dịch vụ
	5,02
	0,67
	40
	5
	2
	
	

	3
	Đất y tế
	0,32
	0,04
	40
	5
	2
	
	

	4
	Đất văn hoá
	2,50
	0,33
	40
	5
	2
	
	

	5
	Đất thể dục thể thao
	3,30
	0,44
	40
	3
	1,2
	
	


4. Đất cây xanh sử dụng công cộng
[bookmark: _heading=h.1p5iodixnoxf]Diện tích khoảng 42,37 ha, chiếm  5,64% diện tích đất xây dựng. Đất cây xanh công viên bao gồm: công viên; vườn hoa, cây xanh, mặt nước; quảng trường, đường dạo; khu vui chơi giải trí; công trình,…
Các khu vực công viên, cây xanh, vườn hoa được kết hợp không gian mặt nước nhằm tạo lập cảnh quan kết hợp phục vụ việc tiêu thoát nước trong khu vực. Các công viên này kết hợp với không gian đi bộ trong khu đô thị. Tại đây bố trí các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ cho nhiều lứa tuổi.
Hệ thống cây xanh đô thị, khu ở được kết nối với nhau bằng hệ thống cây xanh đường phố, các dải cây xanh ven biển, các trục không gian đi bộ gắn với cây xanh, vườn hoa đơn vị ở, nhóm ở và các công trình xây dựng.  
Bảng thống kê chỉ tiêu đất cây xanh công cộng
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	 Tỷ lệ(%) 
	 Chỉ tiêu(m2/người) 
	MĐ
XD tối đa (%)
	Tầng cao tối đa (tầng)
	HSSDĐ tối đa (lần)

	2.2
	Đất cây xanh sử dụng công cộng
	42,37
	5,64
	38,52
	5
	1
	0,05


5. Đất phát triển dịch vụ du lịch rừng: khoảng 237,83 ha
6. Đất quốc phòng: khoảng 17,65 ha
7. Đất giao thông: khoảng 255,17 ha
8. Đất bãi đỗ xe: khoảng 0,98 ha
9. Đất hạ tầng kỹ thuật khác: khoảng 4,00 ha.
II. Đất khác: 
Tổng diện tích khoảng 15.536,85 ha. Bao gồm: nghĩa trang, nông nghiệp, lâm nghiệp, chưa sử dụng, dự trữ, mặt nước, sông suối, kênh rạch.
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Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất
	STT
	Chức năng sử dụng của ô đất
	Ký hiệu
	Hiện trạng
(ha)
	Diện tích quy hoạch
(ha)
	Tỷ lệ diện tích quy hoạch dài hạn
(%)
	Mật độ xây dựng gộp tối đa
(%)
	Tầng cao tối đa
(tầng)
	Dân số
(người)

	
	
	
	
	Đợt đầu (*)
	Dài hạn
	
	
	
	

	 
	Diện tích khu vực nghiên cứu (I+II)
	 
	16.288,00
	16.288,00
	16.288,00
	 
	 
	 
	 

	I
	Khu vực mặt nước
	NB
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 

	II
	Diện tích đất tự nhiên (A+B)
	 
	16.288,00
	16.288,00
	16.288,00
	 
	 
	 
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	 
	203,75
	463,32
	751,15
	100,00
	 
	 
	11.000

	1
	Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ
	OHH
	 
	3,38
	3,38
	0,45
	60
	5
	 

	2
	Làng xóm, dân cư nông thôn
	OHT, OM
	177,92
	160,15
	160,15
	21,32
	60
	5
	 

	2.1
	Làng xóm, dân cư nông thôn hiện trạng
	OHT
	177,92
	159,46
	159,46
	21,23
	60
	5
	 

	2.2
	Làng xóm, dân cư nông thôn quy hoạch mới
	OM
	 
	0,69
	0,69
	0,09
	60
	5
	 

	3
	Y tế
	YT
	 
	0,32
	0,32
	0,04
	40
	5
	 

	4
	Văn hoá
	VH
	 
	2,50
	2,50
	0,33
	40
	5
	 

	5
	Thể dục thể thao
	TT
	 
	3,30
	3,30
	0,44
	40
	3
	 

	6
	Giáo dục
	THPT, MN, TH, THCS
	0,49
	18,48
	18,48
	2,46
	40
	5
	 

	-
	Trường Mầm non
	MN
	 
	7,04
	7,04
	0,94
	40
	3
	 

	-
	Trường tiểu học
	TH
	 
	7,02
	7,02
	0,93
	40
	4
	 

	-
	Trường THCS
	THCS
	 
	2,79
	2,79
	0,37
	40
	4
	 

	-
	Trường trung học phổ thông
	THPT
	 
	1,63
	1,63
	0,22
	40
	5
	 

	7
	Cây xanh sử dụng công cộng
	CX
	 
	42,37
	42,37
	5,64
	5
	1
	 

	8
	Khu dịch vụ (không bao gồm dịch vụ du lịch)
	DV
	 
	5,02
	5,02
	0,67
	40
	5
	 

	9
	Khu phát triển dịch vụ du lịch rừng
	DLR
	 
	 
	237,83
	31,66
	25
	3
	 

	10
	Quốc phòng
	QP
	17,75
	17,65
	17,65
	2,35
	40
	7
	 

	11
	Đường giao thông
	 
	7,59
	205,17
	255,17
	33,97
	 
	 
	 

	12
	Bãi đỗ xe
	BX
	 
	0,98
	0,98
	0,13
	60
	5
	 

	13
	Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khác
	HT
	 
	4,00
	4,00
	0,53
	60
	4
	 

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	 
	16.084,25
	15.824,68
	15.536,85
	 
	 
	 
	 

	14
	Nghĩa trang
	NT
	11,62
	5,17
	5,17
	 
	 
	 
	 

	15
	Sản xuất nông nghiệp
	NN
	2.233,86
	2.136,24
	1.894,62
	 
	 
	 
	 

	16
	Lâm nghiệp
	RSX, RPH
	13.407,88
	12.948,23
	12.710,40
	 
	 
	 
	 

	-
	Rừng sản xuất
	RSX
	3.301,78
	2.842,13
	2.604,30
	 
	 
	 
	 

	-
	Rừng phòng hộ
	RPH
	10.106,10
	10.106,10
	10.106,10
	 
	 
	 
	 

	17
	Chưa sử dụng
	CSD
	324,75
	247,58
	247,58
	 
	 
	 
	 

	18
	Khu vực dự trữ phát triển công nghiệp
	DCN
	 
	 
	191,62
	 
	70
	5
	 

	19
	Hồ, ao, đầm
	HO
	 
	375,60
	375,60
	 
	 
	 
	 

	20
	Sông, suối, kênh, rạch
	SS
	106,14
	111,86
	111,86
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:
- (*) Số liệu thể hiện diện tích đất quy hoạch đợt đầu (Đến năm 2030). Phần đất không nằm trong khu vực quy hoạch đợt đầu sẽ giữ nguyên chức năng sử dụng đất hiện trạng. Và được quy hoạch ở giai đoạn phát triển từ năm 2030 đến năm 2040.
- Các khu vực chức năng an ninh, quốc phòng: Được quản lý theo quy định riêng của ngành.
6.2 [bookmark: _heading=h.2aotovxbcek4]Vị trí, quy mô, cấu trúc các đơn vị ở:
6.2.1 [bookmark: _heading=h.3vdjfzfk7qyw]Nguyên tắc xác định các đơn vị ở:
· Nguyên tắc xác định các phân khu căn cứ theo mục 2.2: Yêu cầu về đơn vị ở trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD.
· Theo QCVN 01:2021/BXD: Quy mô dân số tối đa của một đơn vị ở là 20.000 người, quy mô dân số tối thiểu của một đơn vị ở là 4.000 người (đối với các đô thị miền núi là 2.800 người); Đường giao thông chính đô thị không được chia cắt đơn vị ở; 
· Dân số khu vực được dự báo dựa trên định hướng quy hoạch chung được duyệt là 11.000 người. 
· [bookmark: _heading=h.a8zu6x7ekfet]Với đặc thù khu vực phân chia thành các dự án thành phần độc lập. Khu vực quy hoạch được phân làm 6 tiểu khu với quy mô dân số toàn khu được quy đổi là 01 đơn vị ở:
6.2.2 [bookmark: _heading=h.7cmbx836wy3q]Vị trí, quy mô, cấu trúc các đơn vị ở:
1. Tiểu khu 1:
· Quy mô: khoảng 789,96 ha
· Dân số: khoảng 1.600 người
Bảng thống kê sử dụng đất tiểu khu 1
	STT
	Chức năng sử dụng của ô đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	I
	Diện tích đất tự nhiên (A+B)
	789,96
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	182,05
	100,00

	1
	Làng xóm, dân cư nông thôn
	41,86
	22,99

	1.1
	Làng xóm, dân cư nông thôn hiện trạng
	41,27
	22,67

	1.2
	Làng xóm, dân cư nông thôn quy hoạch mới
	0,59
	0,32

	2
	Y tế
	0,32
	0,18

	3
	Văn hoá
	0,70
	0,38

	4
	Thể dục thể thao
	1,59
	0,87

	5
	Giáo dục
	9,17
	5,04

	-
	Trường Mầm non
	4,29
	2,36

	-
	Trường tiểu học
	4,88
	2,68

	6
	Cây xanh sử dụng công cộng
	35,21
	19,34

	7
	Khu dịch vụ (không bao gồm dịch vụ du lịch)
	2,99
	1,64

	8
	Quốc phòng
	17,65
	9,70

	9
	Đường giao thông
	71,58
	39,32

	10
	Bãi đỗ xe
	0,98
	0,54

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	607,91
	 

	11
	Nghĩa trang
	5,17
	 

	12
	Sản xuất nông nghiệp
	562,12
	 

	13
	Lâm nghiệp
	14,74
	 

	-
	Rừng sản xuất
	14,74
	 

	14
	Sông, suối, kênh, rạch
	25,88
	 



	[image: ]
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	Hình 31.  Quy hoạch sử dụng đất tiểu khu 1
	


2. Tiểu khu 1B
· Quy mô: khoảng 4.469,88 ha
Bảng thống kê sử dụng đất tiểu khu 4
	STT
	Chức năng sử dụng của ô đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	I
	Diện tích đất tự nhiên (A+B)
	4.469,88
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	115,82
	100,00

	1
	Khu phát triển dịch vụ du lịch rừng
	107,13
	92,50

	2
	Đường giao thông
	8,69
	7,50

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	4.354,06
	 

	3
	Sản xuất nông nghiệp
	65,85
	 

	4
	Lâm nghiệp
	4.195,55
	 

	-
	Rừng sản xuất
	1.311,94
	 

	-
	Rừng phòng hộ
	2.883,61
	 

	5
	Hồ, ao, đầm
	75,87
	 

	6
	Sông, suối, kênh, rạch
	16,79
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	Hình 32.  Quy hoạch sử dụng đất tiểu khu 4
	


3. Tiểu khu 2A
· Quy mô: khoảng 1.385,73 ha
· Dân số: khoảng 8.800 người
Bảng thống kê sử dụng đất tiểu khu 2
	STT
	Chức năng sử dụng của ô đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	I
	Diện tích đất tự nhiên (A+B)
	1.385,73
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	251,17
	100,00

	1
	Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ
	2,86
	1,14

	2
	Làng xóm, dân cư nông thôn
	118,29
	47,10

	2.1
	Làng xóm, dân cư nông thôn hiện trạng
	118,19
	47,06

	2.2
	Làng xóm, dân cư nông thôn quy hoạch mới
	0,10
	0,04

	3
	Văn hoá
	1,80
	0,72

	4
	Thể dục thể thao
	1,71
	0,68

	5
	Giáo dục
	9,31
	3,71

	-
	Trường Mầm non
	2,75
	1,09

	-
	Trường tiểu học
	2,14
	0,85

	-
	Trường THCS
	2,79
	1,11

	-
	Trường trung học phổ thông
	1,63
	0,65

	6
	Cây xanh sử dụng công cộng
	7,16
	2,85

	7
	Khu dịch vụ (không bao gồm dịch vụ du lịch)
	2,03
	0,81

	8
	Đường giao thông
	104,01
	41,41

	9
	Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khác
	4,00
	1,59

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	1.134,56
	 

	10
	Sản xuất nông nghiệp
	985,87
	 

	11
	Lâm nghiệp
	91,57
	 

	-
	Rừng sản xuất
	91,57
	 

	12
	Chưa sử dụng
	42,38
	 

	13
	Sông, suối, kênh, rạch
	14,74
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	Hình 33.  Quy hoạch sử dụng đất tiểu khu 2
	


4. Tiểu khu 2B
· Quy mô: khoảng 577,36 ha
Bảng thống kê sử dụng đất tiểu khu 3
	STT
	Chức năng sử dụng của ô đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	I
	Diện tích đất tự nhiên (A+B)
	577,36
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	50,71
	100,00

	1
	Đường giao thông
	50,71
	100,00

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	526,65
	 

	2
	Sản xuất nông nghiệp
	171,91
	 

	3
	Chưa sử dụng
	144,57
	 

	4
	Khu vực dự trữ phát triển công nghiệp
	191,62
	 

	5
	Sông, suối, kênh, rạch
	18,55
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	Hình 34.  Quy hoạch sử dụng đất tiểu khu 3
	


5. Tiểu khu 2C
· Quy mô: khoảng 1.051,53 ha
· Dân số: khoảng 600 người
Bảng thống kê sử dụng đất tiểu khu 5
	STT
	Chức năng sử dụng của ô đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	I
	Diện tích đất tự nhiên (A+B)
	1.051,53
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	144,35
	100,00

	1
	Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ
	0,52
	0,36

	2
	Khu phát triển dịch vụ du lịch rừng
	130,70
	90,54

	3
	Đường giao thông
	13,13
	9,10

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	907,18
	 

	4
	Sản xuất nông nghiệp
	108,54
	 

	5
	Lâm nghiệp
	450,82
	 

	-
	Rừng sản xuất
	450,82
	 

	6
	Chưa sử dụng
	41,26
	 

	7
	Hồ, ao, đầm
	299,73
	 

	8
	Sông, suối, kênh, rạch
	6,83
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	Hình 35.  Quy hoạch sử dụng đất tiểu khu 5
	


6. Tiểu khu 2D
· Quy mô: khoảng 8.013,54 ha
Bảng thống kê sử dụng đất tiểu khu 6
	STT
	Chức năng sử dụng của ô đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	I
	Diện tích đất tự nhiên (A+B)
	8.013,54
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	7,05
	100,00

	1
	Đường giao thông
	7,05
	100,00

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	8.006,49
	 

	2
	Sản xuất nông nghiệp
	0,33
	 

	3
	Lâm nghiệp
	7.957,72
	 

	-
	Rừng sản xuất
	735,23
	 

	-
	Rừng phòng hộ
	7.222,49
	 

	4
	Chưa sử dụng
	19,37
	 

	5
	Sông, suối, kênh, rạch
	29,07
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	Hình 36.  Quy hoạch sử dụng đất tiểu khu 2D
	


6.2.3 [bookmark: _heading=h.vqhju8ssbjog]Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội:
a) [bookmark: _heading=h.eie1lwpb8ktu]Định hướng phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ:
	+ Công trình thương mại dịch vụ đơn vị ở:
Xây mới 2 công trình thương mại dịch vụ, với tổng diện tích khoảng 5,02 ha tại hai xã.


b) [bookmark: _heading=h.w6osh6t7jdy5]Định hướng phát triển hệ thống công trình thể dục thể thao:
	Hiện trạng : chưa có công trình văn hoá, thể thao
Quy hoạch: Bổ sung 2 công trình thể dục thể thao, 2 công trình văn hoá tại 02 xã
Là các điểm trung tâm văn hóa thể thao phục vụ đơn vị ở. Do dân cư phân bố rải, nên bố trí phục vụ theo bán kính đảm bảo nhu cầu cho người dân.


c) [bookmark: _heading=h.7nazjjshrcnj]Định hướng phát triển hệ thống giáo dục – đào tạo:
	Là các điểm trường mầm non, cấp 1, cấp 2 phục vụ đơn vị ở. Do dân cư phân bố rải rác, nên bố trí các điểm trường mầm non phục vụ theo bán kính đảm bảo nhu cầu cho người dân.
Hiện trạng : 3 trường (02 trường mầm non, 01 trường tiểu học)
Quy hoạch: Bổ sung 03 trường
+ 01 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở và 01 trường trung học phổ thông.


d) [bookmark: _heading=h.q19u6t8o30ow]Định hướng phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe:
	Hiện trạng : chưa có cơ sở y tế
Quy hoạch: Bổ sung 1 cơ sở y tế
Là các điểm trạm y tế  phục vụ khu dân cư. Do dân cư phân bố rải rác, nên bố trí phục vụ gần với các công trình dịch vụ mới phù hợp với bán kính phục vụ


e) [bookmark: _heading=h.ltse35lg2tqp]Định hướng phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước: 
Cây xanh sử dụng công cộng: bố trí nhiều điểm công viên công cộng đảm bảo bán kính phục vụ nhu cầu người dân với quy mô khoảng: 42,37 ha.
6.3 [bookmark: _heading=h.at6fjgnym4hb]Quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng khu chức năng đô thị theo ô phố:
6.3.1 [bookmark: _heading=h.j7mk0dju15xv]Quy hoạch sử dụng đất đối với từng khu chức năng đô thị theo ô phố:
Bảng thống kê chi tiết sử dụng đất.
	STT
	Chức năng sử dụng của ô đất
	Ký hiệu
	Diện tích
(ha)
	Mật độ xây dựng gộp tối đa
(%)
	Tầng cao tối đa
(tầng)
	Hệ số sử dụng đất
(lần)

	 
	Tiểu khu 1A
	 
	789,96
	 
	 
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	 
	182,05
	 
	 
	 

	1
	Làng xóm, dân cư nông thôn
	 
	41,86
	 
	 
	 

	1.1
	Làng xóm, dân cư nông thôn hiện trạng
	 
	41,27
	 
	 
	 

	 
	 
	1-OHT-01
	0,28
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-02
	0,64
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-03
	1,12
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-04
	0,65
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-05
	0,55
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-06
	4,74
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-07
	0,81
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-08
	3,36
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-09
	4,86
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-10
	2,32
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-11
	2,65
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-12
	0,76
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-13
	16,94
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-14
	0,96
	60
	5
	3

	 
	 
	1-OHT-15
	0,63
	60
	5
	3

	1.2
	Làng xóm, dân cư nông thôn quy hoạch mới
	 
	0,59
	 
	 
	 

	 
	 
	1-OM-01
	0,59
	60
	5
	3

	2
	Y tế
	 
	0,32
	 
	 
	 

	 
	 
	1-YT-01
	0,32
	40
	5
	2

	3
	Văn hoá
	 
	0,70
	 
	 
	 

	 
	 
	1-VH-01
	0,70
	40
	5
	2

	4
	Thể dục thể thao
	 
	1,59
	 
	 
	 

	 
	 
	1-TT-01
	1,59
	40
	3
	1,2

	5
	Giáo dục
	 
	9,17
	 
	 
	 

	-
	Trường Mầm non
	 
	4,29
	 
	 
	 

	 
	 
	1-MN-01
	4,29
	40
	3
	1,2

	-
	Trường tiểu học
	 
	4,88
	 
	 
	 

	 
	 
	1-TH-01
	4,88
	40
	4
	1,6

	6
	Cây xanh sử dụng công cộng
	 
	35,21
	 
	 
	 

	 
	 
	1-CX-01
	16,57
	5
	1
	0,05

	 
	 
	1-CX-02
	3,93
	5
	1
	0,05

	 
	 
	1-CX-03
	0,35
	5
	1
	0,05

	 
	 
	1-CX-04
	1,44
	5
	1
	0,05

	 
	 
	1-CX-05
	2,44
	5
	1
	0,05

	 
	 
	1-CX-06
	1,32
	5
	1
	0,05

	 
	 
	1-CX-07
	0,84
	5
	1
	0,05

	 
	 
	1-CX-08
	0,92
	5
	1
	0,05

	 
	 
	1-CX-09
	0,66
	5
	1
	0,05

	 
	 
	1-CX-10
	4,51
	5
	1
	0,05

	 
	 
	1-CX-11
	2,23
	5
	1
	0,05

	7
	Khu dịch vụ (không bao gồm dịch vụ du lịch)
	 
	2,99
	 
	 
	 

	 
	 
	1-DV-01
	2,99
	40
	5
	2

	8
	Quốc phòng
	 
	17,65
	 
	 
	 

	 
	 
	1-QP-01
	16,36
	40
	7
	2,8

	 
	 
	1-QP-02
	1,29
	40
	7
	2,8

	9
	Đường giao thông
	 
	71,58
	 
	 
	 

	10
	Bãi đỗ xe
	 
	0,98
	 
	 
	 

	 
	 
	1-BX-01
	0,98
	60
	5
	3

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	 
	607,91
	 
	 
	 

	11
	Nghĩa trang
	 
	5,17
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NT-01
	5,17
	 
	 
	 

	12
	Sản xuất nông nghiệp
	 
	562,12
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-01
	3,16
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-02
	1,98
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-03
	26,34
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-04
	36,23
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-05
	10,88
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-06
	48,87
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-07
	8,50
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-08
	5,61
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-09
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-10
	2,66
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-11
	15,75
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-12
	14,14
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-13
	0,60
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-14
	0,87
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-15
	67,31
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-16
	53,92
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-17
	5,67
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-18
	17,58
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-19
	50,21
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-20
	36,30
	 
	 
	 

	 
	 
	1-NN-21
	155,54
	 
	 
	 

	13
	Lâm nghiệp
	 
	14,74
	 
	 
	 

	-
	Rừng sản xuất
	 
	14,74
	 
	 
	 

	 
	 
	1-RSX-01
	14,74
	 
	 
	 

	14
	Sông, suối, kênh, rạch
	 
	25,88
	 
	 
	 

	 
	 
	1-SS-01
	5,51
	 
	 
	 

	 
	 
	1-SS-02
	5,69
	 
	 
	 

	 
	 
	1-SS-03
	2,35
	 
	 
	 

	 
	 
	1-SS-04
	0,49
	 
	 
	 

	 
	 
	1-SS-05
	4,29
	 
	 
	 

	 
	 
	1-SS-06
	1,71
	 
	 
	 

	 
	 
	1-SS-07
	1,85
	 
	 
	 

	 
	 
	1-SS-08
	2,17
	 
	 
	 

	 
	 
	1-SS-09
	1,82
	 
	 
	 

	 
	Tiểu khu 2A
	 
	1.385,73
	 
	 
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	 
	251,17
	 
	 
	 

	1
	Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ
	 
	2,86
	 
	 
	 

	 
	 
	2-OHH-01
	2,09
	60
	7
	4,2

	 
	 
	2-OHH-02
	0,77
	60
	7
	4,2

	2
	Làng xóm, dân cư nông thôn
	 
	118,29
	 
	 
	 

	2.1
	Làng xóm, dân cư nông thôn hiện trạng
	 
	118,19
	 
	 
	 

	 
	 
	2-OHT-01
	0,19
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-02
	1,01
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-03
	0,40
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-04
	0,05
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-05
	0,08
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-06
	0,06
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-07
	0,18
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-08
	0,04
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-09
	0,12
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-10
	0,26
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-11
	1,15
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-12
	6,03
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-13
	9,23
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-14
	1,58
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-15
	1,62
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-16
	0,33
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-17
	0,89
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-18
	0,19
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-19
	0,26
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-20
	0,16
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-21
	11,54
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-22
	0,14
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-23
	0,70
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-24
	18,61
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-25
	1,09
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-26
	1,29
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-27
	2,88
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-28
	1,24
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-29
	1,83
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-30
	1,11
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-31
	0,99
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-32
	1,69
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-33
	0,30
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-34
	17,36
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-35
	3,73
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-36
	0,88
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-37
	0,78
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-38
	1,61
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-39
	3,03
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-40
	4,80
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-41
	0,68
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-42
	0,72
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-43
	0,54
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-44
	0,34
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-45
	0,14
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-46
	0,09
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-47
	0,11
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-48
	0,17
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-49
	3,06
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-50
	0,95
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-51
	1,64
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-52
	1,08
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-53
	0,40
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-54
	0,53
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-55
	0,19
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-56
	0,83
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-57
	3,86
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-58
	2,29
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-59
	1,12
	60
	5
	3

	 
	 
	2-OHT-60
	0,02
	60
	5
	3

	2.2
	Làng xóm, dân cư nông thôn quy hoạch mới
	 
	0,10
	 
	 
	 

	 
	 
	2-OM-01
	0,10
	60
	5
	3

	3
	Văn hoá
	 
	1,80
	 
	 
	 

	 
	 
	2-VH-01
	1,80
	40
	5
	2

	4
	Thể dục thể thao
	 
	1,71
	 
	 
	 

	 
	 
	2-TT-01
	1,71
	40
	3
	1,2

	5
	Giáo dục
	 
	9,31
	 
	 
	 

	-
	Trường Mầm non
	 
	2,75
	 
	 
	 

	 
	 
	2-MN-01
	2,75
	40
	3
	1,2

	-
	Trường tiểu học
	 
	2,14
	 
	 
	 

	 
	 
	2-TH-01
	2,14
	40
	4
	1,6

	-
	Trường THCS
	 
	2,79
	 
	 
	 

	 
	 
	2-THCS-01
	2,79
	40
	4
	1,6

	-
	Trường trung học phổ thông
	 
	1,63
	 
	 
	 

	 
	 
	2-THPT-01
	1,63
	40
	5
	2

	6
	Cây xanh sử dụng công cộng
	 
	7,16
	 
	 
	 

	 
	 
	2-CX-01
	7,16
	5
	1
	0,05

	7
	Khu dịch vụ (không bao gồm dịch vụ du lịch)
	 
	2,03
	 
	 
	 

	 
	 
	2-DV-01
	2,03
	40
	5
	2

	8
	Đường giao thông
	 
	104,01
	 
	 
	 

	9
	Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khác
	 
	4,00
	 
	 
	 

	 
	 
	2-HT-01
	4,00
	60
	4
	2,4

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	 
	1.134,56
	 
	 
	 

	10
	Sản xuất nông nghiệp
	 
	985,87
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-01
	118,52
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-02
	13,51
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-03
	3,29
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-04
	0,72
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-05
	20,15
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-06
	4,92
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-07
	16,13
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-08
	2,52
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-09
	21,96
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-10
	14,99
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-11
	0,95
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-12
	3,38
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-13
	87,06
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-14
	29,22
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-15
	99,01
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-16
	0,19
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-17
	0,92
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-18
	1,57
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-19
	1,20
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-20
	119,59
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-21
	7,90
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-22
	0,24
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-23
	1,82
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-24
	0,92
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-25
	21,69
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-26
	17,19
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-27
	123,62
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-28
	35,40
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-29
	2,08
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-30
	7,99
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-31
	44,56
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-32
	55,05
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-33
	86,83
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-34
	19,58
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-35
	0,95
	 
	 
	 

	 
	 
	2-NN-36
	0,25
	 
	 
	 

	11
	Lâm nghiệp
	 
	91,57
	 
	 
	 

	-
	Rừng sản xuất
	 
	91,57
	 
	 
	 

	 
	 
	2-RSX-01
	86,21
	 
	 
	 

	 
	 
	2-RSX-02
	2,98
	 
	 
	 

	 
	 
	2-RSX-03
	2,38
	 
	 
	 

	12
	Chưa sử dụng
	 
	42,38
	 
	 
	 

	 
	 
	2-CSD-01
	4,54
	 
	 
	 

	 
	 
	2-CSD-02
	37,84
	 
	 
	 

	13
	Sông, suối, kênh, rạch
	 
	14,74
	 
	 
	 

	 
	 
	2-SS-01
	5,70
	 
	 
	 

	 
	 
	2-SS-02
	3,92
	 
	 
	 

	 
	 
	2-SS-03
	1,25
	 
	 
	 

	 
	 
	2-SS-04
	3,58
	 
	 
	 

	 
	 
	2-SS-05
	0,20
	 
	 
	 

	 
	 
	2-SS-06
	0,09
	 
	 
	 

	 
	Tiểu khu 2B
	 
	577,36
	 
	 
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	 
	50,71
	 
	 
	 

	1
	Đường giao thông
	 
	50,71
	 
	 
	 

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	 
	526,65
	 
	 
	 

	2
	Sản xuất nông nghiệp
	 
	171,91
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-01
	9,75
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-02
	10,11
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-03
	25,77
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-04
	11,77
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-05
	27,17
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-06
	0,92
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-07
	0,91
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-08
	3,20
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-09
	9,61
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-10
	4,31
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-11
	2,61
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-12
	1,96
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-13
	6,87
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-14
	0,08
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-15
	0,42
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-16
	1,36
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-17
	7,74
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-18
	1,05
	 
	 
	 

	 
	 
	3-NN-19
	46,30
	 
	 
	 

	3
	Chưa sử dụng
	 
	144,57
	 
	 
	 

	 
	 
	3-CSD-01
	23,32
	 
	 
	 

	 
	 
	3-CSD-02
	121,10
	 
	 
	 

	 
	 
	3-CSD-03
	0,15
	 
	 
	 

	4
	Khu vực dự trữ phát triển công nghiệp
	 
	191,62
	 
	 
	 

	 
	 
	3-DCN-01
	132,58
	70
	5
	3,2

	 
	 
	3-DCN-02
	59,04
	70
	5
	3,2

	5
	Sông, suối, kênh, rạch
	 
	18,55
	 
	 
	 

	 
	 
	3-SS-01
	8,78
	 
	 
	 

	 
	 
	3-SS-02
	3,10
	 
	 
	 

	 
	 
	3-SS-03
	0,05
	 
	 
	 

	 
	 
	3-SS-04
	0,49
	 
	 
	 

	 
	 
	3-SS-05
	1,42
	 
	 
	 

	 
	 
	3-SS-06
	4,68
	 
	 
	 

	 
	 
	3-SS-07
	0,03
	 
	 
	 

	 
	Tiểu khu 2C
	 
	4.469,88
	 
	 
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	 
	115,82
	 
	 
	 

	1
	Khu phát triển dịch vụ du lịch rừng
	 
	107,13
	 
	 
	 

	 
	 
	4-DLR-01
	58,34
	25
	3
	0,75

	 
	 
	4-DLR-02
	48,79
	25
	3
	0,75

	2
	Đường giao thông
	 
	8,69
	 
	 
	 

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	 
	4.354,06
	 
	 
	 

	3
	Sản xuất nông nghiệp
	 
	65,85
	 
	 
	 

	 
	 
	4-NN-01
	3,17
	 
	 
	 

	 
	 
	4-NN-02
	4,49
	 
	 
	 

	 
	 
	4-NN-03
	1,63
	 
	 
	 

	 
	 
	4-NN-04
	56,56
	 
	 
	 

	4
	Lâm nghiệp
	 
	4.195,55
	 
	 
	 

	-
	Rừng sản xuất
	 
	1.311,94
	 
	 
	 

	 
	 
	4-RSX-01
	58,76
	 
	 
	 

	 
	 
	4-RSX-02
	1.212,33
	 
	 
	 

	 
	 
	4-RSX-03
	19,60
	 
	 
	 

	 
	 
	4-RSX-04
	3,38
	 
	 
	 

	 
	 
	4-RSX-05
	17,87
	 
	 
	 

	-
	Rừng phòng hộ
	 
	2.883,61
	 
	 
	 

	 
	 
	4-RPH-01
	433,28
	 
	 
	 

	 
	 
	4-RPH-02
	681,31
	 
	 
	 

	 
	 
	4-RPH-03
	1.769,02
	 
	 
	 

	5
	Hồ, ao, đầm
	 
	75,87
	 
	 
	 

	 
	 
	4-HO-01
	75,87
	 
	 
	 

	6
	Sông, suối, kênh, rạch
	 
	16,79
	 
	 
	 

	 
	 
	4-SS-01
	0,09
	 
	 
	 

	 
	 
	4-SS-02
	0,16
	 
	 
	 

	 
	 
	4-SS-03
	16,54
	 
	 
	 

	 
	Tiểu khu 1B
	 
	1.051,53
	 
	 
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	 
	144,35
	 
	 
	 

	1
	Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ
	 
	0,52
	 
	 
	 

	 
	 
	5-OHH-01
	0,52
	60
	7
	4,2

	2
	Khu phát triển dịch vụ du lịch rừng
	 
	130,70
	 
	 
	 

	 
	 
	5-DLR-01
	37,49
	25
	3
	0,75

	 
	 
	5-DLR-02
	48,16
	25
	3
	0,75

	 
	 
	5-DLR-03
	45,05
	25
	3
	0,75

	3
	Đường giao thông
	 
	13,13
	 
	 
	 

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	 
	907,18
	 
	 
	 

	4
	Sản xuất nông nghiệp
	 
	108,54
	 
	 
	 

	 
	 
	5-NN-01
	18,35
	 
	 
	 

	 
	 
	5-NN-02
	8,67
	 
	 
	 

	 
	 
	5-NN-03
	6,69
	 
	 
	 

	 
	 
	5-NN-04
	5,77
	 
	 
	 

	 
	 
	5-NN-05
	1,22
	 
	 
	 

	 
	 
	5-NN-06
	41,36
	 
	 
	 

	 
	 
	5-NN-07
	17,36
	 
	 
	 

	 
	 
	5-NN-08
	9,12
	 
	 
	 

	5
	Lâm nghiệp
	 
	450,82
	 
	 
	 

	-
	Rừng sản xuất
	 
	450,82
	 
	 
	 

	 
	 
	5-RSX-01
	115,06
	 
	 
	 

	 
	 
	5-RSX-02
	200,64
	 
	 
	 

	 
	 
	5-RSX-03
	88,41
	 
	 
	 

	 
	 
	5-RSX-04
	12,10
	 
	 
	 

	 
	 
	5-RSX-05
	22,09
	 
	 
	 

	 
	 
	5-RSX-06
	12,52
	 
	 
	 

	6
	Chưa sử dụng
	 
	41,26
	 
	 
	 

	 
	 
	5-CSD-01
	21,26
	 
	 
	 

	 
	 
	5-CSD-02
	18,17
	 
	 
	 

	 
	 
	5-CSD-03
	1,83
	 
	 
	 

	7
	Hồ, ao, đầm
	 
	299,73
	 
	 
	 

	 
	 
	5-HO-01
	299,73
	 
	 
	 

	8
	Sông, suối, kênh, rạch
	 
	6,83
	 
	 
	 

	 
	 
	5-SS-01
	3,95
	 
	 
	 

	 
	 
	5-SS-02
	0,79
	 
	 
	 

	 
	 
	5-SS-03
	0,32
	 
	 
	 

	 
	 
	5-SS-04
	0,07
	 
	 
	 

	 
	 
	5-SS-05
	1,41
	 
	 
	 

	 
	 
	5-SS-06
	0,05
	 
	 
	 

	 
	 
	5-SS-07
	0,24
	 
	 
	 

	 
	Tiểu khu 2D
	 
	8.013,54
	 
	 
	 

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	 
	7,05
	 
	 
	 

	1
	Đường giao thông
	 
	7,05
	 
	 
	 

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	 
	8.006,49
	 
	 
	 

	2
	Sản xuất nông nghiệp
	 
	0,33
	 
	 
	 

	 
	 
	6-NN-01
	0,33
	 
	 
	 

	3
	Lâm nghiệp
	 
	7.957,72
	 
	 
	 

	-
	Rừng sản xuất
	 
	735,23
	 
	 
	 

	 
	 
	6-RSX-01
	627,88
	 
	 
	 

	 
	 
	6-RSX-02
	107,35
	 
	 
	 

	-
	Rừng phòng hộ
	 
	7.222,49
	 
	 
	 

	 
	 
	6-RPH-01
	7.222,49
	 
	 
	 

	4
	Chưa sử dụng
	 
	19,37
	 
	 
	 

	 
	 
	6-CSD-01
	7,42
	 
	 
	 

	 
	 
	6-CSD-02
	9,91
	 
	 
	 

	 
	 
	6-CSD-03
	2,04
	 
	 
	 

	5
	Sông, suối, kênh, rạch
	 
	29,07
	 
	 
	 

	 
	 
	6-SS-01
	19,51
	 
	 
	 

	 
	 
	6-SS-02
	9,56
	 
	 
	 




6.4 [bookmark: _heading=h.5m0z7r9if9ui]Vị trí, quy mô công trình ngầm:
· Quy hoạch không gian ngầm đô thị bao gồm: công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng. Các khu vực đô thị đều có thể xây dựng ngầm với điều kiện đảm bảo các quy định về an toàn, hệ số sử dụng đất và được xác định cụ thể trong các đồ án quy hoạch cấp dưới hoặc quy hoạch chuyên ngành. Chú trọng phát triển không gian ngầm tại trung tâm đô thị hỗn hợp. Việc bố trí không gian và bảo đảm an toàn không gian ngầm phải tuân thủ các quy định của các quy chuẩn hiện hành có liên quan;
· Không gian công trình công cộng ngầm được bố trí tại các lô đất nhà ở, đất dịch vụ, cây xanh, công cộng dịch vụ,.... Số tầng hầm từ 1-2 tầng. Việc xác định quy mô không gian ngầm sẽ được tính toán trong từng công trình phù hợp với chức năng và Quy chuẩn hiện hành. Việc xây dựng công trình ngầm cần phải tuân theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/10/2010 của Chính phủ Về quản lý không gian ngầm xây dựng và được xác định cụ thể tại giai đoạn quy hoạch chi tiết;
· Không gian công trình công cộng ngầm được bố trí tại các lô đất dịch vụ, hỗn hợp, cây xanh, bãi đỗ xe.
· Các công trình nhà ở riêng lẻ có tầng ngầm tối đa 1 tầng.
· Chi tiết xem bản vẽ: Bản đồ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm.
· Đối với phần công trình ngầm cho nhà ở riêng lẻ sẽ được quy định cụ thể tại đồ án quy hoạch chi tiết và quy định quản lý
6.5 [bookmark: _heading=h.leerlctaevt7]Chỉ giới xây dựng công trình trên các trục đường cấp phân khu vực:
· Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD: 
· Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, nhưng phải thỏa mãn quy định trong Bảng 2.7;
· Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo chiều cao tương ứng của mỗi phần.
Bảng 2.7 (QCVN 01/2021/TT-BXD): Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình
	Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m)
	Chiều cao xây dựng công trình (m)

	
	< 19
	19 ÷< 22
	22 ÷< 28
	≥ 28

	<19
	0
	3
	4
	6

	19÷<22
	0
	0
	3
	6

	≥22
	0
	0
	0
	6


· Các công trình nhà ở khoảng lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ theo QCVN 01:2021/BXD sẽ được xác định cụ thể tại đồ án QHCT.
· Các công trình công cộng, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng khoảng lùi tối thiểu từ 0-6m.
· Các công trình cao tầng, trường học, an ninh, quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật khoảng lùi tối thiểu từ 0-6m.
7 [bookmark: _heading=h.to8gtvllfe8b]THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
7.1 [bookmark: _heading=h.mb3a095adh5i]Nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: Đánh giá tổng quan về hiện trạng điều kiện tự nhiên, địa hình cảnh quan, và kiến trúc địa phương của khu vực.
Nhiệm vụ 2: Xác định khung không gian chính của hệ thống giao thông, hệ thống không gian công cộng, dịch vụ, hệ thống không gian mở.
· Về tuyến và trục: Các trục giao thông đóng góp vào phần định hướng không gian toàn bộ khu. 
· Về không gian: Là các không gian diễn ra các hoạt động công cộng với mật độ cao nhất như các không gian cây xanh, không gian ven sông, ven biển, không gian chung của các khu thương mại dịch vụ hỗn hợp. 
· Về điểm: Là các không gian có chứa đựng những điểm nhìn quan trọng.
	Nhiệm vụ 3: Xây dựng khung thiết kế đô thị các không gian công cộng, không gian dân cư. Trong đó nội dung chính bao gồm các khống chế chính về sử dụng đất, hình thái xây dựng, tầng cao, mật độ xây dựng và hướng dẫn chung về thiết kế đô thị.
	Nhiệm vụ 4: Xây dựng quy định quản lý hướng dẫn quy hoạch và xây dựng về kiến trúc cảnh quan.
7.2 [bookmark: _heading=h.lxpqozvs87qu]Đánh giá đặc trưng về môi trường và kiến trúc cảnh quan
Khu vực lập quy hoạch hiện chủ yếu là đất nông nghiệp và các cụm dân cư nông thôn xen kẽ hệ thống sông suối và vùng đồi núi phía Tây. Đây là nền tảng thuận lợi để phát triển không gian dân cư gắn kết với cảnh quan sinh thái nông nghiệp đặc biệt.
[bookmark: _heading=h.fu4qtgmlj9tc]1. Đặc trưng không gian địa hình:
Địa hình núi đồi xen thung lũng: Khu vực chủ yếu là dãy Hoa Sơn kéo dài với cao độ từ 100 – 400m, tạo nên không gian bao bọc, khung cảnh hùng vĩ, đặc trưng cho sinh thái đồi núi.
Các vùng đất thấp bằng phẳng: Phân bố ở phía Đông và khu vực Suối Hàn, thuận lợi bố trí khu dân cư, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
Hệ thống thủy văn tự nhiên: Suối, khe, cùng vị trí quy hoạch hồ Đồng Điền (dung tích 79–95 triệu m³) đóng vai trò trung tâm cảnh quan – sinh thái, điều tiết nước và tạo tiềm năng du lịch.
[bookmark: _heading=h.x7vxgoci4ecj]2. Đặc trưng cảnh quan đô thị
Cảnh quan núi – rừng chiếm ưu thế: rừng phòng hộ và rừng sản xuất tạo nên diện mạo “lá phổi xanh”, đồng thời là yếu tố chi phối hình thái phát triển không gian.
Cảnh quan hồ – mặt nước: hồ Đồng Điền là điểm nhấn cảnh quan trọng yếu, kết hợp với thảm rừng tạo cảnh quan đặc sắc và đa dạng sinh thái.
Không gian mở tự nhiên: hệ thống hành lang xanh, sườn núi, suối, thung lũng đóng vai trò kết nối cảnh quan, tạo bản sắc sinh thái – nông nghiệp.
7.3 [bookmark: _heading=h.bcqg8fmkmgfc]Các nguyên tắc và yêu cầu chung thiết kế đô thị
· Nguyên tắc chung:
· Tuân thủ định hướng phát triển không gian khu vực Bắc Vân Phong và quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong , đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật – xã hội khu vực lân cận.
· Phát triển không gian đô thị theo hướng bền vững, sinh thái và thích ứng khí hậu , khai thác tối đa yếu tố cảnh quan tự nhiên (đồng ruộng, mặt nước, đồi núi) để tạo dựng bản sắc riêng.
· Giữ cấu trúc làng xóm truyền thông và đặc trưng văn hóa địa phương trong bố cục không gian, hình thức kiến ​​trúc, kết hợp hài hòa giữa khu dân cư hiện hữu và khu phát triển mới.
· Tổ chức không gian kiến ​​trúc – cảnh quan theo hướng mở, xanh, thân thiện môi trường , ưu tiên tầm nhìn thoáng và khoảng đệm cây xanh giữa khu dân cư – du lịch – hạ tầng kỹ thuật.
· Tuân thủ quy trình sử dụng đất, các tiêu chuẩn chế độ và các tiêu chuẩn quy chuẩn – tiêu chuẩn xây dựng hiện hành Việt Nam.
· Bảo đảm mối liên kết cảnh quan – Hạ tầng – giao thông liên vùng , tạo cấu trúc phát triển hài hòa với các phân khu liền kề.
· Yêu cầu chung:
· Xác định cấu trúc không gian chủ đạo: bảo tồn rừng, hình thành hành lang sinh thái, phát triển cụm dân cư và khu dịch vụ – công nghiệp theo trục giao thông.
· Thiết lập khung quản lý kiến trúc: kiểm soát tầng cao (nhà ở ≤ 5 tầng, dịch vụ ≤ 7 tầng), mật độ xây dựng, màu sắc và hình khối kiến trúc phù hợp địa hình đồi núi.
· Tổ chức hệ thống điểm nhấn cảnh quan: khu du lịch hồ Đồng Điền, trung tâm dịch vụ Vạn Lương, các quảng trường nhỏ trong cụm dân cư.cảnh quan ven núi.
· Định hướng không gian mở và cây xanh: mạng lưới công viên – đường dạo ven hồ, vùng đệm rừng, vườn cộng đồng, tạo kết nối sinh thái.
· Xây dựng quy định quản lý thiết kế đô thị: quy chuẩn về hình thái kiến trúc, cảnh quan, vật liệu và quy trình cấp phép xây dựng trong khu.
7.4 [bookmark: _heading=h.qwfv6vmc1wlv]Giải pháp thiết kế đô thị
Trên cơ sở ranh giới nghiên cứu với các không gian cảnh quan tự nhiên, các tuyến đường giao thông chính đã được xác lập trong quy hoạch sử dụng đất để xác định các khu chức năng, các ô quy hoạch, khu vực trung tâm, các trục đường chính, các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn.
7.4.1 [bookmark: _heading=h.mjb0befebyjw]Xác định các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, cảnh quan đô thị trên các trục đường chính, khu trung tâm
a. Xác định khoảng lùi trên cơ sở đánh giá hiện trạng cốt nền và kiến trúc cảnh quan, địa hình tự nhiên, tính chất và chức năng các tuyến phố chính
Khoảng lùi xây dựng công trình được xác định dựa trên tính chất chức năng phục vụ và tùy theo từng tuyến đường cụ thể có quy định phù hợp.
Các khu vực có địa hình tự nhiên đặc thù, từng công trình cụ thể sẽ được thiết kế đảm bảo khoảng lùi để thiết kế kè, taluy phù hợp việc tiếp cận công trình.
b. Xác định khoảng lùi phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành
Khoảng lùi công trình tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng. Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) thỏa mãn quy định trong Bảng 2.7. Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình. (Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo chiều cao tương ứng của mỗi phần)
Khoảng lùi các công trình được xác định theo bảng sau:
	Stt
	Loại công trình
	Khoảng lùi xây dựng so với lộ giới đường

	
	
	L= 13m; 16m
	L = 20m
	L ≥ 20m

	1
	Công trình nhà ở thấp tầng hiện hữu
	≥ 0m

	
	Công trình nhà ở thấp tầng xây mới
	≥ 0m

	2
	Trường mầm non
	≥ 3m (riêng đối với vị trí cổng ra vào khuyến khích lùi thêm hoặc để trống tầng trệt và bố trí vịnh tránh xe)

	3
	Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
	≥ 3m (riêng đối với vị trí cổng ra vào khuyến khích lùi thêm hoặc để trống tầng trệt và bố trí vịnh tránh xe)

	4
	Công trình dịch vụ công cộng (chợ, y tế, …)
	≥ 0m

	5
	Công trình công cộng khác (cơ quan, công trình tôn giáo)
	 ≥ 3m
	≥ 0m
	≥ 0m

	7
	Công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp
	 ≥ 3m (đối với chiều cao công trình dưới 28 m). Riêng đối với công trình tập trung đông người khuyến khích tăng thêm khoảng lùi tầng trệt từ 6-12m

	
	
	 ≥ 6m (đối với chiều cao công trình trên 28 m). Riêng đối với công trình tập trung đông người khuyến khích tăng thêm khoảng lùi tầng trệt từ 6-12m


Khoảng cách xây dựng giữa hai công trình:
· Đối với công trình có chiều cao < 46 m:
Khoảng cách giữa hai cạnh dài công trình đảm bảo ½ công trình nhưng ko đc < 7m
· Đối với công trình có chiều cao ≥ 46 m:
Khoảng cách cạnh dài của các công trình phải ≥ 25 m:
“Ghi chú: Khoảng lùi đối với từng lô đất cụ thể sẽ được xác định ở Đồ án QHCT, tuân thủ theo các quy định hiện hành.”
7.4.2 [bookmark: _heading=h.v9c1zq6m5m84]Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, dọc các trục đường chính, các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn 
a. Cảnh quan các khu chức năng chính và đặc trưng.
Khu dân cư nông thôn – nông nghiệp công nghệ cao: tổ chức theo mô hình làng sinh thái, mật độ thấp, gắn kết sản xuất nông nghiệp sạch, vườn – trang trại, homestay.
Khu nhà ở tái định cư: bố trí tập trung tại vùng đất bằng ven tuyến chính, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, ổn định sinh kế cho cộng đồng di dời.
Khu công nghiệp – dịch vụ Vạn Lương: định hướng công nghiệp sạch, logistics, gắn kết với QL1A, cao tốc, và đô thị Vạn Giã.
Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Điền: khai thác không gian ven hồ để phát triển nghỉ dưỡng, thể thao nước, giáo dục môi trường.
Khu lâm viên sinh thái rừng: bảo tồn hệ sinh thái rừng, kết hợp du lịch sinh thái dưới tán rừng, trekking, camping, PES và tín chỉ carbon.
Khu dịch vụ cửa ngõ – logistics: bố trí ven QL1A và cao tốc, là trung tâm giao thương – vận tải, tạo điểm kết nối giữa phân khu với các vùng khác.
b.  Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm 
Không gian trung tâm được tổ chức theo cấu trúc mở , kết nối trực tiếp với các trục chính, tạo điểm giao tiếp giữa khu dân cư và khu dịch vụ đô thị. Tại đây hình thành các quảng trường trung tâm , công viên cốt lõi xanh , và trục đi bộ cảnh quan xuyên suốt, liên kết với các công trình công cộng, dịch vụ, trường học, công viên.
Khu trung tâm được nhấn mạnh bằng hệ thống cây xanh đô thị – mặt nước phản chiếu – quảng trường kết hợp nghệ thuật công cộng (nghệ thuật công cộng) , hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động ban ngày và hấp dẫn về đêm. Các vật liệu lát, chiếu sáng, mặt kiến ​​trúc được lựa chọn theo tiêu chí hiện đại – sinh thái – thân thiện khí hậu nhiệt đới , hướng tới xây dựng hình ảnh trung tâm đô thị xanh, văn minh và có bản sắc riêng.
Cảnh quan trung tâm là sự kết hợp giữa làng xóm truyền thống, cảnh quan nông nghiệp và hạ tầng giao thông chiến lược. Khu vực này vừa có chức năng là hạt nhân dân cư mật độ cao, vừa có tiềm năng trở thành trung tâm dịch vụ – thương mại – logistic của toàn phân khu, đồng thời là trung tâm đón tiếp, dịch vụ phục vụ khu du lịch quanh hồ Đồng Điền.
c. Cảnh quan đô thị dọc các trục chính 
Trong thiết kế quy hoạch Phân khu 10 Tây Vạn Giã, theo Quy hoạch chung KKT Vân Phong (QHC 298), hệ thống trục giao thông chính Bắc – Nam và Đông – Tây giữ vai trò khung phát triển, vừa là động lực giao thông, vừa là trục cảnh quan chủ đạo
1. Trục Bắc – Nam
	Chức năng là trục xương sống kết nối phân khu với QL1A, cao tốc Bắc – Nam, đô thị Vạn Giã và khu vực phía Nam tỉnh.
	Đặc trưng cảnh quan dọc tuyến này hình thành dải đô thị dịch vụ – công nghiệp tại Vạn Lương, xen cài khu dân cư mật độ cao và các điểm dịch vụ cửa ngõ. Hình ảnh kiến trúc hướng tới hiện đại, “mặt phố thương mại”, nhưng vẫn duy trì hành lang xanh cách ly và các cụm cây xanh đô thị, hành lang xanh, sinh thái.
	Tổ chức không gian mặt đứng công trình quy mô trung bình (5–7 tầng), bố trí điểm nhấn kiến trúc ở các nút giao lớn, kết hợp công viên tuyến để làm mềm không gian đô thị.
· Về các công trình trên trục đường: Tận dụng ưu thế mặt tiền hướng ra các trục giao thông lớn, bố trí các công trình thương mại – dịch vụ – logistics, trung tâm đón tiếp, khu quảng bá sản phẩm địa phương, trung tâm điều hành và trạm dừng nghỉ. Các công trình cần đảm bảo khoảng lùi ≥ 5 m để tạo khoảng đệm xanh, giảm tác động tiếng ồn và khói bụi. Hình thức kiến trúc hướng đến tính đơn giản, hiện đại, vững chãi, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tông màu trung tính.
· Về cây xanh cho trục đường: Trồng hàng cây tầm cao, tán rộng, thân thẳng như sao đen, dầu, bằng lăng, muồng hoa vàng – phù hợp khí hậu địa phương. Dải cây xanh dọc tuyến kết hợp với hàng rào cây thấp và thảm cỏ cách âm, tạo vùng đệm giữa khu dân cư và giao thông nhanh. Cây trong dải cách ly chọn loại chịu khói bụi, rễ sâu, tán đều nhằm giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Ở các nút giao lớn, bố trí các mảng xanh hoa, tượng nghệ thuật, chiếu sáng mỹ thuật ban đêm, tạo hình ảnh cổng chào sinh động và tăng tính nhận diện cho khu đô thị.
· Về tổ chức giao thông: Hình thành hệ thống đường gom song hành dọc theo đường cao tốc để phân tách giao thông đối ngoại – nội bộ, đảm bảo an toàn và giảm xung đột luồng xe. Tổ chức các nút giao khác cốt (nút cầu vượt, hầm chui hoặc vòng xuyến mở rộng) tại các vị trí giao cắt với trục cảnh quan chính và các trục nội khu quan trọng. Bố trí dải cách ly (rộng 15–30 m tùy đoạn) giữa khu đô thị và tuyến cao tốc, kết hợp cây xanh cách âm, hồ cảnh quan, hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (trạm điện, mương thoát nước)
2. Trục Đông – Tây
	Chức năng kết nối từ khu vực rừng núi và hồ Đồng Điền đến trung tâm xã Vạn Ninh và xã Vạn Thắng, tạo hành lang giao thương – du lịch. 
	Đặc trưng cảnh quan hình thành không gian “mở” chuyển tiếp từ vùng núi, rừng, hồ sang đô thị ven biển. Cảnh quan ven tuyến mang tính chất sinh thái, gắn liền với không gian nông nghiệp công nghệ cao, làng sinh thái và các điểm dịch vụ du lịch ven hồ.
	Tổ chức không gian công trình thấp tầng (1–3 tầng), mật độ thấp, ưu tiên mái dốc, vật liệu tự nhiên, xen cài khoảng xanh, để giữ bản sắc cảnh quan “nông nghiệp – sinh thái”.
· Đối với công trình công cộng: đảm bảo khoảng lùi ≥ 3 m; đối với nhà ở kết hợp thương mại, khoảng lùi ≥ 0–3 m tùy quy mô tuyến.
· Hình khối kiến trúc nên được thiết kế đồng bộ, có cao độ chuyển tiếp, tạo nhịp điệu cho không gian tuyến
· Về cây xanh cho trục đường: Trồng các loại cây xanh tầm cao, tán rộng, thân thẳng, khuyến khích cây trồng bản địa. Ngoài chức năng tạo bóng râm cần lựa chọn các cây có hoa điểm xuyết trên các tuyến đường, mang đến cảm xúc và sự sinh động cho đường phố, khai thác tối đa chủng loại cây xanh sẵn có tại địa phương. 
d. Các khu vực không gian mở 
	[image: ]

	Hình 37.  Sơ đồ hệ thống không gian mở


Không gian công cộng
	Trung tâm cụm dân cư: bố trí các công trình công cộng (hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa) gắn với quảng trường, sân sinh hoạt cộng đồng và chợ nông thôn mới. Đây là hạt nhân phục vụ dân cư hiện trạng và dân cư tái định cư trong tương lai
	Khu công cộng – dịch vụ đô thị Vạn Lương: tổ chức không gian đô thị với trung tâm thương mại, dịch vụ logistic, khu nhà ở công nhân và quảng trường cửa ngõ, đóng vai trò bộ mặt đô thị – công nghiệp của phân khu.
	Các điểm dịch vụ du lịch ven hồ Đồng Điền: bao gồm bến thuyền, khu nghỉ dưỡng, công trình nhỏ phục vụ khách du lịch, kết hợp công viên ven hồ.
Không gian mở
Hồ Đồng Điền và vùng ven hồ: được định hướng là trục cảnh quan mở trung tâm, vừa có chức năng thủy lợi, vừa là không gian sinh thái – nghỉ dưỡng quan trọng.
Hệ thống rừng phòng hộ và rừng sản xuất: không chỉ là “lá phổi xanh” mà còn là không gian mở tự nhiên, được khai thác dưới dạng lâm viên sinh thái, trekking, camping, du lịch cộng đồng.
Công viên – quảng trường nội khu: phân bổ trong các cụm dân cư và khu tái định cư, với vai trò là nơi sinh hoạt, vui chơi, thể thao ngoài trời.
Hành lang xanh dọc trục Đông – Tây và Bắc – Nam: tổ chức dải cây xanh cách ly công nghiệp, đồng thời tạo không gian cảnh quan tuyến, kết nối các tiểu khu.
Không gian mở trong khu vực được tổ chức đa dạng, gồm các công viên trung tâm quy mô lớn kết hợp với các không gian mở dạng điểm bố trí rải rác trong từng tiểu khu, đảm bảo mọi khu dân cư đều có khoảng xanh tiếp cận gần. 
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e. Điểm nhấn 
· Khu vực không xác định công trình điểm nhấn riêng biệt, mà tập trung tạo lập các không gian điểm nhấn cảnh quan, tại tiểu khu 1A, 2A, 2C – trung tâm mới của khu vực, nơi có tầm nhìn mở rộng hướng biển và kết nối trực tiếp với các trục cảnh quan chính.
· Không gian điểm nhấn được định hướng tổ chức theo dạng quảng trường – công viên kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng, đóng vai trò là điểm nhận diện của toàn khu vực. Tại đây, ưu tiên thiết kế mặt nước, cây xanh và không gian mở thay vì khối tích công trình, nhằm đảm bảo tầm nhìn thông thoáng, hướng nhìn rộng ra phía biển và cảnh quan tự nhiên xung quanh.
· Không gian điểm nhấn có thể khai thác theo hình thức: 
+ Cụm công trình du lịch ven hồ Đồng Điền: resort sinh thái, trung tâm đón tiếp, bến thuyền du lịch… là điểm nhấn cảnh quan gắn với mặt nước.
+ Các công trình công cộng vùng dân cư tập trung: trung tâm văn hóa – thể thao (khoảng 5.000 m²/công trình), trường học, chợ, y tế… vừa phục vụ dân sinh vừa tạo hình ảnh cho làng sinh thái
f. Khu vực các ô phố 
· Quy định kiểm soát mật độ xây dựng(mật độ gộp):
· [bookmark: _heading=h.qp3a7mv4zm7g]Mật độ xây dựng các công tnh chức năng đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chung hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế và tạo hình thái chung. 
· [bookmark: _heading=h.bco76nt3dgf1]Mật độ nén tập trung cao tại các khu trung tâm và thấp đối với các khu vực không gian cây xanh mặt nước. 
· Các khu vực đô thị mới cần đảm bảo tuân thủ quy chuẩn xây dựng Việt Nam, theo đó:
· [bookmark: _heading=h.fc5dgd4i7vhp]Khu nhóm nhà ở phát triển dân cư xây mới: Mật độ xây dựng gộp tuân thủ theo quy định hiện hành;
· Khu hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ: Mật độ xây dựng gộp tối đa  80%; khu hỗn hợp ở mật độ xây dựng thuần 60%
· Khu dịch vụ: Mật độ xây dựng gộp tối đa 65 %;
· Khu cây xanh sử dụng công cộng, khu cây xanh sinh thái: Mật độ xây dựng gộp tối đa 5 %;
· Quy định về kiểm soát hệ số sử dụng đất:
[bookmark: _heading=h.xkcnitiaq2v]Hệ số sử dụng đất từ 0,05 –13,0 lần. Hệ số sử dụng đất cao nhất được đặt tại các khu dịch vụ, khu hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, tiếp đến là các khu nhóm nhà ở phát triển dân cư xây mới, các khu vực có hệ số sử dụng đất thấp nhất đặt tại các khu cây xanh. Việc phân bố của hệ số sử dụng đất theo chức năng được đề xuất như sau:
· [bookmark: _heading=h.uq94596wu06g]Khu nhóm nhà ở phát triển dân cư xây mới hệ số sử dụng đất tối đa: 6,5 lần;
· [bookmark: _heading=h.2u7fl4mvb6q8]Khu hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ hệ số sử dụng đất tối đa: 13,0 lần;
· Khu giáo dục hệ số sử dụng đất tối đa: 1,6 lần;
· Khu cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sinh thái hệ số sử dụng đất tối đa: 0,05 lần;
· Khu dịch vụ hệ số sử dụng đất tối đa: 7,1 lần;
· Quy định kiểm soát tầng cao xây dựng
· [bookmark: _heading=h.4yr9xmu16qpa]Quy định quản lý tầng cao theo hệ số sử dụng đất
· [bookmark: _heading=h.1mhxchk2ek1a]Ngôn ngữ và hình thức kiến trúc, thể loại công trình đối với khu vực đô thị mới
· Khu vực nhóm nhà ở:
· [bookmark: _heading=h.x0ks8qzgcvrp]Nhóm nhà ở có tầng cao 1 - 7 tầng, xác định cụ thể ở đồ án QHCT, mật độ xây dựng gộp và khoảng lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ theo quy định hiện hành, mật độ xây dựng gộp tối đa 80%;
· Nhà ở được phát triển đa dạng với các loại hình nhà ở liền kề, biệt thự,... Khu vực nhóm nhà ở phải xây dựng đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc cảnh quan; nhà ở xây dựng mới với hình thức kiến trúc hiện đại, hình khối, màu sắc phải phù hợp với không gian chung;
· Chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…), phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất với các công trình lân cận;
· Cụm không gian công trình nhà ở tổ chức trồng phối hợp giữa cây hoa nhiều màu sắc và cây thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng của từng loại hình nhà ở.
· Khu vực hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ:
[bookmark: _heading=h.ipyq9v6x0nhw]Khu vực hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ:
· Khu vực hỗn hợp dịch vụ bao gồm công trình dịch vụ, mật độ xây dựng gộp tối đa 80%, khoảng lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ theo quy định hiện hành. Đảm bảo diện tích bãi đỗ xe đối với các công trình dịch vụ;
· Tạo không gian thương mại dịch vụ nổi bật, không gian linh hoạt cho những sự kiện đa năng suốt ngày đêm;
· Các công trình xây dựng hiện đại được hợp khối thống nhất, không được phép xây dựng manh mún. Thiết kế kiến trúc và cảnh quan xung quanh phản ánh những đặc tính nổi bật, độc đáo tạo ra đặc trưng mang tính biểu tượng và gây ấn tượng. 
· Khu vực chức năng giáo dục:
· [bookmark: _heading=h.acti2ay8rf7n]Khu vực chức năng giáo dục bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông trung học; đảm bảo bán kính phục vụ và nằm trên các trục giao thông thuận tiện cho việc tiếp cận của người dân. Công trình có tầng cao tối đa 3-4 tầng, mật độ xây dựng gộp tối đa 40 %, khoảng lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ theo quy định hiện hành. Đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cổng ra vào công trình được an toàn và thông suốt, không bị tắc nghẽn: có diện tích tập kết người và xe trước cổng (còn gọi là vịnh đậu xe); cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập kết chiều sâu tối thiểu 4m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng cổng.
· Đối với trường mầm non, trường hợp thiết kế cao trên 03 tầng phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn thiết kế về an toàn, thuận tiện cho sinh hoạt của trẻ cũng như việc thoát nạn khi có sự cố và phải được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền.
· Kiến trúc hiện đại, bền vững thể hiện được tính chất sư phạm, các khối công trình có sự hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc; không sử dụng màu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm, sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình. Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất > 30% diện tích lô đất.
· Khu dịch vụ:
· [bookmark: _heading=h.6xgmb7kbv8aj]Khu vực dịch vụ bao gồm công trình dịch vụ cấp đô thị, dịch vụ cấp đơn vị ở và các loại hình dịch vụ khác; Công trình có tầng cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng gộp tối đa 65%, khoảng lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ theo quy định hiện hành. Đảm bảo diện tích bãi đỗ xe đối với các công trình dịch vụ; 
· Tạo không gian thương mại dịch vụ nổi bật, không gian linh hoạt cho những sự kiện đa năng suốt ngày đêm;
· Các công trình xây dựng hiện đại, cao tầng được hợp khối thống nhất, không được phép xây dựng manh mún. Thiết kế kiến trúc và cảnh quan xung quanh phản ánh những đặc tính nổi bật, độc đáo tạo ra đặc trưng mang tính biểu tượng và gây ấn tượng. 
· Công trình sử dụng màu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu xanh dương kết hợp với một số màu mạnh như màu đỏ đun, màu xanh lam, màu da cam... nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng mà cần có sự nghiên cứu kết hợp sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng xấu đến các công trình xung quanh.
· Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đãng, tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất theo quy định.
· Giải pháp tổ chức cảnh quan cây xanh, mặt nước, tiện ích đô thị
· Tiện ích đô thị:
Các tiện ích đô thị phải có hình thức, vật liệu, màu sắc phù hợp với chức năng của từng khu chức năng, tương thích với tính chất của mỗi tuyến đường trong khu vực quy hoạch; đối với khu vực tuyến phố chính cần sử dụng các vật liệu phù hợp với khí hậu địa phương, các tuyến phố đặc thù có thể nghiên cứu kết hợp một số vật liệu mới tạo sự độc đáo và ấn tượng cho tuyến phố. 
· Vỉa hè có chiều rộng tối thiểu phù hợp quy chuẩn QCVN 07-4:2016/BXD.
· Tại các vị trí qua đường cần sử dụng loại bó vỉa vát hoặc giật cấp. Gạch lát tại vị trí này nên có màu tương phản, không trơn trượt, được lát đồng đều thành một dải như một vị trí đánh dấu trên vỉa hè, có làn dành riêng cho người khuyết tật.
· Vỉa hè kết hợp khoảng lùi công trình lớn, không gian tạo thành những không gian mở, không gian công cộng cho các hoạt động sinh hoạt của người dân.
· Tạo những không gian công cộng an toàn, thoải mái, mang tính thẩm mỹ cao cho mọi người vào ban ngày và kể cả ban đêm.
· Đảm bảo tính thông suốt và định hướng giữa các không gian, đảm bảo tính kết nối và liên tục của không gian công trình với các không gian công công khác.
· Hình thức thiết kế đơn giản và phù hợp với môi trường xung quanh.
· Đảm bảo độ bền vật liệu cao và khả năng bảo trì, sữa chữa dễ dàng. 
· Sử dụng vật liệu vỉa hè chống mốc, chống trượt.
· Sử dụng các bề mặt cho phép thấm nước, tăng cường các khu vực trữ nước cho mục đích tái sử dụng nước mưa vào hoạt động đô thị.
· Sử dụng bề mặt có màu sắc sáng để giảm hiệu ứng đảo nhiệt.
· Sử dụng hình mẫu thiết kế gần gũi với bản sắc văn hóa Việt Nam.
· Vật trang trí không được cản trở giao thông trên vỉa hè hoặc làm khuất tầm nhìn.
· Các tiện ích phải được đặt sao cho người tàn tật cũng có thể tiếp cận và sử dụng dễ dàng.
· Thùng chứa rác đặt hợp lý.
· Đèn giao thông (có tín hiệu âm thanh), các biển báo phải đặt nơi dễ nhìn.
· Thiết kế bố trí chiếu sáng đô thị:
Chiếu sáng đô thị là một trong những nhân tố quan trọng giúp nâng cao giá trị đặc trưng khu vực về đêm, làm nổi bật các điểm nhấn và công trình kiến trúc, các cảnh quan riêng biệt. Do vậy trong quá trình xây dựng đô thị theo quy hoạch cần phải quan tâm đến yếu tố này một cách sâu sắc theo các nguyên tắc sau:
· Đảo bảo chiếu sáng đủ, đồng nhất, màu sắc hài hòa với hình thức kiến trúc công trình cũng như không gian xung quanh.
· Cải thiện cảnh quan đường phố buổi tối, khuyến khích các hoạt động giao lưu và tạo bản sắc cho không gian.
· Phù hợp với ngôn ngữ không gian kiến trúc công trình xung quanh. 
· Quản lý thông minh, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả chiếu sáng cao, chi phí bảo trì thấp.
· Không chiếu sáng tràn lan hoặc chiếu sáng quá mạnh nhằm tránh ô nhiễm ánh sáng đến các không gian nghỉ dưỡng, thư giãn.
· Đảm bảo an toàn phương tiện lưu thông và an ninh khu vực.
· Đối với chiếu sáng nghệ thuật cần xem xét cân nhắc đối với một số công trình tiêu biểu và một số chi tiết kiến trúc tiêu biểu, tránh tình trạng chiếu sáng tràn lan không kiểm soát, gây mất không gian điểm nhấn, giá trị công trình kiến trúc quan trọng.
·  Hệ thống cây xanh: 
· Cây xanh công viên:
 Khuyến khích cây trồng bản địa. Ngoài chức năng tạo bóng râm cần lựa chọn các cây có hoa điểm xuyết trên các tuyến đường, mang đến cảm xúc và sự sinh động cho đường phố.
Khai thác tận dụng tối đa cây xanh và thảm thực vậy hiện hữu để phát triển hệ thống cây xanh công viên.
Phát triển hệ thống cây xanh phải đảm bảo giảm tối đa chi phí chăm sóc thường xuyên. Cây xanh phải phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu và hoạt động của từng khu vực, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, khả năng che mưa nắng và thẩm mỹ trong cảnh quan đô thị. 
Tạo các thảm hoa có nhiều mầu sắc, không sử dụng những loại cây hoa không có trong danh sách những loại cây thịnh hành, có nhiều sâu bọ và nhựa độc, an toàn...
· Cây xanh đường phố:
Cây trồng trên vỉa hè: cây cao lấy bóng mát trồng có khoảng cách theo quy định, mảng có kết hợp cây bụi tạo các góc tiểu cảnh hoặc tạo mảng xanh cảnh quan hạn chế xe máy tiếp cận, đảm bảo không gian cho người đi bộ.
Khuyến khích sử dụng trồng các loại cây xanh thân thẳng, dáng cao, tán rộng, có lá quanh năm, dễ cọc … trên các tuyến đường để đảm bảo yêu cầu che mưa nắng và tạo cảnh quan cho khu đô thị.
Lựa chọn các loại hình cây xanh mang đặc trưng của khu đô thị, phù hợp với khí hậu vùng miền. Các loại cây này có thể tuyển chọn từ các giống cây trồng tại các vùng miền trong nước hoặc các giống cây nước ngoài nếu phù hợp với đặc điểm khí hậu thổ nhưỡng tại khu vực.
· Cây xanh ở những khu vực khác:
Đối với các khu vực trục đi bộ, dải xanh giữa các tòa nhà… được trồng cây xanh, sân thể thao để tạo mảng xanh cho không gian đô thị. Giải pháp và khu vực trồng cây xanh được tính toán đến phương án xây dựng công trình trong tương lai, hạn chế phải chặt bỏ cây gây lãng phí.
Diện tích không gian trống của các khu đất phải bố trí sân vườn, cây xanh cảnh quan: diện tích trồng cây xanh phải chiếm 50% đất trống. 
Đối với các khu vực sân, bãi đỗ xe ngoài trời: khuyến khích sử dụng gạch rỗng hoặc trồng cỏ để tạo bề mặt thấm nước, giảm sự tích nhiệt từ bức xạ mặt trời.
Khuyến khích các giải pháp sử dụng nước sau sinh hoạt cho các mục đích tưới cây để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước.
	[image: ]
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	Hình 39.  Sơ đồ hệ thống cây xanh tuyến phố 


8 [bookmark: _heading=h.pmvb1wkgfyhm]QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Cơ sở thiết kế quy hoạch chung cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối và đồng bộ các quy hoạch:
· Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050;
· Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;
· Bản đồ khảo sát địa hình khu vực thiết kế tỷ lệ 1/2000, hệ tọa độ, cao độ VN2000, do chủ đầu tư cung cấp năm 2025;
· QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
· QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.
8.1 [bookmark: _heading=h.8m8i0gg4d2fk]Quy hoạch hệ thống giao thông
8.1.1 [bookmark: _heading=h.1gr7alo6ltf7]Cơ sở thiết kế
· TCVN 4054:2005 Đường ô tô và yêu cầu thiết kế;
· TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;
8.1.2 [bookmark: _heading=h.cp7s1n71iehd]Nguyên tắc thiết kế
· Hệ thống giao thông chính tuân thủ định hướng trong Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
· Tuân thủ các quy hoạch, dự án đang triển khai trong khu vực. 
· Mạng lưới đường đảm bảo khớp nối thuận lợi giữa khu vực hiện trạng cũ và khu vực xây mới; giữa các dự án đang triển khai và phương án quy hoạch phân khu.
· Các tuyến đường xây dựng mới có khả năng hình thành và hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào tuyến đường dự kiến khác nhằm bảo đảm tính khả thi, khả năng phân đợt xây dựng, hiệu quả đầu tư nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của đô thị.
· Mạng lưới đường được thiết kế để việc bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước…) thuận lợi và kinh phí đầu tư xây dựng thấp nhất.
· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng lưới đường được thiết kế đảm bảo theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành.
8.1.3 [bookmark: _heading=h.93njitok4rqo]Giải pháp thiết kế giao thông
a. [bookmark: _heading=h.6neqqfrtkakp]Giao thông đối ngoại: 
* Đường bộ
· Tuân thủ định hướng khung giao thông KKT Vân Phong mạng lưới đường bộ đối ngoại gồm có: Cao tốc Bắc – Nam Phía Đông (CT.01) phân đoạn Vân Phong – Nha Trang; Quốc lộ 1.
· Cao tốc Bắc – Nam Phía Đông (CT.01) phân đoạn Vân Phong – Nha Trang: Đoạn qua khu vực lập quy hoạch đi trên mặt đất dài khoảng 10,5km hoàn thiện theo giai đoạn đầu tư, quy mô hoàn thiện 6 làn xe cao tốc. Dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 tại Quyết định số 910/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải.
· Mạng lưới đường tỉnh ĐT.651D tuân thủ theo thiết kế kỹ thuật đang triển khai, quy mô là 42m.
* Đường sắt
· Tuân thủ định hướng khung giao thông KKT Vân Phong mạng lưới đường sắt gồm có: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; Đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh.
· Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam:  Đoạn qua khu vực lập quy hoạch dài khoảng 10,3km, bố trí quỹ đất đảm bảo tuân thủ về hướng tuyến theo Quyết định số 1769/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tim tuyến chính xác sẽ được xác định trong giai đoạn triển khai xây dựng. 
[image: A map of a city
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Sơ đồ mạng lưới giao thông đối ngoại khu vực lập quy hoạch
b. [bookmark: _heading=h.9lbcjhirdd7f]Giao thông trong khu vực lập quy hoạch
· Khung giao thông nội bộ được bổ sung đảm bảo các liên kết với các trục giao thông đối ngoại được liền mạch, đảm bảo kết nối hỗ trợ kết nối các khu vực phát triển mới, kết nối các khu chức năng.
· Mạng lưới đường chính khu vực tuân thủ QH298;
· Mạng lưới đường khu vực từ 15-20m kết nối các đường khu vực theo định hướng quy hoạch chung, hoàn thiện mạng lưới đường theo quy hoạch quản lý. 
· Mạng lưới đường cấp nội bộ (Phân khu vực) định hướng quy hoạch khớp nối với mạng lưới khung giao thông được định hướng, hoàn thiện khớp nối các tuyến đường theo các quy hoạch đã được duyệt và quản lý theo quy hoạch, quy mô lộ giới từ 13-16m các đoạn đi qua khu dân cư không thể mở rộng đảm bảo đạt tối thiểu 2 làn xe ô tô thuận tiện tránh nhau. Đối với các khu vực dân cư hiện trạng được quy hoạch chỉnh trang, các tuyến đường đảm bảo tuân thủ về an toàn phòng cháy chữa cháy, thuận lợi cho công tác phòng cháy chữa cháy trong các khu vực dân cư cải tạo chỉnh trang.
* Đường liên khu vực:
- Các tuyến đường có mặt cắt : 1-1, cụ thể:
+ Đường QH mặt cắt 1-1, quy mô 42,0 m (lòng đường: 14,5+14,5 = 29,0 m; Phân cách: 4,0m; Hè đường trái+phải: 4,5m + 4,5m = 9,0m);
* Đường cấp khu vực:
- Đường chính khu vực: Các tuyến đường có mặt cắt : 2-2; 3-3, cụ thể:
+ Đường QH mặt cắt 2-2, quy mô 30,0 m (lòng đường: 10,0+10,0 = 20,0 m; Phân cách: 2,0m; Hè đường trái+phải: 4,0m + 4,0m = 8,0m);
+ Đường QH mặt cắt 3-3, quy mô 20,0 m (lòng đường: 12,0 m; Hè đường trái+phải: 4,0m + 4,0m = 8,0m);
- Đường khu vực: Các tuyến đường có mặt cắt : 3-3 ; 4-4;cụ thể:
+ Đường QH mặt cắt 3-3, quy mô 26,0 m (lòng đường: 8,0+8,0 = 16,0 m; Phân cách: 1,0m; Hè đường trái+phải: 4,5m + 4,5m = 9,0m);
+ Đường QH mặt cắt 4-4, quy mô 24,0 m (lòng đường:14,0 m; Hè đường trái+phải: 5,0m + 5,0m = 10,0m);
* Đường phân khu vực:
Các tuyến đường có mặt cắt : 4-4; 5-5; 6-6, cụ thể:
+ Đường QH mặt cắt 4-4, quy mô 15,0-:-16,0 m (lòng đường: 7,0-:-8,0 m; Hè đường trái+phải: 4,0m + 4,0m = 8,0m);
+ Đường QH mặt cắt 5-5, quy mô 13,0 m (lòng đường: 7,0 m; Hè đường trái+phải: 3,0m + 3,0m = 6,0m);
+ Đường QH mặt cắt 6-6, quy mô 8-:-10 m (lòng đường: 5,0-:-7,0 m; Lề đường trái+phải: 1,5m + 1,5m = 3,0m);
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c. Công trình giao thông, bến bãi đỗ xe:
c.1) Cầu và hầm chui dân sinh : Cập nhật các vị trí bố trí cầu vượt sông, cầu vượt cao tốc và hầm chui dân sinh theo dự án tuyến đường cao tốc Bắc – Nam đang triển khai thi công xử lý các nút giao thông cho phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông và thiết kế kỹ thuật các tuyến đường đang triển khai..
[bookmark: _heading=h.iwxfkze05rg4]c.2) Hệ thống bến bãi đỗ xe:
* Bãi đỗ xe
· Bố trí bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu du lịch. Tổng diện tích bãi đỗ xe khoảng 0,98ha.
· Bãi đỗ xe có 3 dạng chính là:
· Bãi đỗ xe công cộng, là khu vực được tổ chức riêng như một khu vực chức năng đô thị; phục vụ nhu cầu dừng đỗ để tiếp cận các khu vực chức năng đô thị như công trình hành chính, thương mại dịch vụ, công viên, bến xe, nhà ga, cảng biển.
· Bãi đỗ xe dọc theo đường: miễn phí hoặc có thu phí tuỳ theo điều kiện khu vực quy hoạch, thường dùng để dừng đỗ trong thời gian ngắn.
· Bãi xe trong phạm vi công trình công cộng: chủ yếu phục vụ nhu cầu dừng đỗ để tiếp cận vào công trình, miễn phí hoặc có thu phí tuỳ vào đặc điểm công trình.
· Nguyên tắc bố trí:
· Đất ngoài dân dụng phải tự đảm bảo nhu cầu đỗ xe.
· Nhu cầu đỗ xe của các công trình nhà ở cao tầng, thấp tầng và công cộng chủ yếu tự cân đối tại các bãi đỗ xe, gara nằm trong khuôn viên, tầng một, tầng hầm các công trình này. Các gara và bãi đỗ xe này nằm trong khuôn viên các khu đất xây dựng công trình nên không tính vào chỉ tiêu đất giao thông.
· Đối với các khu chức năng đô thị mới phải có giải pháp đảm bảo nhu cầu đỗ xe của bản thân công trình đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu đỗ xe trung bình cho cả khu vực.
· Các bãi đỗ xe công cộng nằm trong thành phần đất công cộng, cây xanh sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn sau trên cơ sở nhu cầu thực tế. Các bãi đỗ xe trong đất cây xanh không vượt quá 20% tổng diện tích khu đất. Tùy từng vị trí các bãi đỗ xe này được xây dựng ngầm, trên đó sử dụng các chức năng trong đất cây xanh. Ngoài ra còn bố trí trên cơ sở tận dụng quỹ đất trong các nút giao khác cốt, gầm cầu cạn đường bộ... trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.
8.1.4 [bookmark: _heading=h.7gna322mufvi]Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mạng lưới đường
· Chỉ tiêu mạng lưới đường:
· Tổng chiều dài đường: ~118,96 km.
· Tổng diện tích giao thông và giao thông tĩnh: 256,15ha. Trong đó tổng diện tích bãi đỗ xe: khoảng 0,98ha. Tỷ lệ đất giao thông (không bao gồm giao thông tĩnh) / tổng diện tích đất xây dựng các khu chức năng đạt 33,9% ( khu vực có đất lâm nghiệp, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản chiếm diện tích lớn).
· Mật độ đường giao thông tính đến cấp đường phân khu vực đạt ~ 15,8km/km2 (Khu vực có diện tích đất lâm nghiệp, nông nghiệp, chiếm tỷ lệ lớn, do đó xét mạng lưới giao thông trên diện tích đất xây dựng các khu chức năng, đối với khu công nghiệp tỷ lệ đất giao thông tối thiểu chiếm 10%, chỉ tiêu tỷ lệ đất giao thông đảm bảo như cầu phục vụ)
· Thông số kỹ thuật tuyến giao thông tuân thủ theo QCVN 07:2023/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật”.
8.1.5 [bookmark: _heading=h.chqsrhl339oi]Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật
* Cắm mốc đường:
· Các tuyến đường được thiết kế cắm mốc tại điểm giao của tim tuyến tại các vị trí giao nhau trong hồ sơ lộ giới xây dựng tỷ lệ 1/2.000.
· Tọa độ X, Y và cao độ của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/2.000.
· (Nội dung chi tiết được nghiên cứu trong giai đoạn lập hồ sơ cắm mốc ngoài hiện trường).
* Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: 
· Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới trong quy hoạch, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000.
· Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đường, tính chất của các công trình.
8.2 [bookmark: _heading=h.6cua0o3ydo76]Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật
8.2.1 [bookmark: _heading=h.5alhqauqgycz]Cơ sở thiết kế
· Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050;
· Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;
· Bản đồ khảo sát địa hình khu vực thiết kế tỷ lệ 1/2000, hệ tọa độ, cao độ VN2000, do chủ đầu tư cung cấp năm 2025.
· Các quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
8.2.2 [bookmark: _heading=h.fjr5yzb6bz3z]Nguyên tắc thiết kế
· [bookmark: _heading=h.h0a3ank1r7ow]Tôn trọng địa hình, khu vực xây dựng hiện hữu vào công tác cải tạo và thiết kế cao độ xây dựng để khớp nối hài hoà giữ khu vực xây mới và khu hiện hữu. 
· Phù hợp với hướng dốc địa hình, phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa và hệ thống tiêu thủy lợi của Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu.
· Đảm bảo độ dốc lô nền tự chảy và độ dốc đường theo tiêu chuẩn hiện hành. Phát triển không gian cây xanh mặt nước theo quy định đảm bảo cân bằng vi khí hậu và vùng đệm trữ lũ tạm thời cho một đô thị bền vững.
· Hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nhanh, thoát hết và ra nguồn xả gần nhất để tiết kiệm chi phí. Đảm bảo 100% đường giao thông có hệ thống thoát nước mưa.
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8.2.3 [bookmark: _heading=h.dqep6eo14iot]Quy hoạch cao độ nền
· Đối với khu vực dân cư hiện hữu thì vẫn giữ nguyên theo hiện trạng, các khu vực xây dựng mới cần khớp nối hài hòa với khu vực hiện hữu.
· Khu vực giáp chân núi phía Tây Bắc của phân khu thì cao độ bám sát nền địa hình tự nhiên, san gạt cục bộ thuận theo hướng dốc địa hình và tránh làm ảnh hưởng đến cấu trúc địa hình gây sạt lở đất.
· Khu vực dọc hai bên bờ sông, suối cao độ xây dựng cần cao hơn cao độ mực nước sông, suối cao nhất hàng năm từ 1,5m ÷ 2,0m và không được xâm lấn, xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, suối theo quy định.
· Đối với khu vực không gian mở (các hành lang xanh, công viên, mặt nước, vùng trũng thấp tự nhiền) thì khuyến cáo hạn chế tôn đắp nền và cao độ thiết kế nền có thể thấp hơn cao độ xây dựng từ 0,5m ÷ 2,0m để tạo đảm bảo tăng không gian thấm và trữ nước dự phòng trong tương lai.
8.2.4 [bookmark: _heading=h.3oxun2wbbu9u]Quy hoạch thoát nước mặt
· Trục tiêu chính thoát lũ của toàn bộ khu vực là 02 trục suối hiện trạng chính chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam là trục suối Bình Trung – sông Đồng Điền và trục suối Hàn – sông Hiền Lương. Ngoài ra, còn một vài trục suối nhỏ và kênh mương thủy lợi hiện trạng tập trung ở khu vực phía Nam như suối Miếu, suối Phước Thủy. Đây là trục tụ thủy quan trọng được hình thành theo địa hình do đó cần phát huy giá trị (nâng cấp, mở rộng và gia cố bờ mái dốc) để góp phần vào truyền tải nước mưa thoát ra biển được thuận lợi và nhanh chóng, phòng chống úng ngập, sạt lở khi đô thị hóa phát triển. 
· Hành lang bảo vệ 02 trục tiêu chính cần tuân thủ tại Điểm 2, Điều 24 của Nghị định số: 53/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, cụ thể là: Hành lang bảo vệ không được nhỏ hơn 20,0m/bên (đoạn sông đi khu vực xây dựng tập trung) và 15,0m/bên (đoạn suối không đi qua khu vực xây dựng tập trung như: khu vực công viên, cây xanh, đất sản xuất nông – lâm nghiệp...). Trong phạm vi hành lang bảo vệ suối có thể khai thác phát triển công viên, sản xuất nông sản địa phương, đường giao thông...
· Dự kiến phần trung lưu giữa 02 trục tiêu chính sẽ thiết kế hồ Đồng Điền vừa điều tiết cắt giảm lũ, vừa dự trữ nước ngọt để phục vụ cho cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho khu vực hạ lưu giữa 02 sông và vùng phụ cận. Thông số kỹ thuật chính của hồ Đồng Điền như sau: Diện tích lưu vực: 123,1 km2, mực nước dâng bình thường: 69,6m, mực nước chết: 34,5m, mực nước lũ thiết kế (P=0,5%): 69,85m, mực nước lũ kiểm tra (P=0,1%): 71,19m, dung tích toàn bộ: 95,05 Tr.m3, dung tích hưu ích: 88,46 Tr.m3, dung tích chết: 6,59 Tr.m3. Hồ có 02 đập chính là đập Bắc và đập Nam với cao trình đỉnh đập: 72,0m, chiều rộng đỉnh đập: 9,0m. 
· Hệ thống thoát nước mưa: lựa chọn hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng.
· Hướng thoát: nước mặt được thu gom bằng mạng lưới đường cống dọc các trục giao thông, để thoát về 02 trục tiêu chính dẫn ra vịnh Vân Phong.
· Lưu vực: toàn phân khu được chia làm 03 lưu vực thoát nước chính.
· Lưu vực 1: toàn bộ khu vực phía Đông Bắc, thoát về suối Bình Trung – sông Đồng Điền, diện tích lưu vực khoảng 78,4 km2.
· Lưu vực 2: toàn bộ khu vực phía Tây Nam, thoát về suối Hàn – sông Hiền Lương, diện tích lưu vực khoảng 75,84 km2.
· Lưu vực 3: một phần nhỏ khu vực phía Nam, thoát về suối Miếu, suối Phước Thủy, diện tích lưu vực khoảng 8,6 km2.
· Mạng lưới: Sử dụng cống ngầm BTCT đặt dọc các trục đường giao thông đối với khu vực xây dựng đô thị, khu du lịch, khu dân cư tập trung; dùng mương nắp đan hoặc mương hở đối với khu vực công viên, cây xanh hoặc dưới chân mái dốc taluy... Giếng thu, giếng thăm hoặc thu thăm kết hợp, cửa xả sử dụng vật liệu địa phương và phù hợp với các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và từng dự án cụ thể...
· Đối với khu vực tiếp giáp giữa khu vực xây dựng mới và khu vực dân cư hiện hữu, khu vực chân núi tiếp giáp dân cư cần có khoảng đệm xanh rộng trung bình từ 3,0m ÷ 10,0m để gia cố mái dốc mà mương đón nước từ khu vực cao đổ về, sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa phía ngoài theo quy hoạch.
· Tính toán thuỷ lực:
Tính toán mạng lưới thủy lực theo công thức cơ bản sau đây:
Q= µ . φ . F . q(l/s). Trong đó:
Q: Lưu lượng tính toán (l/s) µ: Hệ số phân bố mưa rào
µ= 1 khi F < 200ha 
φ: Hệ số dòng chảy (phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P).
F: Diện tích lưu vực (ha).
q: Cường độ mưa (l/s/ha)
(Lưu ý: Hệ thống cống thoát nước mưa được thiết kế theo mạng lưới đường giao thông khi đã hoàn thiện đồng bộ. Trong quá trình triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, có thể căn cứ thực tế phát triển đô thị trong từng giai đoạn, để điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo khả năng kết nối của hệ thống thoát nước có liên quan).
· Thông số thiết kế:
· Độ dốc đường cống, mương thoát nước chọn trên cơ sở đảm bảo tốc độ nước chảy trong cống v ≥ 0,6m/s. Vận tốc lớn nhất Vmax= 4m/s.
· Độ dốc đường cống tối thiếu bằng 1/D (D- đường kính cống, mm).
· Độ sâu chôn cống trên đường h ≥ 0,7m, trong công viên cây xanh và trên vỉa hè h≥ 0,5m.
8.2.5 [bookmark: _heading=h.7tc27k9m7as5]Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khác
· Quản lý trồng rừng và bảo vệ rừng khu vực đồi núi phía Tây Bắc, phát triển hệ thực vật đa tầng (loại cây cây tầng cao, cây tầng trung, và hệ thảm phủ sát bề mặt đất...) đảm bảo gia tăng tính thấm nước tự nhiên, hạn chế nước mặt chảy tràn, sói mòn đất là những nguyên nhân chính gây lũ quét, sạt lở và lũ ở vùng hạ lưu sông).
· Xây dựng hành lang vùng đệm xanh tiếp giáp mặt nước của các trục tiêu chính để làm mái taluy mềm hoặc kè kiên cố giúp ổn định mái dốc, phòng chống sạt lở đất.
· Đối với hệ thống sông, suối kênh mương hở đoạn đi qua khu vực xây dựng tập trung cần thường xuyên dọn dẹp, khơi thông và nạo vét có định kỳ 1÷2 năm/lần, để đáp ứng được yêu cầu về cảnh quan đô thị và tiêu thoát lũ cho đô thị.
· Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, có tính thấm hút nước tốt trong việc xây dựng đường giao thông, sân vườn, công viên, các không gian vui chơi công cộng...để hạn chế nước mặt chảy tràn và tăng nguồn bổ sung nước ngầm cho đô thị. 
8.3 [bookmark: _heading=h.svpyjhrwb5as]Quy hoạch hệ thống cấp nước
8.3.1 Cơ sở thiết kế\
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
· Luật PCCC và CNCH 55/2024/QH15.
8.3.2 Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước	
Bảng tiêu chuẩn và dự báo nhu cầu dùng nước
	TT
	Thành phần dùng nước
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu
(m3/ngđ)

	1
	Nước cho sinh hoạt (Qsh)
	11.000 người
	150 lít/ng.ngđ
	 1.650   

	2
	Nước cho công cộng
	
	12%Qsh
	 198   

	3
	Nước tưới cây, rửa đường
	
	10%Qsh
	165

	4
	Nước dự phòng, rò rỉ
	
	15% tổng trên
	 302   

	
	Tổng nhu cầu 
	
	
	2.315


8.3.3 Giải pháp quy hoạch
a. Nguồn nước
· Theo Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đã xác định, khu vực thiết kế sử dụng nguồn từ nhà máy nước hiện có Vạn Ninh.
· Khuyến khích bố trí thêm nhà máy cho phía bắc thuộc xã Vạn Thắng nhằm khai thác nguồn nước dẫn từ sông Đồng Điền phục vụ cung cấp nước cho toàn khu kinh tế.
b. Mạng lưới đường ống
· [bookmark: _heading=h.32bqyvunih1n]Để đảm bảo an toàn cấp nước và phục vụ chữa cháy, thiết kế mạng lưới đường ống dạng vòng.
· Xây dựng các hố van tại các điểm giao cắt với các tuyến ống ≥ Φ100mm. Tại các nút của mạng lưới đặt van khoá khống chế, trên mạng lưới cấp nước chính đặt các van xả cặn và các van xả khí.
· Đường ống được đặt trên vỉa hè hoặc đi trong tuy nen kỹ thuật, tránh chồng chéo với các đường kỹ thuật khác. Đối với đoạn ống qua cầu cần phải xây dựng hộp kỹ thuật để đi đường ống nước. Đối với các đoạn ống băng đường có mật độ xe tải trọng cao lưu thông phải lắp đan phân lực hoặc sử dụng ống lồng.
· Đường ống được đặt trên vỉa hè, độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m. Đường ống đi qua đường giao thông chôn sâu tối thiểu 1,0m (tính đến đỉnh ống).
· Các tuyến ống cấp cho các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ quản lý và tiết kiệm nước.
· Đường ống cấp nước sử dụng ống nhựa HDPE có áp suất danh định tối thiểu PN10 đối với ống và PN16 đối với phụ kiện.
· Khi triển khai lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở phải có thỏa thuận đấu nối và tham gia ý kiến của đơn vị quản lý. 
c. Cấp nước chữa cháy 
· Lắp chung với mạng lưới cấp nước sinh hoạt. Vị trí lắp đặt đảm bảo thuận tiện cho xe cứu hỏa đến lấy nước.
· Áp lực của đường ống cấp nước chữa cháy đảm bảo tối thiểu 15m (cột nước tại điểm đấu nối). Khi xảy ra hỏa hoạn hoặc cháy nổ, các xe cứu hoả đến lấy nước tại các họng cứu hoả. Tại các họng cứu hỏa, áp lực cột nước tự do lúc này không được nhỏ hơn 10m. Họng cứu hoả được bố trí trên các tuyến ống ∅110mm trở lên và bố trí tại các vị trí đảm bảo khoảng cách giữa các họng là 120-150m, đồng thời phải tuân theo quy phạm PCCC của Bộ Công an. 
· Đối với từng công trình cụ thể tuỳ theo tính chất và đặc điểm riêng, cần có hệ thống chữa cháy bên trong công trình sao cho phù hợp với tiêu chuẩn quy phạm hiện hành (nghiên cứu thiết kế trong giai đoạn TKKT).
· Tận dụng nguồn nước ao hồ để cấp nước chữa cháy. Có đường cho xe chữa cháy tới lấy nước. Chiều sâu mặt nước so với mặt đất tại vị trí lấy nước chữa cháy không lớn quá 4m và chiều dày lớp nước ≥ 0,5m.
8.4 [bookmark: _heading=h.sb9mmw8epmqj]Quy hoạch hệ thống cấp năng lượng và chiếu sáng
8.4.1 [bookmark: _heading=h.l45k6ez9nrf2]Cơ sở thiết kế
· Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hoạch điện VIII.
8.4.2 [bookmark: _heading=h.qc2c1et7hs9w]Nguyên tắc thiết kế 
· Bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho toàn bộ khu vực dân dụng, công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng công cộng, phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. và tuân thủ các định hướng QH cấp trên. - Hướng tới phát triển hệ thống cấp điện thông minh, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, biomass). - Mạng lưới chiếu sáng đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 07:2023/BXD, vừa bảo đảm chiếu sáng giao thông, vừa tạo cảnh quan kiến trúc đô thị ban đêm.
8.4.3 [bookmark: _heading=h.6w5nv213rod6]Chỉ tiêu cấp điện và nhu cầu tính toán
· [bookmark: _heading=h.f9fsvf7zfq3f]Chỉ tiêu cấp điện của khu vực nghiên cứu thiết kế được tính theo định hướng quy hoạch chung.
· Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 500 W/người 
· Công trình công cộng: 20-120 kW/ha 
· Đất cây xanh – TDTT: 5 kW/ha
· Đất hỗn hợp dịch vụ: 120 kW/ha
· Đất du lịch (sinh thái): 40 kW/ha
· Chỉ tiêu cấp điện an ninh - quốc phòng: 10-100 kW/ha
· Chỉ tiêu cấp điện công nghiệp, kho bãi: 50-250 kW/ha
· [bookmark: _heading=h.5lymtgfq72k]Tổng phụ tải khu vực (hệ số đồng thời 0,7-1) khoảng 11,2MW tương đương với  12,5 MVA; 
Bảng tính toán nhu cầu phụ tải cấp điện
	STT
	Chức năng sử dụng của ô đất
	Ký hiệu
	Diện tích quy hoạch
(ha)
	Dân số
(người)
	Chỉ tiêu
	Công suất thực
	Công suất biểu kiến

	
	
	
	
	
	
	kW
	kVA

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng
	 
	751,15
	11.000
	500
	 w/người 
	3.850
	4.278

	1
	Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ
	OHH
	3,38
	 
	100
	 kW/ha 
	237
	263

	2
	Làng xóm, dân cư nông thôn
	OHT, OM
	160,15
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Y tế
	YT
	0,32
	 
	100
	 kW/ha 
	22
	25

	4
	Văn hoá
	VH
	2,50
	 
	100
	 kW/ha 
	175
	194

	5
	Thể dục thể thao
	TT
	3,30
	 
	10
	 kW/ha 
	23
	26

	6
	Giáo dục
	THPT, MN, TH, THCS
	18,48
	 
	100
	 kW/ha 
	1.294
	1.437

	7
	Cây xanh sử dụng công cộng
	CX
	42,37
	 
	5
	 kW/ha 
	148
	165

	8
	Khu dịch vụ (không bao gồm dịch vụ du lịch)
	DV
	5,02
	 
	120
	 kW/ha 
	422
	469

	9
	Khu phát triển dịch vụ du lịch rừng
	DLR
	237,83
	 
	10
	 kW/ha 
	1.665
	1.850

	10
	Quốc phòng
	QP
	17,65
	 
	100
	 kW/ha 
	1.236
	1.373

	11
	Đường giao thông
	 
	255,17
	 
	12
	 kW/ha 
	2.143
	2.382

	12
	Bãi đỗ xe
	BX
	0,98
	 
	12
	 kW/ha 
	12
	13

	13
	Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khác
	HT
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	 
	15.536,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	11.226
	12.474


8.4.4 [bookmark: _heading=h.btwv6yk4qg8d]Giải pháp thiết kế cấp điện và chiếu sáng
a. Quy hoạch mạng lưới cấp điện
* Nguồn:
· Khu vực được cấp điện thông qua trạm nguồn 110/22kV Van Giã công suất đến 2030 2x40MVA (QH318); sau 2030 đề xuất tăng công suất lên 2x63MVA. 
* Lưới điện:
· Lưới điện 220kV và 110kV hiện trạng và lưới 500kV dự kiến đi trong hành lang an toàn theo quy định.
· Xây dựng bổ sung các tuyến 22kv cấp đến khu vực và dự phòng kết nối giữa các trạm 110/22kv lân cận.
· Các khu vực dân cư thuộc khu vực nông thôn, sử dây trung thế sử dụng cáp đồng có tiết diện tối thiểu 185mm đi nổi trên cột. Các khu vực quy hoạch mới hoặc cải tạo mở rộng mặt cắt giao thông tiến hành chỉnh trang, cải tạo đường điện dọc theo các trục giao thông (khuyến khích hạ ngầm dọc các trục đường chính)..
· Các xuất tuyến được phân chia khu vực phục vụ và nối vòng đảm bảo tiêu chí cấp điện (N2) về độ tin cậy cung cấp điện.
· Các tuyến trung thế 22 kV bám sát theo quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông của khu quy hoạch, tuyệt đối đảm bảo tuân thủ hành lang an toàn lưới điện.
· Lưới điện cao thế hiện hữu 220-110kV đi qua khu vực được bố trí nằm trong hành lang cách ly theo tiêu chuẩn
· Các tuyến hạ thế sau các trạm phân phối sử dụng cáp vặn xoắn  đi nổi trên cột. Sử dung cáp tiết diện tối thiểu AC50. Các tuyến hạ thế hiện trạng cải tạo đi dọc theo các trục giao thông. Các tuyến hạ thế khu vực dự kiến phát triển mới sử dụng cáp ngầm. Ưu tiên dùng chung hạ tầng điện – viễn thông.
[bookmark: _heading=h.9pn407dmovmo]b. Quy hoạch hệ thống chiếu sáng
· Bố trí đèn chiếu sáng cho tất cả tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông đô thị
· Đối với đường có dải phân cách ở giữa thì bố trí đèn trên dải phân cách
· Đối với đường có dải phân cách ở giữa lớn hơn 5m thì bố trí 2 bên dải phân cách
· Bố trí đèn trên vỉa hè và đối với đường không có vỉa hè thì bố trí trên bãi cỏ;
· Mạng lưới chiếu sáng sử dùng đèn LED đơn;
· Tại các vòng xoay sử dụng đèn bốn đèn, để đảm bảo độ sáng;
· Tại các ngã ba, ngã tư giao lộ bố trí đèn tại các góc bo để đảm bảo độ sáng;
· Đèn lắp trên trụ thép tráng kẽm, khoảng cách giữa các trụ từ 20- 30m;
· Đèn chiếu sáng đường nội bộ sử dụng cần đèn có tính thẩm mỹ cao, ánh sáng trắng.
· Hệ thống chiếu sáng sử dụng cáp ngầm vỏ bọc cách điện nhựa không cháy CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x1C 16mm² để cấp điện cho hệ thống chiếu sáng;
· Cáp ngầm hạ thế chiếu sáng được bố trí trong ống HDPE chôn ngầm trong đất;
· Để đảm bảo các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, đây là giải pháp công nghệ mới đạt yêu cầu về tiết kiệm  và vẫn đảm bảo độ đồng đều theo yêu cầu tiêu chuẩn;
· Sử dụng đèn LED nói trên trong lĩnh vực chiếu sáng có các ưu điểm như: Quang thông lớn, tuổi thọ cao và tiết kiệm được năng lượng tiêu thụ (so với đèn sodium).
8.5 [bookmark: _heading=h.rb9af72sskn4]Quy hoạch hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động
8.5.1 [bookmark: _heading=h.vqag9z9l1xkq]Cơ sở thiết kế
· Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
· Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;
· Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/06/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
8.5.2 [bookmark: _heading=h.mi8yrjn0ozjh]Nguyên tắc thiết kế
· Đảm bảo độ tin cậy: chất lượng và độ sẵn sàng phục vụ trong các hoàn cảnh khác nhau;
· Đảm bảo khả năng mở rộng: dễ dàng mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin;
· Có khả năng thích ứng với các yêu cầu tương lai: dễ dàng thêm các chức năng và khai thác công nghệ mới;
· Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế: Đảm bảo thỏa mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp đặt và khai thác bảo dưỡng.
8.5.3 [bookmark: _heading=h.4snd8qdgb2im]Dự báo nhu cầu thuê bao
[bookmark: _heading=h.jwvcz24423dl]    Đến năm 2040 khu vực nghiên cứu dự kiến chỉ tiêu thiết kế được chọn như sau:
· Sinh hoạt: Chỉ tiêu hạ tầng cáp quang sử dụng dịch vụ triple play (dịch vụ internet, truyền hình, điện thoại cố định tích hợp trên 1 đường cáp quang). Chỉ tiêu tính toán 0,4-0,5lines/người.
· Chỉ tiêu hạ tầng cáp quang sử dụng công cộng, dịch vụ khoảng 10-20% sinh hoạt.
· Chỉ tiêu hạ tầng thuê bao di động băng rộng khoảng 0,8 thuê bao/người (được thực hiện theo dự án riêng của các nhà mạng).
· Dịch vụ VoiP là dịch vụ thoại sử dụng giao thức Internet (IP) để truyền tải tín hiệu thoại và videocall tích hợp cùng hệ thống hạ tầng cáp quang và internet di động.
· Đất nhóm quốc phòng: sử dụng mạng cáp quang độc lập, phục vụ cho nhu cầu bảo mật riêng về an ninh quốc phòng.
	[bookmark: bookmark=id.bq7f5guqdmf6][bookmark: _heading=h.3ntb5w2iwekk]STT
	Loại hình
	Nhu cầu

	I
	Tổng nhu cầu sử dụng hạ tầng cáp quang
	5.000

	II
	Tổng nhu cầu sử dụng thuê bao di động băng rộng
	8.800


8.5.4 [bookmark: _heading=h.97je4bcuod9b]Nguồn cấp:
· [bookmark: _heading=h.rc8wax2sq2oe]Đầu tư xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia. 
· Khu vực được cấp từ hệ thống quốc gia thông qua trạm trạm Vạn Giã, dung lượng nâng cấp dự kiến tối thiểu khoảng 10.000lines.
· Dự kiến xây dựng mới tuyến cáp quang 16-48FO cấp về các tủ chia cấp 1 trong khu vực quy hoạch.
8.5.5 [bookmark: _heading=h.obe0j7cnkvgg]Giải pháp quy hoạch
Giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng viễn thông cho  khu vực nghiên cứu quy hoạch sẽ gồm:
· Mạng điện thoại: cung cấp những dịch vụ viễn thông cơ bản như thoại và VoIP, Fax... 
· Mạng không dây (Wi-Fi): Mạng này hỗ trợ cho mạng hữu tuyến, cung cấp kết nối máy tính di động vào mạng ở bất cứ nơi đâu trong khu vực.
· Mạng truyền hình sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình quốc gia và tỉnh Khánh Hòa.
· Mạng trục kết nối giữa các khu vực chức năng dựa trên mạng cáp sợi quang.
· Mạng ngoại vi:
· Mạng ngoại vi sử dụng hệ thống cáp nổi luồn trong ống nhựa treo dọc theo các tuyến đường (trên cột điện hạ thế hoặc cột viễn thông).
· Các tủ phối được treo trên cột điện, cột viễn thông hoặc đặt dưới vỉa hè.
· Dịch vụ điện thoại di động sẽ được cung cấp cấp bởi mạng điện thoại di động theo dự án riêng của các nhà cung cấp dịch vụ. Định hướng sơ bộ vị trí đặt các trạm BTS, khuyến khích sử dụng chung hạ tầng trạm BTS giữa các nhà mạng, đồng thời bố trí, phát triển trạm BTS thân thiện môi trường để nâng cao chất lượng dịch vụ di động băng rộng tại khu vực quy hoạch. 
· Mạng truy nhập Internet: Mạng Internet khu vực này sử dụng băng thông rộng. Sử dụng công nghệ Gigabit Passive Optical Network - mạng truy cập băng thông rộng sử dụng cáp quang để cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao.
8.6 [bookmark: _heading=h.4pj7uty4d4xe]Quy hoạch hệ thống thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang
8.6.1 [bookmark: _heading=h.svn513evnz6f]Cơ sở thiết kế
· QCVN 14:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
· QCVN 40:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
· QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
· QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
8.6.2 [bookmark: _heading=h.r75mwedaex07]Quy hoạch thoát nước thải
[bookmark: _heading=h.gkk8s1n0zdk0]a. Chỉ tiêu tính toán thoát nước thải 
· Chỉ tiêu thoát nước thải tính theo chỉ tiêu cấp nước. Chỉ tiêu thoát nước thải lấy bằng 100% chỉ tiêu cấp nước cho mục đích sinh hoạt, CTCC, dịch vụ du lịch và công nghiệp kho bãi. (trừ lượng nước phục vụ cho các mục đích tưới cây-rửa đường, thất thoát rò rỉ, nước bản thân NMN và PCCC).
[bookmark: _heading=h.h234k3p7g1zy]b. Dự báo lưu lượng thoát nước thải
· Tổng lưu lượng nước thải toàn khu khoảng 1.848 m3/ngđ. 
· Bảng tiêu chuẩn và ước tính nhu cầu thu gom, xử lý nước thải: 
	TT
	Thành phần thải nước
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu

	
	
	
	
	(m3/ngđ)

	1
	Nước cho sinh hoạt (Qsh)
	 
	 
	 

	-
	Nước thải sinh hoạt 
	11.000 người
	150 lít/ng.ngđ
	1.650

	2
	Nước cho công cộng
	 
	12%Qsh
	198

	3
	Tổng
	 
	 
	1.848


[bookmark: _heading=h.dz5lfgwbysde]c. Giải pháp quy hoạch thoát nước thải
· Theo định hướng điều chỉnh QHC KKT đã duyệt khu vực được xác định XLNT phân tán. 
· [bookmark: _heading=h.608pf8dsvl59]Định hướng phân lưu vực xử lý theo các khu vực:
· Khu vực Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng nước thải được xử lý tập trung tại trạm xử lý của khu công nghiệp (trạm riêng của dự án KCN) công suất dự kiến 4.000m3/ngđ.
· Lưu vực xử lý nước thải sinh hoạt: Các khu vực dân cư phân tán phía Đông khuyến khích sử dụng mô hình thu gom xử lý phân tán theo từng lưu vực nhỏ và xây dựng các mô-đun xử lý nước thải công suất từ 100-300m3/ngđ. Công suất cụ thể được tính toán và xác định trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư. Những mô-đun xử lý này đã được áp dụng tại nhiều nơi trên toàn quốc và đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật tốt. 
· Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn tối thiểu loại B theo QCVN 14:2025/BTNMT được phép xả ra nguồn tiếp nhận hoặc tận dụng bổ sung vào nguồn nước tưới cây, rửa đường,... 
· Tất cả các công trình phát sinh nước thải đều phải có bể tự hoại ba ngăn hợp quy cách. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được thu vào hệ thống cống thoát nước chung.
· Đối với nước thải từ khu vực công nghiệp, kho bãi sẽ được tập trung về trạm xử lý nước thải đặt trong khu vực này.
· Tất cả các hộ gia đình, cơ quan, công trình công cộng.., đều phải có bể tự hoại ba ngăn hợp quy cách. Nước thải được thu gom từ các công trình công cộng, các cụm nhà ở sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được thu vào hệ thống cống thoát nước thải chung của khu vực.
· Nước thải  từ các cơ sở y tế được xử lý sơ bộ các chất độc hại, sau đó mới thoát vào hệ thống cống thoát nước thải bên ngoài.
8.6.3 [bookmark: _heading=h.gh8hv0h3pvz2]Quản lý chất thải rắn (CTR)
[bookmark: _heading=h.l6qht7794e4]a. Chỉ tiêu tính toán thải lượng chất thải rắn
· Tiêu chuẩn tính toán: chỉ tiêu rác thải sinh họa 1,3kg/ng.ngđ, tỷ lệ thu gom 90%, rác thải công nghiệp tỷ lệ thu gom 100%.
b. Dự báo thải lượng chất thải rắn phát sinh
· Tổng lượng chất thải rắn phát sinh ước tính khoảng: 72 tấn/ngđ, trong đó rác thải công nghiệp khoảng 57,6 tấn/ngđ.
c. Giải pháp quy hoạch thu gom chất thải rắn:
· [bookmark: _heading=h.g6ty3nayv2bj]Chất thải rắn sinh hoạt: phân loại sơ cấp tại nguồn thành 3 loại: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm và Chất thải rắn sinh hoạt khác.
· Tại các cơ quan, trường học, công trình công cộng... đều được bố trí các thùng rác công cộng ở trong khuôn viên các công trình này. Thùng thu gom được để cạnh đường đi để tiện cho việc thu gom của công nhân.
· [bookmark: _heading=h.mcgap1eda305]Bố trí các thùng rác dọc theo các tuyến đường chính với khoảng cách mỗi thùng rác từ 100m-150m.
· Chất thải rắn y tế: Phân loại tại nguồn. Chất thải rắn thông thường thu gom cùng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế nguy hại phải được xử lý bằng lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường.
· Tổ chức thu gom CTR:
+ CTR từ các khu dân cư: hàng ngày vào giờ quy định, xe thu gom CTR sẽ đi vào các phố thu gom CTR từ các hộ gia đình và tập trung vào nơi quy định. 
+ Đối với khu vực trường học và công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác to có nắp đậy kín và hợp đồng thu gom rác với Công ty Môi trường đô thị. 
+ Cần phải lưu trữ tách biệt những rác thải có thể được phân hủy sinh học, có thể được tái chế và những chất còn lại sau quá trình xử lý
+ Cần phải xả rác thải đã phân loại vào những túi nhựa trong suốt, quy định những màu khác nhau, vào những ngày, giờ khác nhau cho từng khu vực
+ Địa điểm xả chính nên được chỉ rõ bằng biển báo
· Rác thải phát sinh từ khu ở, công trình được phân loại tại nguồn rồi sau đó thu gom sau đó vận chuyển đến khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung của toàn khu vực Bắc Vân Phong quy mô diện tích 30ha (QH298).
* Giải pháp quản lý, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường
· Việc vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng yêu cầu sau đây:
· Chất thải phải được chứa, đựng trong các thiết bị, dụng cụ bảo đảm không rơi vãi, rò rỉ, phát tán ra môi trường trong quá trình vận chuyển, trừ trường hợp chất thải đặc thù có khối lượng lớn phải chứa, đựng trực tiếp bằng các thiết bị, thùng chứa của phương tiện vận chuyển;
· Chất thải phải được vận chuyển theo loại sau khi đã được phân loại theo quy định;
· Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý phải có thiết bị định vị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động theo tuyến đường và thời gian quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Việc xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường: Theo khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho các đối tượng như: 
· Cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật;
· Cơ sở sản xuất có chức năng đồng xử lý chất thải phù hợp;
· Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường có chức năng phù hợp;
· Cơ sở vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường đã có hợp đồng chuyển giao với đối tượng theo quy định.
· Giải pháp xử lý chất thải rắn nguy hại
· Khu vực quy hoạch có bố trí khu đất công nghiệp kho bãi, do đó tồn tại khả năng phát sinh chất thải rắn nguy hại. cần có giải pháp xử lý riêng cho loại chất thải này theo quy định, cụ thể như sau: 
· Chất thải rắn nguy hại phải được chủ nguồn thải Khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc nội dung đăng ký môi trường. - Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ riêng và không để lẫn với chất thải không nguy hại, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. 
· Tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng theo quy định của pháp luật hoặc chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ sở có giấy phép môi trường phù hợp để xử lý.
· Chất thải rắn nguy hại Phải được lưu giữ riêng theo loại đã được phân loại; Không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường; Không làm phát tán bụi, rò rỉ chất thải lỏng ra môi trường; Chỉ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật. 
· Về vận chuyển: Chất thải nguy hại khi vận chuyển phải được lưu chứa và vận chuyển bằng thiết bị, phương tiện chuyên dụng phù hợp đến cơ sở xử lý chất thải. Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị; hoạt động theo tuyến đường và thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
· Chất thải nguy hại phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp và đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, theo Luật Bảo vệ môi trường.
· Các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 
· Phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại. 
· Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định. 
· Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng. 
· Có giấy phép môi trường. 
· Có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp.
· Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp. 
· Có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; an toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, tập huấn định kỳ hằng năm; chương trình giám sát môi trường; đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại; phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động. 
· Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường trong trường hợp có hoạt động chôn lấp chất thải
8.6.4 [bookmark: _heading=h.r3hii3zf912w]Nghĩa trang
a. Chỉ tiêu tính toán nhu cầu nghĩa trang
· Chỉ tiêu nghĩa trang nhân dân: 0,04ha/1000 dân.
· Chỉ tiêu sử dụng đất cho một phần mộ:
·  Mộ hung táng, chôn cất 1 lần: ≤ 5 m2/mộ;
·  Mộ cải táng: ≤ 3 m2/mộ;
·  Mộ hỏa táng: 0,125 m2/1 hài cốt.
b. Dự báo nhu cầu sử dụng nghĩa trang
· Tổng nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang khoảng 11.000 dân x 0,04 ha/1000 dân ≈ 0,44ha (chưa bao gồm diện tích đất bố trí di dời nghĩa trang). 
c. Giải pháp quy hoạch nghĩa trang
· Tiến hành di dời các mộ phần nằm rải rác trong khu dân cư, nghĩa trang hiện hữu về nghĩa trang tập trung quy hoạch mới. (Xác định trong quy hoạch chung).
· Không xây dựng mới nghĩa trang hung táng trong khu vực đô thị; không mở rộng các nghĩa trang hiện trạng, sử dụng các nghĩa trang theo kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn ngắn hạn.
· Tương lai người dân sử dụng nghĩa trang tập trung quy hoạch mới Bắc Vân Phong có tổng quy mô 30,53ha tại xã Vạn Ninh. Đảm bảo nhu cầu dung nạp theo định hướng quy hoạch chung.
· Khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng.
9 [bookmark: _heading=h.q38g91g4ybe2]GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:
9.1 [bookmark: _heading=h.mhupn012jkap]Giải pháp tổ chức không gian và phân vùng bảo vệ môi trường. Phân vùng chức năng môi trường theo cấu trúc “ba lớp”:
· Vùng bảo vệ sinh thái – rừng: dải đồi núi phía Tây, nằm trên lưu vực các suối đổ về khu vực Vạn Giã và hồ Đồng Điền, giữ vai trò phòng hộ, chắn gió, giữ nước và chống xói mòn; cấm tuyệt đối khai thác khoáng sản, san gạt mặt bằng, mở đường cơ giới mới (chỉ cho phép đường tuần tra rừng, đường mòn du lịch sinh thái được kiểm soát).
· Vùng đệm lâm sinh – nông lâm kết hợp: khu vực sườn dốc trung gian và quanh hồ Đồng Điền, nơi bố trí rừng trồng, nông lâm kết hợp, điểm dịch vụ sinh thái quy mô nhỏ. Kiểm soát chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất; ưu tiên mô hình nông nghiệp sinh thái, trồng rừng gỗ bản địa, hạn chế xây dựng công trình kiên cố.
· Vùng dịch vụ sinh thái – dân cư kiểm soát tác động: dải chân núi và khu dân cư hiện hữu phía Đông, tiếp giáp các tuyến đường hiện trạng và cao tốc. Bố trí điểm du lịch sinh thái, homestay, dịch vụ hỗ trợ với mật độ xây dựng thấp; thiết lập hành lang cây xanh cách ly dọc cao tốc để giảm tiếng ồn, bụi và tạo cửa ngõ sinh thái vào khu vực núi Tây Vạn Giã.
· Nguyên tắc tiếp cận:
· “Phát triển trong giới hạn chịu tải sinh thái” — mọi công trình hạ tầng, điểm du lịch mới phải tính toán theo khả năng chịu tải của lưu vực, hồ Đồng Điền và hệ sinh thái rừng đầu nguồn.
· “Không gian xanh liên tục” — kết nối rừng đầu nguồn – hành lang suối – hồ Đồng Điền – vùng đệm chân núi, tạo mạng lưới sinh thái và hành lang gió tự nhiên che chắn cho khu dân cư ven vịnh Vân Phong.
9.2 [bookmark: _heading=h.1wn87wtkv8ts]Giải pháp quản lý đất và cảnh quan sinh thái
· Bảo vệ đất dốc và rừng phòng hộ: giữ nguyên lớp phủ rừng trên sườn dốc, nghiêm cấm đào đắp, khai thác vật liệu trái phép; trồng bổ sung cây bản địa (sao đen, dầu rái, keo bản địa, muồng đen, phi lao bản địa ở dải gió) tại các khu vực bị xói lở, trượt lở.
· Kiểm soát san nền, mở đường và bố trí điểm dịch vụ sinh thái: trước khi san nền phải khảo sát chi tiết địa hình – thủy văn; độ dốc nền công trình tối đa không vượt quá 15%, có rãnh thoát nước tạm trong thi công; đất đào đắp được tận dụng tuần hoàn tại chỗ, che phủ chống xói mòn, hạn chế vận chuyển ra ngoài gây bụi.
· Bảo vệ cảnh quan quanh hồ Đồng Điền và dọc suối: thiết lập vành đai cây xanh tối thiểu 30–50 m quanh mép hồ và hai bên suối; chỉ cho phép đường dạo, điểm ngắm cảnh quy mô nhỏ; không xây dựng công trình bê tông cứng sát mép nước để đảm bảo cảnh quan và an toàn phòng lụt.
9.3 [bookmark: _heading=h.h3bwa276pip0]Giải pháp quản lý nước thải, thoát nước và chất thải rắn
· Hệ thống thoát nước mưa – nước thải tách riêng hoàn toàn:
· Nước mưa được thu gom theo mạng kênh hở kết hợp mương sinh học, hướng ra đầm tự nhiên.
· Nước thải công nghiệp, sinh hoạt được thu gom về trạm xử lý tập trung của KCN, công suất giai đoạn 1 đạt ≥5.000 m³/ngày.đêm, công nghệ sinh học + lọc màng MBR, đạt chuẩn QCVN 40:2024/BTNMT cột A trước khi xả ra môi trường.
· Nước thải sinh hoạt và nước thải từ các điểm dịch vụ sinh thái/homestay được thu gom về bể xử lý tập trung quy mô nhỏ (modul), áp dụng công nghệ sinh học kết hợp bãi lọc trồng cây; nước sau xử lý đạt QCVN 14:2024/BTNMT trước khi thải vào kênh – suối – hồ Đồng Điền.
· 
· Chất thải rắn:
· Phân loại tại nguồn: hữu cơ – vô cơ – tái chế.
· Rác sinh hoạt khu dân cư thu gom hằng ngày, trung chuyển đến Khu xử lý chất thải Ninh Hòa.
· Rác công nghiệp – chất thải nguy hại của KCN giao cho đơn vị có phép xử lý (theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT).
· Kiểm soát nước thải nuôi trồng thủy sản: Cải tạo các ao đầm ven biển thành hệ thống tuần hoàn kín (tuần hoàn nước – xử lý biofilter), kết hợp trồng cỏ Vetiver và bãi lọc ngầm để giảm tải ô nhiễm ra đầm Vân Phong.
9.4 [bookmark: _heading=h.z6hlnvi8w2j]Giải pháp quản lý không khí, tiếng ồn và bụi
· Khu công nghiệp:
· Bố trí hành lang cây xanh cách ly ≥100m với dân cư, gồm 3 lớp (tán cao, tán trung và thảm cỏ phủ nền).
· Các nhà máy có nguồn phát thải cao (nhiệt, cơ khí, hóa chất nhẹ) bố trí ở trung tâm KCN, cách xa khu dân cư tối thiểu 300m.
· Xây dựng trạm quan trắc không khí tự động kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.
· Dọc tuyến cao tốc và các trục đường chính ở rìa Đông ranh giới: trồng đai cây xanh cách ly (3 tầng tán) kết hợp gò đất chắn ồn, ưu tiên loài cây tán dày, sinh trưởng nhanh; hạn chế bố trí công trình nghỉ tĩnh (homestay, điểm cắm trại) trong phạm vi gần mép cao tốc nếu không có đai chắn cây và tường giảm ồn.
· Trong giai đoạn thi công các tuyến đường, điểm dịch vụ sinh thái: thực hiện che chắn, phun nước giảm bụi, kiểm soát giờ thi công để hạn chế tiếng ồn ban đêm; phương tiện vận tải, máy móc thi công phải được kiểm tra, bảo dưỡng, đáp ứng quy định về khí thải.
· Giai đoạn vận hành: kiểm soát lưu lượng xe cơ giới vào khu sinh thái; khuyến khích sử dụng xe điện, xe đạp cho các tuyến tham quan nội bộ; bố trí bãi đỗ xe tập trung tại chân núi, hạn chế xe cơ giới lên sâu trong khu rừng.
9.5 [bookmark: _heading=h.eejh8qxv6ec1]Giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên nước
· Ứng phó lũ quét, sạt lở và mưa cực đoan: bố trí các hồ điều hòa, bẫy bùn nhỏ trên suối trước khi vào hồ Đồng Điền; mở hành lang thoát lũ dọc suối, không xây dựng công trình trong phạm vi đường lũ; gia cố các điểm sạt trượt bằng kè mềm, trồng cây giữ đất.
· Ứng phó hạn hán – cháy rừng: xây dựng các bể chứa nước, điểm lấy nước chữa cháy trên cao; tổ chức đường băng cản lửa, biển báo cấm lửa trong rừng; khuyến khích thu gom nước mưa tại các điểm dịch vụ sinh thái để tưới cây, vệ sinh, giảm khai thác nước ngầm.
· Bảo vệ chất lượng nước hồ Đồng Điền và hệ thống suối: kiểm soát chặt nguồn thải vào hồ; hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật quanh lưu vực; định kỳ quan trắc độ đục, dinh dưỡng, vi sinh để chủ động nạo vét bẫy bùn, điều chỉnh quy trình vận hành hồ.
9.6 [bookmark: _heading=h.22cz1st4r6v1]Giải pháp bảo vệ môi trường xã hội – cộng đồng
· Tăng cường tuyên truyền, tập huấn cộng đồng dân cư hai xã Vạn Ninh và Vạn Thắng về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phân loại rác, sử dụng nước sạch và bảo vệ nguồn nước đầu nguồn; gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với lợi ích từ phát triển du lịch sinh thái.
· Hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho người dân bị hạn chế khai thác rừng và làm nương rẫy, khuyến khích tham gia các hoạt động dịch vụ du lịch, hướng dẫn viên địa phương, cung cấp nông sản sạch cho khu sinh thái.
· Thành lập Tổ giám sát môi trường cộng đồng cấp thôn/xã, có quyền kiến nghị kiểm tra hoạt động xả thải, khai thác rừng, khai thác nước trong khu vực, đảm bảo minh bạch thông tin.
9.7 [bookmark: _heading=h.akkv8u17nama]Giải pháp giám sát và quản lý môi trường tổng thể
· Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường tổng hợp cho phân khu 10, quy định rõ trách nhiệm:
· UBND xã Vạn Ninh và xã Vạn Thắng: quản lý, giám sát trực tiếp hoạt động dân cư, du lịch sinh thái, sử dụng đất rừng và đất nông nghiệp trên địa bàn.
· Ban Quản lý KKT Vân Phong: thẩm định các dự án đầu tư trong khu sinh thái núi Tây Vạn Giã, kiểm tra định kỳ việc tuân thủ các yêu cầu bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy rừng.
· Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa: tổ chức quan trắc định kỳ chất lượng không khí, nước mặt, nước ngầm, tiếng ồn; kiểm kê rừng, đánh giá rủi ro lũ quét – sạt lở theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.
· Ứng dụng GIS và các công cụ số để quản lý ranh giới rừng, hành lang suối, khu vực nguy cơ sạt lở, các tuyến tham quan; giám sát nguồn thải, điểm cháy rừng; kết nối dữ liệu với Trung tâm Điều hành thông minh của tỉnh để cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định.
· Kết luận: Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã (phân khu 10) là không gian đầu nguồn quan trọng, tạo “lá phổi xanh” và vùng đệm sinh thái cho khu vực Vạn Giã – vịnh Vân Phong. Quy hoạch phát triển cần đặt bảo vệ môi trường và an toàn sinh thái làm trục chính, phát triển du lịch – dịch vụ với quy mô và hình thức phù hợp, không làm suy giảm chức năng rừng phòng hộ và chất lượng môi trường khu vực.
10 [bookmark: _heading=h.npikf7pzdl57]DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CÁC CƠ CHẾ TẠO NGUỒN LỰC THỰC HIỆN
10.1 [bookmark: _heading=h.t60c1rk7wssw]Luận cứ, xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư tại khu vực lập quy hoạch; 
10.1.1 [bookmark: _heading=h.naaf7x7j83af]Các dự án ưu tiên đầu tư:
a. Định hướng phát triển các dự án
Tạo sự kết nối giữa các đô thị thông qua các dự án giao thông: Xây dựng, nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối trong khu vực và các hướng tuyến giao thông phụ trợ, kết nối đi các khu vực lân cận. 
Đẩy mạnh phát triển kinh tế: định hình các chức năng thương mại dịch vụ; dịch vụ du lịch là động lực quan trọng để phát triển kinh tế của đô thị. 
Xây dựng mới các khu vực công viên cảnh quan, thể dục thể thao và các khu thương mại dịch vụ, cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, nâng cao chất lượng – hình ảnh đô thị. Ưu tiên xây dựng các công trình giáo dục (trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS). 
Phát triển dựa trên các điều kiện cơ sở hạ tầng có sẵn, từng bước hình thành đô thị theo khung tổng thể đã định hướng, đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở đảm bảo cho sự phát triển của đô thị. 
Ưu tiên các dự án môi trường, kiểm soát sự ô nhiễm. 
b. [bookmark: _heading=h.3v8tqq2cvrjv]Các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật 
· Hạ tầng Giao thông:
· Hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam quy mô 6 làn xe cao tốc;
· Xây dựng đường ĐT.651D, quy mô 42m ;
· Xây dựng đường gom dọc tuyến đường bộ cao tốc, quy mô 10-:-20m.
· Hạ tầng chuẩn bị kỹ thuật
· Xây dựng hồ và đập chứa nước Đồng Điền;
· Khơi thông, nạo vét sông Đồng Điền, sông Hiền Lương.
· Nắn chỉnh suối Miếu đoạn qua khu công nghiệp dự kiến và hoàn trả các kênh mương còn lại thuộc khu công nghiệp.
· Hạ tầng Cấp nước
· Lắp đặt mạng lưới đường ống cấp nước khu vực quy hoạch mới, đường kính ống DN110-DN225.
· Hạ tầng thoát nước thải
· Đầu tư xây dựng trạm xử lý CN2 đơn nguyên XLNT sinh hoạt gđ1 công suất 1.000-1.500m3/ngđ . - Tuyến ống thoát nước thải khu vực phát triển mới phía Đông Nam - Đầu tư xây dựng khu liên hợp XL CTR Nam Vân Phong theo khung hạ tầng QH298 GĐ1 quy mô 30ha.
· Hạ tầng cung cấp năng lượng và chiếu sáng
· Đầu tư xây dựng trạm các xuất tuyến 22kv từ trạm 110kV Vạn Giã về khu vực. 
· Chỉnh trang, nâng cấp hệ thống đường dây khu vực dọc các đường trục chính.
· Hạ tầng Viễn thông thụ động
· Nâng cấp tổng đài Vạn Giã dung lượng 10.000 lines.
· Xây mới tuyến cáp quang 16-24FO từ tổng đài về khu vực quy hoạch, chỉnh trang hệ thống mạng ngoại vi hiện trạng.
c. Các dự án phát triển hạ tầng xã hội
Đầu tư nâng cấp, cải tạo kiến trúc cảnh quan và nâng cao chất lượng các công trình văn hóa, công cộng, giáo dục. 
Xây dựng các khu thương mại dịch vụ nằm trên các trục đường lớn. 
d. Các dự án phát triển du lịch
Khu du lịch sinh thái quanh hồ Đồng Điền
10.2 [bookmark: _heading=h.llvsokpkmpn]Đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện:
· Việc huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển là một trong những vấn đề rất quan trọng của của Tỉnh. Để có thể huy động vốn đủ cho việc thực hiện mục tiêu của đồ án quy hoạch, cần giải quyết vấn đề sau:
· Đa dạng hoá nguồn vốn huy động và sử dụng hiệu quả - hợp lý.
· Thực hiện tốt chính sách thu hút và sử dụng vốn đầu tư. Áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; 
· Nhanh chóng hoàn thiện đầu tư các hạ tầng thiết yếu (cấp điện, cấp thoát nước, giao thông...) để tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án.
· Các dự án cở sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư được bố trí vốn từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương, trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
[bookmark: _heading=h.8ch16rnd9twv]Các biện pháp thực hiện quy hoạch:
Công bố, công khai quy hoạch, quảng bá hình ảnh đô thị
Xây dựng quy định quản lý theo quy hoạch và quy chế quản lý kiến trúc - quy hoạch.
Lập các quy hoạch chi tiết, chương trình và kế hoạch thực hiện.
Vận động xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị. Xây dựng các chính sách, cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư.
Chuẩn bị quỹ đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giải tỏa và đảm bảo tái định cư.
Chỉ đạo triển khai các dự án ưu tiên.
Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giám sát thực hiện quy hoạch.
11 [bookmark: _heading=h.g71um5clxsf2]KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN
11.1 [bookmark: _heading=h.e33nh29tq321]Kết luận:
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý, điều chỉnh và định hướng cho các dự án thành phần của xã Vạn Ninh, xã Vạn Thắng, nhằm đảm bảo sự thống nhất về không gian, hạ tầng và tổ chức thực hiện. Là cơ sở quan trọng cho công tác triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đáp ứng các mục tiêu và tiến độ thực hiện của toàn bộ dự án phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển trong tương lai.
11.2 [bookmark: _heading=h.dwbx3pb638rc]Kiến nghị
Đề nghị UBND Tỉnh phối hợp với các sở ban ngành liên quan, trên cơ sở những nghiên cứu của Quy hoạch phân khu 1/2.000; xây dựng chương trình hành động cụ thể cho các giai đoạn, đặc biệt tập trung lập quy hoạch chi tiết, lập các dự án thành phần, nâng cao chất lượng chung của người dân và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ cao trong toàn bộ đầu tư phát triển đô thị.

12 [bookmark: _heading=h.9btlixubaruc]
PHỤ LỤC
12.1 [bookmark: _heading=h.vrf1pl3nilmb]Phụ lục văn bản:


12.2 [bookmark: _heading=h.4trb39eceftg]Phụ lục bản vẽ:
	DANH MỤC BẢN VẼ

	STT
	Ký hiệu bản vẽ
	Bản vẽ

	1
	QH-01
	Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

	2
	QH-02A
	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội và giao thông

	3
	QH-02B
	Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

	4
	QH-03
	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

	5
	QH-04
	Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

	6
	QH-05
	Bản đồ quy hoạch hạ tầng giao thông và chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ

	7
	QH-06
	Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

	8
	QH-07
	Bản đồ quy hoạch cấp nước

	9
	QH-08
	Bản đồ quy hoạch hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng

	10
	QH-09
	Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động

	11
	QH-10
	Bản đồ quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn

	12
	QH-11
	Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống

	13
	QH-12
	Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng các công trình ngầm

	14
	TKĐT
	Bản vẽ thiết kế đô thị




[bookmark: _GoBack]
110

image2.png




image3.png




image4.png
i XA HOA THINH

XA HOA MY

PK 09

XA TU BONG

PHAN KHU 10

XA BAC NINH HOA

Ky hiéu: ~ . '

~ ' 1

E Ranh xa, phuong | E Ranh phan khu




image5.png
XA TUBONG.

XA VAN NINH

== Duirng cao téc
Budng sit

Buong tinh
Buong khu v
o /s Ga duong

Ham chui dan sinh dang thi





image6.png
Vang sinh thi

Viing cang - CN - DV





image7.jpg
'CAO DO BIA HINH

EEEEEEN

258
500
1000
2500
5000
10000
50000
75000
100000
125000

500
1000
2500
5000

10000
50000
75000

100000

125000

144030





image8.png
KY HIEU
I Dit lang x6m, dan cu nong thén.
[ 3t twong THCS, TH, MN

Dét nong nghiép
I 9t quéc phong

tich, ton gido.

I B3t nghfa trang.

I Dt ing san xudt

Bt rirg phong ho

. Mt nvoe





image9.png
Biéu d® hién trang co cdu st dung dat,

2%

[

98%

=Dt xéydung = DAt khac




image10.png
- Canh quan ddi ndi
- Canh quan dan cw & /N





image11.png




image12.png




image13.png




image14.png
Khu dan cw phia Tay Nam




image15.png




image16.png




image17.png
Ok vy

|
TRUSNG mAwm NON

el T —
S T

CIEM TAN PHG )





image18.png




image19.png
b .
=R Rouoma bo cao téc
S ouong st quéc gia
Haén thiy noi aia





image20.jpg
KY HIE
AT XAY DUNG CAC KHU CHUC NANG:
T ok prkr RN oA ur 0O TN
AT AT TRIN DI G 00 TH HEN TRANG
T ok kT N D o WG THOW n
AT AT TN DA G NG THON HEN TRANG
BN ok TN HOW HOP OAN U, DO V)
I ot o w-comacona
AT CAY XANH U DUNG CONG CONG
AT CAY XA U CUNG HAN CHE
DT CAY 0 N OUNG

AT PHAT TRN SAN XUAT
CONG NGHEP. KHOTANG
[ 047 TRUNG TABAG TAD, NGHEN CUU

B oty e
I ok e viu vinn-Tor

o ——
[ e———
[ R —
o——
o
B oirovccrion
oA TN K AT G
[ Je—,

VG KNG NGHE VA CHIC NANGIOHAC
AT S XUAT NONG NGHER
[ TT——
I o4 romo sk xukT
| oAToondn
T o o0 TRONG T S
| 40,10, 000
| 50N, 5001 ke RAGH
r—
oAT O
W ok ioria TG
ahcar
RGO PHIONG
PR 00
—— raGOCACOU ANOR A D
R G0 LAP QUY HOAGH
I VUG PHAT TRIN CAC CHUG NAKG KA
TN 940 VG O KEN PHAT TREN GONG NOHEP, CANG





image21.png
‘Cum [3ng nong nehis,

Knu vee du lich
sinh thai hd

Khu cong nghiép

Khu lang vén hod &
dich vu cong dong





image22.png
SOAWN

Khu trung tam
Khu céng nahiép
DAt nbng nahiép

Rimg.
Khu phét trién dich vu du lich rima
H6 B6ng Bién i

Tinh Dék Lék

P

Vinh Vén Phong




image23.png
Tidu khu 1

\d
2

%

Tidu kho 20

Tiéu khuzb





image24.png




image25.png
©CONSO AWM

Khu & méi

Truong mam non
Nha vén hod

Tram y té

Truong tiéu hoc

Bai d6 xe

Sén thé thao

Céng trinh céng céng
Khu quéc phong

. Dat & hién trang

. Néng nghiép

. Séng Dong Pién

. Nghia trang

. Céng vién cay xanh




image26.jpg




image27.jpg




image28.jpg




image29.jpg




image30.png




image31.png
Truong mam non
Truong THCS
Trwong THPT
Cay xanh céng céng
Céng trinh ha téng
Dét & hién trang
Néng nghiép
Sén thé thao
Déi ndi

. Céng trinh hén hop

QLOONDO RN

o

X. VAN NINH

PHAN KHU 11





image32.jpg




image33.jpg




image34.png
fRoTi

| hang oy, ducoc nguinnuoe sing
100 K i 13030 1 gt
Vio g thi i g rdm
nhipmin

TRUNG TAM NGHIEN CUU GIONG CAY TRONG
Ko e g tam notien b g cby
o, i v i c i 95
oyt 160 e i o 3 co s ot
Qb v ¢ 1 Tt s o

iiaH P NANG LG
Vot nng g 8p 3¢ K

gt i v haa < s rung

| g iéanong e, a6y he

i b .

GHlTRONG NG

Cic kha o oo g h vk,
Phin i n b  cac e tha
i 8o 6 s i g 0

T n—
| Mhuvue caoh i g,

TR PHE AT NONG Wi

K e duny et e i -

g oo rom b6

o ch inphim O thoc oL e |
i g g g . |
i ngutn uyen s <5 8 o
him pat i id

HE KHUNG MAICHE KET HOP THU NUOC
8 Mg i che 161 Kt op .
Phin i o i i v ot hieng thy
e i i chang <  thig
inhéniiong, o4 g

KU VUC GUAY WANG TRUNG SAY
Khwic by bin cicsinphin i hé
o himring oy





image35.png
1. Nha xudng
2. Khudjch vu
3. Khu céy xanh





image36.jpg




image37.jpg




image38.png
Khu hén hop
Hé Béng Dién
Rteng ndi

Néng nghiép

. Khu phat trién
ich vu du lich risng

Dohwhx





image39.png




image40.png




image41.png
KY HIEU:

[0 Bét nhom & hign trang
I Dt nhém & moi

B Dit treong THCS, TH, MN
o patyté

I Dit co quan, tru s&

W Dt khu dich vu

I Dt dulich
I Dt thé duc thé thao

N Dit cayxanh s dung cong cong
I Dit cayxanh chuyén dung
I Dit ditich, ton gido

I D3t quéc phong

I Dit nghta trang

I D3t rirng san xuét

M Dit rirng phong ho

I Dit du lich (sinh thai, bao tn va phat trién rirng
[ Mat nuoc

E—1 bueng sét téc d6 cao

——] Duong dien





image42.png




image43.png




image44.png




image45.png




image46.png




image47.png
[ v xannTUvEN CAN QUAN
[
[
[




image48.png




image49.png




image50.png
‘GIAI PHAP THIET KE CAY XANH

THO PHAP B0 cYC CAY XaNH THO PHAP 80 GG CAY xaNH
€05 PHOIKET CAY XANH 056 PHOI KET V1 CAC YEU TO

Tl 3 A CO SO0 A T





image51.png
CAY CO NHAT

CAY XANH DO THI

CAY SAO DEN CAY BANG LANGTIM_~GAY LM XET
CAY XANH TRUC BUONG

CAY VAN TUE CAY TRUC DAO CAY HOANG NAM
CAY XANH TRONG CONG VIEN VA VUON HOA

'CO NHUNG




image52.png
2222 Buimg khu vyc
(Phan khu virc)

®  Gadwongsit
<«  Ham chui dan sinh hi¢n hiru

W

ey





image1.jpg
Pu




